
 

 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

1. Giới thiệu chung gói thầu: 

- Tên gói thầu: Gói thầu PTV số 5: Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, đồng bộ xe 

ô tô thuộc địa bàn Quân khu 5 

- Địa điểm thực hiện: Các tỉnh thuộc địa bàn quân khu 5.     

- Yêu cầu về cung cấp dịch vụ: Bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ xe ô tô  

- Thời gian thực hiện: 210 ngày  

- Loại hợp đồng: Trọn gói 

2. Mục tiêu công việc: 

Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, đồng bộ xe ô tô đạt chất lượng cấp 2 theo tiêu chuẩn 

Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh quân sự, quốc phòng hoặc các điều kiện kỹ thuật 

nghiệm thu do Cục XMVT phê duyệt. 

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 

Nhà thầu nộp cùng HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận 

để thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây: 

a) Thực hiện nội dung bảo dưỡng kỹ thuật cấp 2 hoặc bảo dưỡng định kỳ 

mức 40.000 km đối với các xe thế hệ mới. Nội dung công việc gồm: 

TT Nội dung công việc Nội dung thực hiện 

I Các bộ phận cần thay thế, bảo dưỡng  

1 Dầu bôi trơn động cơ Thay thế 

2 Lọc dầu bôi trơn động cơ Thay thế 

3 Lọc nhiên liệu Thay thế 

4 Lọc gió Thay thế 

5 Đĩa phanh và má phanh Kiểm tra, Vệ sinh 

6 Tang trống và má phanh Kiểm tra, Vệ sinh 

7 Dầu phanh và đường ống Thay thế 

8 Dầu dẫn động ly hợp (nếu có) Thay thế 

9 Dầu hộp số  Kiểm tra 

10 Dầu truyền lực cầu trước Thay thế 

11 Dầu truyền lực cầu sau Thay thế 



 

 

12 Dầu hộp số phân phối (nếu có) Thay thế 

13 
Nến điện (Loại thường); loại cực bạch kim thay thế sau 

mỗi 100.000 km 
Thay thế 

14 Mỡ trục các đăng Thay thế 

15 Lọc gió điều hòa Thay thế 

II Các bộ phận cần kiểm tra, điều chỉnh  

16 Dây đai truyền (động cơ) Kiểm tra 

17 Đường ống, đầu nối điều hòa không khí Kiểm tra 

18 Hệ thống làm mát động cơ Kiểm tra 

19 
Mức nước làm mát (Thay thế lần đầu 160.000 km, sau 

đó 80.000 km) 
Kiểm tra 

20 Dầu trợ lực lái Kiểm tra 

21 
Hoạt động của vành tay lái, các thanh dẫn động và cơ 

cấu lái 
Kiểm tra 

22 Ống xả và các giá đỡ Kiểm tra 

23 Hệ thống cung cấp nhiên liệu Kiểm tra 

24 Khớp cầu và các cao su che bụi Kiểm tra 

25 Hệ thống treo Kiểm tra 

26 Áp suất hơi và tình trạng của lốp Kiểm tra 

27 Bộ lọc than hoạt tính (nếu có) Kiểm tra 

28 Hoạt động bàn đạp phanh và bàn đạp ly hợp (nếu có) Kiểm tra 

29 Hoạt động phanh đỗ Kiểm tra 

30 Kiểm tra các đai ốc lắp ráp phần gầm xe Kiểm tra 

31 Cần gạt nước của kính Kiểm tra 

32 Đèn, còi, bộ phun nước rửa kính Kiểm tra 

33 Cơ cấu khóa cửa, lên kính, đai an toàn, gương chiếu hậu Kiểm tra 

34 Kiểm tra ắc quy Kiểm tra 

b) Các xe phải được sơn lại theo màu sơn đã quy định cho từng nhãn xe và 

thực hiện các nội dung sau: 
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* XE SỐ 01: KIA K2700 

I VẬT TƯ THAY MỚI Xe 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 Xe 1

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam Lít 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ Xe 1

a Phần máy Xe 1

- Vòng găng Hàn Quốc Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc cổ trục thanh truyền + trục khuỷu Hàn Quốc Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bulon thanh truyền Hàn Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đai ốc thanh truyền Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi cuối trục khuỷu Nhật Bản Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm nắp đậy dàn cò mổ Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông trục cam Việt Nam cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo trục cam Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bánh răng chỉnh cam 1 Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bánh răng chỉnh cam 2 Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi phun dầu bôi trơn Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van phun dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đáy dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút xả dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dầu hồi Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm lọc dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc dầu động cơ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hồi nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hút nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ bình xăng Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống đầu vào Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van kiểm tra Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm cách nhiệt vòi phun Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm ống dẫn nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Then trục bơm cao áp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống vào bơm Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi hồi nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nhiên liệu cao áp Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bích lắp bơm nhiên liệu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo hồi vị Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cữ chặn cao su Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phe hãm Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm dây ga toàn bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống bơm dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu động cơ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín đầu vòi phun Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi sấy Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt xupap Hàn Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupáp nạp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupáp xả Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo xupáp Hàn Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nồi đỡ lò xo Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bích đỡ lò xo Hàn Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su cong Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm hộp lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su ruột gà Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp két nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa xả nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống cao su vào két nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống cao su ra két nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh quạt  bơm nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ly tâm cánh quạt bơm nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng máy bơm nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly máy bơm nước Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nước nối bơm nước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm van hằng nhiệt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nước tản nhiệt dưới Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nước phía trên Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu nắp dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm Xe 1

- Ổ bi Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo hồi vị Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xy lanh chính ly hợp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc cần số Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đi số Trung Quốc sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi trục sơ cấp Nhật Bản Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chặn Ổ bi Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gạt bụi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phe chặn Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm chỉnh độ cao phải Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm chỉnh độ cao trái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su đệm cánh gà Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cao su chữ I Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút chặn cao su Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm chấn cao su Đài Loan cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Đài Loan sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống bánh xe liền mayo Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + cốt phanh trước Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phe gài bố phanh Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + guốc phanh sau Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu + cupben + chụp bụi Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh chân sau Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su dẻo phanh Việt Nam ống 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình dầu trợ lực lái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt bơm trợ lực lái Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt hộp tay lái Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ phớt thước lái Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chụp bụi thước lái Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi chữ thập tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn treo may ơ Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp bụi rô tuyn Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi chữ thập các đăng Nhật Bản cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lực trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quang nhíp Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi moay ơ trước phía ngoài Nhật Bản Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chống bụi 1 Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe 6.00-14/14PR Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe 5.00-12/12PR Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện Xe 1

- Puly máy phát Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt làm mát Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đai chữ v Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi Nhật Bản Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi thép Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất nhớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biển áp suất nhớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn cản Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn trần Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn soi biển số Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần gạt nước trước Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đường ống bơm nước rửa kính Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi bơm nước rửa kinh Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc táp lô đèn lùi Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh Xe 1

- Lốc điều hòa Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ga Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van nạp gas Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su thấp áp Việt Nam ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc quạt giàn lạnh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò Xe 1

- Điều chỉnh kính Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kính cửa sổ sau Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Roăng kinh chắn gió Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu trong Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát lắp cản trước phải Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cản phía sau Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cản bên hông Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa thùng Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao Xe 1

- Acetylen Việt Nam Chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Việt Nam m2 6,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt xanh QS Việt Nam m2 22,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đệm đại tu động cơ Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bút xóa nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp nhựa vynil Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá cắt Việt Nam Viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam Viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Đài Loan cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp sơn chống rỉ , nhũ Việt Nam hộp 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam Tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam Chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyu đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyu vuông Việt Nam cái 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Việt Nam m 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Móc thép tự hãm treo bạt Việt Nam cái 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ chịu nhiệt Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp cao su Việt Nam m 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam Kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rive inox Việt Nam cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu trong suốt Việt Nam m2 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu vân xám Việt Nam m2 22 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ màu nguyên bản Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 02: KIA K2700 II 

I VẬT TƯ THAY MỚI Xe 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 Xe 1

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam Lít 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ Xe 1

a Phần máy Xe 1

- Vòng găng Hàn Quốc Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc cổ trục thanh truyền + trục khuỷu Hàn Quốc Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bulon thanh truyền Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đai ốc thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi cuối trục khuỷu Nhật Bản Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm nắp đậy dàn cò mổ Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông trục cam Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo trục cam Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bánh răng chỉnh cam 1 Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bánh răng chỉnh cam 2 Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi phun dầu bôi trơn Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van phun dầu Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đáy dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dầu hồi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm lọc dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc dầu động cơ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hồi nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hút nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ bình xăng Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van kiểm tra Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm cách nhiệt vòi phun Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm ống dẫn nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Then trục bơm cao áp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi hồi nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nhiên liệu cao áp Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo hồi vị Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cữ chặn cao su Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phe hãm Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm dây ga toàn bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống bơm dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu động cơ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín đầu vòi phun Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi sấy Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt xupap Đài Loan cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupáp nạp Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupáp xả Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo xupáp Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nồi đỡ lò xo Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bích đỡ lò xo Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su cong Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm hộp lọc Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su ruột gà Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống cao su vào két nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đường ống cao su ra két nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh quạt  bơm nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ly tâm cánh quạt bơm nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước làm mát Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly máy bơm nước Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nước nối bơm nước Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm van hằng nhiệt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nước tản nhiệt dưới Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nước phía trên Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu nắp dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm Xe 1

- Ổ bi Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo hồi vị Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xy lanh chính ly hợp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc cần số Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đi số Trung Quốc sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi trục sơ cấp Nhật Bản Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chặn Ổ bi Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gạt bụi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phe chặn Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm chỉnh độ cao phải Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm chỉnh độ cao trái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su đệm cánh gà Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chữ I Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút chặn cao su Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm chấn cao su Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Đài Loan sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + cốt phanh trước Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phe gài bố phanh Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + guốc phanh sau Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu + cupben + chụp bụi Trung Quốc bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh chân sau Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su dẻo phanh Đài Loan ống 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình dầu trợ lực lái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt bơm trợ lực lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt hộp tay lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ phớt thước lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chụp bụi thước lái Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi chữ thập tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Ống cao su Việt Nam m 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn treo may ơ Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp bụi rô tuyn Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi chữ thập các đăng Nhật Bản cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lực trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quang nhíp Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bulon quang nhíp Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi moay ơ trước phía ngoài Nhật Bản Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chống bụi 1 Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe 6.00-14/14PR Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe 5.00-12/12PR Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện Xe 1

- Puly máy phát Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt làm mát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đai chữ v Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi Nhật Bản Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi thép Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất nhớt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ động cơ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biển áp suất nhớt Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn pha Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn cản Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn trần Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn soi biển số Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần gạt nước trước Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống bơm nước rửa kính Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi bơm nước rửa kinh Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc táp lô đèn lùi Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh Xe 1

- Giàn nóng điều hòa Đài Loan cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van nạp gas Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su cao áp Hàn Quốc ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su thấp áp Trung Quốc ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc quạt giàn lạnh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò Xe 1

- Điều chỉnh kính Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kính cửa sổ sau Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Roăng kinh chắn gió Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu trong Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát lắp cản trước phải Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cản phía sau Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cản bên hông Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa thùng Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao Xe 1

- Acetylen Việt Nam Chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Trung Quốc m2 6,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt xanh QS Việt Nam m2 22,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Trung Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đệm đại tu động cơ Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bút xóa nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp nhựa vynil Trung Quốc m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá cắt Việt Nam Viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam Viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Đài Loan cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp sơn chống rỉ , nhũ Việt Nam hộp 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam Tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam Chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyu đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyu vuông Việt Nam cái 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Đài Loan kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Việt Nam m 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Móc thép tự hãm treo bạt Việt Nam cái 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ chịu nhiệt Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp cao su Việt Nam m 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam Kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rive inox Việt Nam cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu trong suốt Việt Nam m2 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu vân xám Việt Nam m2 22 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ màu nguyên bản Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 03: KIA K2700 II 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam Lít 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Vòng găng Hàn Quốc Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc cổ trục thanh truyền + trục khuỷu Hàn Quốc Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bulon thanh truyền Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đai ốc thanh truyền Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi cuối trục khuỷu Nhật Bản Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm nắp đậy dàn cò mổ Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông trục cam Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo trục cam Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bánh răng chỉnh cam 1 Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bánh răng chỉnh cam 2 Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi phun dầu bôi trơn Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van phun dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đáy dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút xả dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm lọc dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc dầu động cơ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hồi nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hút nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Van kiểm tra Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm cách nhiệt vòi phun Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm ống dẫn nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Then trục bơm cao áp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống vào bơm Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi hồi nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nhiên liệu cao áp Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bích lắp bơm nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cữ chặn cao su Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phe hãm Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm dây ga toàn bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống bơm dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu động cơ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín đầu vòi phun Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi sấy Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt xupap Đài Loan cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupáp nạp Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupáp xả Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo xupáp Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nồi đỡ lò xo Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bích đỡ lò xo Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su cong Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm hộp lọc Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su ruột gà Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống cao su vào két nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống cao su ra két nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ly tâm cánh quạt bơm nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng máy bơm nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nước nối bơm nước Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm van hằng nhiệt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nước tản nhiệt dưới Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nước phía trên Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu nắp dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm XE 1

- Ổ bi Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo hồi vị Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xy lanh chính ly hợp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc cần số Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đi số Trung Quốc sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi trục sơ cấp Nhật Bản Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chặn Ổ bi Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Gạt bụi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phe chặn Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm chỉnh độ cao phải Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm chỉnh độ cao trái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su đệm cánh gà Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chữ I Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút chặn cao su Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm chấn cao su Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Đài Loan sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + cốt phanh trước Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phe gài bố phanh Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + guốc phanh sau Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu + cupben + chụp bụi Trung Quốc bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh chân sau Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su dẻo phanh Đài Loan ống 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt bơm trợ lực lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt hộp tay lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ phớt thước lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chụp bụi thước lái Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi chữ thập tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn treo may ơ Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp bụi rô tuyn Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi chữ thập các đăng Nhật Bản cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lực trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quang nhíp Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi moay ơ trước phía ngoài Nhật Bản Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chống bụi 1 Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe 6.00-14/14PR Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe 5.00-12/12PR Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện XE 1

- Puly máy phát Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt làm mát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đai chữ v Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi Nhật Bản Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi thép Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất nhớt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn pha Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn cản Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đèn hậu Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn trần Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn soi biển số Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần gạt nước trước Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống bơm nước rửa kính Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi bơm nước rửa kinh Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc táp lô đèn lùi Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh XE 1

- Lốc điều hòa Đài Loan cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ga Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van nạp gas Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su cao áp Hàn Quốc ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su thấp áp Trung Quốc ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò XE 1

- Điều chỉnh kính Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kính cửa sổ sau Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Roăng kinh chắn gió Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu trong Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát lắp cản trước phải Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cản phía sau Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cản bên hông Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa thùng Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao XE 1

- Acetylen Việt Nam Chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Trung Quốc m2 6,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt xanh QS Việt Nam m2 22,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Trung Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đệm đại tu động cơ Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bút xóa nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp nhựa vynil Trung Quốc m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá cắt Việt Nam Viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam Viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Đài Loan cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp sơn chống rỉ , nhũ Việt Nam hộp 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam Tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam Chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyu đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyu vuông Việt Nam cái 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Việt Nam m 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Móc thép tự hãm treo bạt Việt Nam cái 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ chịu nhiệt Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp cao su Việt Nam m 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam Kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rive inox Việt Nam cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu trong suốt Việt Nam m2 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu vân xám Việt Nam m2 22 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ màu nguyên bản Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 04: KIA K2700 II 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam Lít 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1
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a Phần máy XE 1

- Vòng găng Hàn Quốc Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc cổ trục thanh truyền + trục khuỷu Hàn Quốc Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bulon thanh truyền Hàn Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đai ốc thanh truyền Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi cuối trục khuỷu Nhật Bản Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm nắp đậy dàn cò mổ Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông trục cam Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo trục cam Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bánh răng chỉnh cam 1 Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bánh răng chỉnh cam 2 Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi phun dầu bôi trơn Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van phun dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đáy dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút xả dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dầu hồi Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm lọc dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc dầu động cơ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hồi nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hút nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ bình xăng Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống đầu vào Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van kiểm tra Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm cách nhiệt vòi phun Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm ống dẫn nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Then trục bơm cao áp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống vào bơm Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi hồi nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nhiên liệu cao áp Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bích lắp bơm nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo hồi vị Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cữ chặn cao su Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phe hãm Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm dây ga toàn bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống bơm dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu động cơ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín đầu vòi phun Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi sấy Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt xupap Đài Loan cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupáp nạp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Xupáp xả Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo xupáp Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nồi đỡ lò xo Trung Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bích đỡ lò xo Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su cong Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm hộp lọc Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su ruột gà Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp két nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa xả nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống cao su vào két nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống cao su ra két nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh quạt  bơm nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ly tâm cánh quạt bơm nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng máy bơm nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly máy bơm nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nước nối bơm nước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm van hằng nhiệt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nước tản nhiệt dưới Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nước phía trên Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu nắp dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm XE 1

- Ổ bi Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo hồi vị Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xy lanh chính ly hợp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc cần số Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đi số Trung Quốc sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi trục sơ cấp Nhật Bản Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chặn Ổ bi Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gạt bụi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phe chặn Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm chỉnh độ cao phải Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm chỉnh độ cao trái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su đệm cánh gà Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chữ I Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút chặn cao su Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm chấn cao su Trung Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Đài Loan sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống bánh xe liền mayo Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + cốt phanh trước Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phe gài bố phanh Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + guốc phanh sau Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu + cupben + chụp bụi Trung Quốc bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Xi lanh phanh chân sau Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su dẻo phanh Việt Nam ống 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình dầu trợ lực lái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt bơm trợ lực lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt hộp tay lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ phớt thước lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chụp bụi thước lái Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi chữ thập tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn treo may ơ Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp bụi rô tuyn Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi chữ thập các đăng Nhật Bản cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lực trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quang nhíp Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi moay ơ trước phía ngoài Nhật Bản Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chống bụi 1 Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe 6.00-14/14PR Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe 5.00-12/12PR Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện XE 1

- Quạt làm mát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đai chữ v Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi Nhật Bản Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi thép Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất nhớt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biển áp suất nhớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn cản Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn trần Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn soi biển số Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần gạt nước trước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống bơm nước rửa kính Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi bơm nước rửa kinh Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc táp lô đèn lùi Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh XE 1

- Lốc điều hòa Đài Loan cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ga Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van nạp gas Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su thấp áp Trung Quốc ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc quạt giàn lạnh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò XE 1
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- Điều chỉnh kính Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kính cửa sổ sau Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Roăng kinh chắn gió Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu trong Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát lắp cản trước phải Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cản phía sau Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cản bên hông Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa thùng Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao XE 1

- Acetylen Việt Nam Chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Việt Nam m2 6,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt xanh QS Việt Nam m2 22,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đệm đại tu động cơ Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bút xóa nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp nhựa vynil Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Đài Loan chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Đài Loan chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Đài Loan lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá cắt Việt Nam Viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam Viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Đài Loan cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp sơn chống rỉ , nhũ Việt Nam hộp 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam Tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam Chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyu đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyu vuông Việt Nam cái 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Việt Nam m 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Móc thép tự hãm treo bạt Việt Nam cái 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ chịu nhiệt Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp cao su Việt Nam m 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam Kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rive inox Việt Nam cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu trong suốt Việt Nam m2 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu vân xám Việt Nam m2 22 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ màu nguyên bản Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 05: KIA K2700 II 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam Lít 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Vòng găng Hàn Quốc Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh   Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc cổ trục thanh truyền + trục khuỷu Hàn Quốc Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông thanh truyền Hàn Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đai ốc thanh truyền Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi cuối trục khuỷu Nhật Bản Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm nắp đậy dàn cò mổ Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông trục cam Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo trục cam Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bánh răng chỉnh cam 1 Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bánh răng chỉnh cam 2 Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi phun dầu bôi trơn Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van phun dầu Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đáy dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Ống dầu hồi Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm lọc dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc dầu động cơ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hồi nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hút nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ bình xăng Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm cách nhiệt vòi phun Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm ống dẫn nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Then trục bơm cao áp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống vào bơm Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi hồi nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nhiên liệu cao áp Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo hồi vị Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cữ chặn cao su Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phe hãm Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm dây ga toàn bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống bơm dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu động cơ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín đầu vòi phun Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi sấy Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt xupap Đài Loan cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupáp nạp Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupáp xả Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo xupáp Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nồi đỡ lò xo Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bích đỡ lò xo Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su cong Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm hộp lọc Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su ruột gà Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống cao su vào két nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống cao su ra két nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh quạt  bơm nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước làm mát Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly máy bơm nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nước nối bơm nước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm van hằng nhiệt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nước tản nhiệt dưới Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nước phía trên Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu nắp dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đệm Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm XE 1

- Ổ bi Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo hồi vị Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xy lanh chính ly hợp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc cần số Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đi số Trung Quốc sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi trục sơ cấp Nhật Bản Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chặn Ổ bi Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gạt bụi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phe chặn Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm chỉnh độ cao phải Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm chỉnh độ cao trái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su đệm cánh gà Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chữ I Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút chặn cao su Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm chấn cao su Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Đài Loan sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống bánh xe liền mayo Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + cốt phanh trước Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phe gài bố phanh Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + guốc phanh sau Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu + cupben + chụp bụi Trung Quốc bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh chân sau Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su dẻo phanh Việt Nam ống 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình dầu trợ lực lái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt bơm trợ lực lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt hộp tay lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ phớt thước lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chụp bụi thước lái Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi chữ thập tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn treo may ơ Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp bụi rô tuyn Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi chữ thập các đăng Nhật Bản cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lực trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quang nhíp Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bulon quang nhíp Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi moay ơ trước phía ngoài Nhật Bản Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chống bụi 1 Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe 6.00-14/14PR Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe 5.00-12/12PR Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

a Phần điện XE 1

- Puly máy phát Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Quạt làm mát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đai chữ v Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi Nhật Bản vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi thép Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất nhớt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ động cơ Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biển áp suất nhớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn pha Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn cản Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn trần Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn soi biển số Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần gạt nước trước Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống bơm nước rửa kính Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi bơm nước rửa kinh Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc táp lô đèn lùi Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

a Hệ thống lạnh XE 1

- Phin lọc Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ga Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van nạp gas Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su thấp áp Trung Quốc ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc quạt giàn lạnh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

a Phần gò XE 1

- Điều chỉnh kính Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kính cửa sổ sau Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Roăng kinh chắn gió Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu trong Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát lắp cản trước phải Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cản phía sau Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cản bên hông Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa thùng Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

a Vật tư tiêu hao XE 1

- Acetylen Việt Nam Chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Việt Nam m2 6,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt xanh QS Việt Nam m2 22,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đệm đại tu động cơ Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bút xóa nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp nhựa vynil Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dây rút Việt Nam sợi 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá cắt Việt Nam Viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam Viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Đài Loan cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp sơn chống rỉ , nhũ Việt Nam hộp 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam Tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam Chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyu đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyu vuông Việt Nam cái 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Việt Nam m 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Móc thép tự hãm treo bạt Việt Nam cái 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ chịu nhiệt Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp cao su Việt Nam m 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam Kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rive inox Việt Nam cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu trong suốt Việt Nam m2 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu vân xám Việt Nam m2 22 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ màu nguyên bản Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 06: KIA K2700 II 
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I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam Lít 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Vòng găng Hàn Quốc Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc cổ trục thanh truyền + trục khuỷu Hàn Quốc Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bulon thanh truyền Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đai ốc thanh truyền Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi cuối trục khuỷu Nhật Bản Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm nắp đậy dàn cò mổ Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông trục cam Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo trục cam Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bánh răng chỉnh cam 1 Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bánh răng chỉnh cam 2 Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi phun dầu bôi trơn Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van phun dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đáy dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dầu hồi Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm lọc dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc dầu động cơ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hồi nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hút nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ bình xăng Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van kiểm tra Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm cách nhiệt vòi phun Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm ống dẫn nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Then trục bơm cao áp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi hồi nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bích lắp bơm nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo hồi vị Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cữ chặn cao su Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phe hãm Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm dây ga toàn bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống bơm dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu động cơ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Kim phun Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín đầu vòi phun Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi sấy Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt xupap Đài Loan cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupáp nạp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupáp xả Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo xupáp Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nồi đỡ lò xo Trung Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bích đỡ lò xo Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su cong Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm hộp lọc Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su ruột gà Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp két nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa xả nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống cao su vào két nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống cao su ra két nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh quạt  bơm nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ly tâm cánh quạt bơm nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng máy bơm nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nước nối bơm nước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm van hằng nhiệt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nước tản nhiệt dưới Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nước phía trên Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu nắp dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm XE 1

- Ổ bi Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo hồi vị Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xy lanh chính ly hợp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc cần số Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đi số Trung Quốc sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi trục sơ cấp Nhật Bản Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chặn Ổ bi Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gạt bụi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phe chặn Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm chỉnh độ cao phải Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm chỉnh độ cao trái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su đệm cánh gà Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chữ I Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút chặn cao su Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm chấn cao su Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Đài Loan sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + cốt phanh trước Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phe gài bố phanh Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đĩa phanh trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + guốc phanh sau Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu + cupben + chụp bụi Trung Quốc bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh chân sau Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su dẻo phanh Việt Nam ống 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình dầu trợ lực lái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt bơm trợ lực lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt hộp tay lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ phớt thước lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chụp bụi thước lái Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi chữ thập tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn treo may ơ Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp bụi rô tuyn Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi chữ thập các đăng Nhật Bản cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lực trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quang nhíp Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi moay ơ trước phía ngoài Nhật Bản Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chống bụi 1 Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe 6.00-14/14PR Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe 5.00-12/12PR Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện XE 1

- Puly máy phát Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt làm mát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đai chữ v Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi Nhật Bản Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi thép Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất nhớt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ động cơ Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn cản Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn trần Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn soi biển số Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần gạt nước trước Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống bơm nước rửa kính Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi bơm nước rửa kinh Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc táp lô đèn lùi Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh XE 1

- Lốc điều hòa Đài Loan cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Giàn nóng điều hòa Đài Loan cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su cao áp Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su thấp áp Trung Quốc ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc quạt giàn lạnh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò XE 1

- Điều chỉnh kính Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kính cửa sổ sau Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Roăng kinh chắn gió Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu trong Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát lắp cản trước phải Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cản phía sau Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cản bên hông Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa thùng Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao XE 1

- Acetylen Việt Nam Chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Việt Nam m2 6,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt xanh QS Việt Nam m2 22,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Đài Loan cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đệm đại tu động cơ Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bút xóa nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp nhựa vynil Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá cắt Việt Nam Viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam Viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Đài Loan cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp sơn chống rỉ , nhũ Việt Nam hộp 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam Tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam Chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyu đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyu vuông Việt Nam cái 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Đài Loan kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Miếng dính Việt Nam m 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Móc thép tự hãm treo bạt Việt Nam cái 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ chịu nhiệt Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp cao su Việt Nam m 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam Kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rive inox Việt Nam cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu trong suốt Việt Nam m2 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu vân xám Việt Nam m2 22 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ màu nguyên bản Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 07: ISUZU NKR-66P 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 44 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Vòng găng Nhật Bản bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Nhật Bản bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc biên Nhật Bản bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xilanh Nhật Bản bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Nhật Bản bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miệng xie Nhật Bản cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp hút Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp xả Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Móng hãm Nhật Bản cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đệm xu páp Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo xu páp Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt ghít Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc nhớt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng lọc nhớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cốc lọc nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- gioăng nắp đổ dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng đệm chặn của bánh răng Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót bánh răng trung gian Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi đuôi trục khuỷu Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt dầu trục khuỷu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt dầu trục khuỷu sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống van thông gió cacte Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng nắp ống nạp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bịt kín ống xả Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gu dông ống xả Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Curoa dẫn động bơm nước Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn nhiên liệu áp suất cao số 1 Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn nhiên liệu áp suất cao số 2 Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc tinh Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc thô Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng làm kín bộ làm mát dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van áp lực dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nhớt động cơ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc nhớt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm tay nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két làm mát nước Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp két mát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lồng quạt Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp bình nước phụ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su cong Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su cong Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ruột lọc gió Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cửa gió Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc khí hút Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm XE 1

- Lò xo bàn đạp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống thép ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ xi lanh chính ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ma sát ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút xả dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt nắp sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dẫn động bánh răng tốc độ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót bánh răng dẫn động đồng hồ tốc độ Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Vòng bi kim bánh răng lùi Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi kim trục thứ cấp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi kim của bánh răng trung gian Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cần số Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp che bụi cần số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo cần số Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh trước Nhật Bản bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo lắp má phanh Trung Quốc bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ phớt xi lanh phanh trước Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu hồi phanh trước Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dầu phanh sau Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ phớt xi lanh phanh sau Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su bàn đạp phanh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo hồi vị bàn đạp phanh Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi đẩy của chốt lái Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt trục trung gian Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót chốt lái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi bên trong trục bánh trước Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt trục trước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng đệm lắp trục Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi trục bánh sau bên trong Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt bên trong trục sau Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút xả Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lỗ thông hơi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp bình chứa dầu trợ lực lái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc dầu trợ lực lái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hồi lưu bình chứa trợ lực lái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi trục Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi bơm dầu Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt bơm dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su nhíp sau Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su nhíp trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cùm nhíp sau Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đai ốc bánh trước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đai ốc bánh sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm cao su hỗ trợ cabin Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gối cao su ca bin Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe tải Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện XE 1

- Cảm biến nhiệt độ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến đèn phanh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến phanh đỗ xe Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cáp bình điện Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cọc bình điện Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi máy phát Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt nắp sau máy phát điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn pha Đài Loan Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn xi nhan Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm đèn hậu Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đèn Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần gò XE 1

- Kính chắn gió Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính chắn gió Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu ngoài Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm che nắng Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bọc nút còi trên vô lăng Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp trụ lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp bụi các đăng lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp cao su Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng rãnh kính cửa sổ cửa trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ nâng kính cửa sổ cửa trước Trung Quốc Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thanh hạn chế cánh cửa Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa trước bên trong Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thanh tay nắm cửa bên trong Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa trước bên ngoài Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn trước Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn sau Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa thắt dây an toàn ở giữa Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng đệm ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nối bộ giảm thanh Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đuôi ống xả Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Vật tư tiêu hao XE 1

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Đài Loan kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Trung Quốc lít 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 35 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm amiăng (Tấm cách nhiệt) Việt Nam m2 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam Tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vải lau màu Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Đài Loan cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp sơn chống rỉ , nhũ Việt Nam hộp 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam Viên 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây chì hàn Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 0,1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 08: ISUZU NKR-66P 

I VẬT TƯ THAY MỚI Xe 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 Xe 1

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 44 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ Xe 1

a Phần máy Xe 1

- Vòng găng Nhật Bản bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Nhật Bản bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc biên Nhật Bản bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xilanh Nhật Bản bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Nhật Bản bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miệng xie Nhật Bản cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp hút Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp xả Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Móng hãm Nhật Bản cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm xu páp Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo xu páp Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt ghít Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc nhớt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Gioăng lọc nhớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cốc lọc nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- gioăng nắp đổ dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng đệm chặn của bánh răng Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót bánh răng trung gian Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi đuôi trục khuỷu Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt dầu trục khuỷu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt dầu trục khuỷu sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống van thông gió cacte Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng nắp ống nạp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bịt kín ống xả Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gu dông ống xả Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Curoa dẫn động bơm nước Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn nhiên liệu áp suất cao số 1 Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn nhiên liệu áp suất cao số 2 Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc tinh Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc thô Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng làm kín bộ làm mát dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van áp lực dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nhớt động cơ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc nhớt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm tay nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két làm mát nước Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp két mát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lồng quạt Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp bình nước phụ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su cong Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su cong Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ruột lọc gió Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cửa gió Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc khí hút Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm Xe 1

- Lò xo bàn đạp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống thép ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ xi lanh chính ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ma sát ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút xả dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt nắp sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dẫn động bánh răng tốc độ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót bánh răng dẫn động đồng hồ tốc độ Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi kim bánh răng lùi Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi kim trục thứ cấp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi kim của bánh răng trung gian Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Tay nắm cần số Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp che bụi cần số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo cần số Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh trước Nhật Bản bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo lắp má phanh Trung Quốc bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ phớt xi lanh phanh trước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu hồi phanh trước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dầu phanh sau Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ phớt xi lanh phanh sau Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su bàn đạp phanh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo hồi vị bàn đạp phanh Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi đẩy của chốt lái Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt trục trung gian Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót chốt lái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi bên trong trục bánh trước Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt trục trước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng đệm lắp trục Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi trục bánh sau bên trong Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt bên trong trục sau Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút xả Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lỗ thông hơi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp bình chứa dầu trợ lực lái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc dầu trợ lực lái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hồi lưu bình chứa trợ lực lái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi trục Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi bơm dầu Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt bơm dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su nhíp sau Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su nhíp trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cùm nhíp sau Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đai ốc bánh trước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đai ốc bánh sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm cao su hỗ trợ cabin Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gối cao su ca bin Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe tải Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện Xe 1

- Cảm biến nhiệt độ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến phanh đỗ xe Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cáp bình điện Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình điện Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi máy phát Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt nắp sau máy phát điện Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn pha Việt Nam Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đèn xi nhan Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm đèn hậu Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đèn Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần gò Xe 1

- Kính chắn gió Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính chắn gió Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu ngoài Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm che nắng Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bọc nút còi trên vô lăng Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp trụ lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp bụi các đăng lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp cao su Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng rãnh kính cửa sổ cửa trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ nâng kính cửa sổ cửa trước Trung Quốc Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thanh hạn chế cánh cửa Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa trước bên trong Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa trước bên ngoài Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn trước Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn sau Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính sau Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa thắt dây an toàn ở giữa Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng đệm ống xả Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nối bộ giảm thanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đuôi ống xả Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Vật tư tiêu hao Trung Quốc Xe 1

- Tem dán bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Đài Loan kg 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Trung Quốc lít 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 35 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm amiăng (Tấm cách nhiệt) Việt Nam m2 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam Tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vải lau màu Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Đài Loan cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp sơn chống rỉ , nhũ Việt Nam hộp 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 100 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đá mài HD Việt Nam Viên 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây chì hàn Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 0,1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 09: ISUZU NQR-71R 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Vòng găng Nhật Bản bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc biên + khuỷu Nhật Bản bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc chốt piston Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- piston Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xilanh Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp hút Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp xả Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít Nhật Bản Ống 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Con đội Nhật Bản Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc nhớt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc gió Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm lọc nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu làm kín Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gu dông Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi phun đồng bộ Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốc xả nhớt động cơ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi đuôi trục khuỷu Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt dầu trục khuỷu Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Phớt đuôi trục khuỷu Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp tản nhiệt Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mâm ép ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp bình nước phụ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm XE 1

- Lốp xe tải Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt ngoài trục sau Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quang nhíp trước Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ giảm xóc sau Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót cao su Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện XE 1

- Than máy phát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tiết chế máy phát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo áp suất dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí số Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay gạt xi nhan + khóa đảo pha Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le xi nhan Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ gạt mưa Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Động cơ nâng cửa kính cửa Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc tổng Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn xi nhan Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh XE 1

- Dây curoa lai máy nén lạnh Nhật Bản sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su cao áp Việt Nam Ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su thấp áp Việt Nam Ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò XE 1

- Vòng đệm ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nối bộ giảm thanh Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đuôi ống xả Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bọc nút còi trên vô lăng Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp trụ lái Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp bụi các đăng lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Viền trụ trước Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp cao su Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng rãnh kính cửa sổ cửa trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ nâng kính cửa sổ cửa trước Trung Quốc Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm nâng cửa sổ cửa trước Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chặn cửa Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa trước bên trong Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Thanh tay nắm cửa bên trong Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa trước bên ngoài Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn sau Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa sổ sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu ngoài Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Viền bảng điều khiển Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp cảm biến ánh sáng mặt trời Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ngăn đựng găng tay Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa ngăn chứa đồ phía trên Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm che nắng Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa thắt dây an toàn ở giữa Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bịt kín ống xả Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gu dông ống xả Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao XE 1

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Đài Loan kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Đài Loan lít 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

Vật tư dùng chung XE 1

- Bộ gioăng đại tu động cơ Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Đài Loan cái 35 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm amiăng (Tấm cách nhiệt) Đài Loan m2 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam Tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vải lau màu Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp sơn chống rỉ , nhũ Việt Nam hộp 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam Viên 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây chì hàn Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 0,9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 0,1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 10: ISUZU NQR-71R 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Vòng găng Nhật Bản bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc biên + khuỷu Nhật Bản bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc chốt piston Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- piston Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xilanh Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp hút Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp xả Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít Nhật Bản Ống 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Con đội Nhật Bản Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc nhớt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc gió Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm lọc nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu làm kín Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gu dông Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi phun đồng bộ Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốc xả nhớt động cơ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi đuôi trục khuỷu Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt dầu trục khuỷu Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt đuôi trục khuỷu Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp tản nhiệt Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mâm ép ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp bình nước phụ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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b Phần gầm XE 1

- Lốp xe tải Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt ngoài trục sau Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quang nhíp trước Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ giảm xóc sau Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót cao su Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện XE 1

- Than máy phát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tiết chế máy phát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo áp suất dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí số Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay gạt xi nhan + khóa đảo pha Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le xi nhan Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ gạt mưa Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Động cơ nâng cửa kính cửa Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc tổng Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn xi nhan Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh XE 1

- Dây curoa lai máy nén lạnh Nhật Bản sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su cao áp Việt Nam Ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su thấp áp Việt Nam Ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò XE 1

- Vòng đệm ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nối bộ giảm thanh Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đuôi ống xả Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bọc nút còi trên vô lăng Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp trụ lái Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp bụi các đăng lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Viền trụ trước Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp cao su Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng rãnh kính cửa sổ cửa trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ nâng kính cửa sổ cửa trước Trung Quốc Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm nâng cửa sổ cửa trước Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chặn cửa Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa trước bên trong Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thanh tay nắm cửa bên trong Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa trước bên ngoài Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn sau Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa sổ sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu ngoài Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Viền bảng điều khiển Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp cảm biến ánh sáng mặt trời Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ngăn đựng găng tay Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa ngăn chứa đồ phía trên Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm che nắng Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa thắt dây an toàn ở giữa Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bịt kín ống xả Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gu dông ống xả Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao XE 1

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Đài Loan kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Đài Loan lít 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

Vật tư dùng chung XE 1

- Bộ gioăng đại tu động cơ Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Đài Loan cái 35 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm amiăng (Tấm cách nhiệt) Đài Loan m2 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam Tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vải lau màu Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp sơn chống rỉ , nhũ Việt Nam hộp 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam Viên 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây chì hàn Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 0,9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 0,1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 11: ISUZU NQR-71R 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Vòng găng Nhật Bản bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc biên + khuỷu Nhật Bản bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc chốt piston Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- piston Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xilanh Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp hút Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp xả Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít Nhật Bản Ống 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Con đội Nhật Bản Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc nhớt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc gió Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm lọc nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu làm kín Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gu dông Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi phun đồng bộ Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốc xả nhớt động cơ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi đuôi trục khuỷu Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt dầu trục khuỷu Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt đuôi trục khuỷu Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp tản nhiệt Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mâm ép ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp bình nước phụ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm XE 1

- Lốp xe tải Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt ngoài trục sau Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quang nhíp trước Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ giảm xóc sau Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót cao su Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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c Phần điện XE 1

- Than máy phát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tiết chế máy phát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo áp suất dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí số Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay gạt xi nhan + khóa đảo pha Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le xi nhan Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ gạt mưa Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Động cơ nâng cửa kính cửa Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc tổng Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn xi nhan Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh XE 1

- Dây curoa lai máy nén lạnh Nhật Bản sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su cao áp Việt Nam Ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su thấp áp Việt Nam Ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò XE 1

- Vòng đệm ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nối bộ giảm thanh Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đuôi ống xả Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bọc nút còi trên vô lăng Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp trụ lái Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp bụi các đăng lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Viền trụ trước Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp cao su Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng rãnh kính cửa sổ cửa trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ nâng kính cửa sổ cửa trước Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm nâng cửa sổ cửa trước Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chặn cửa Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa trước bên trong Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thanh tay nắm cửa bên trong Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa trước bên ngoài Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn sau Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa sổ sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu ngoài Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Viền bảng điều khiển Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp cảm biến ánh sáng mặt trời Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ngăn đựng găng tay Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa ngăn chứa đồ phía trên Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm che nắng Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa thắt dây an toàn ở giữa Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Gioăng bịt kín ống xả Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gu dông ống xả Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao XE 1

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Đài Loan kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Đài Loan lít 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

Vật tư dùng chung XE 1

- Bộ gioăng đại tu động cơ Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Đài Loan cái 35 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm amiăng (Tấm cách nhiệt) Đài Loan m2 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam Tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vải lau màu Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp sơn chống rỉ , nhũ Việt Nam hộp 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam Viên 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây chì hàn Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 0,9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 0,1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 12: Isuzu  QKR-55F 
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I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 44 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Vòng găng Nhật Bản bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc cổ trục thanh truyền + trục khuỷu Nhật Bản bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp hút-xả Nhật Bản cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa xả nước Nhật Bản bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gudong KT Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm thép hãm 5 cánh Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ruột lọc giấy Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su ruột gà Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhớt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Đài Loan m 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống đồng 2 đầu rắc co Trung Quốc m 4,2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín đầu vòi phun Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi sấy Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc tinh nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van chân không Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống bơm nước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn nước tản nhiệt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Đài Loan cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa + tăng tổng Nhật Bản bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa lai máy phát Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh quạt làm mát động cơ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ (set joint) gioăng đệm Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm XE 1

- Vòng bi T Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn dây số Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc cần số Nhật Bản bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đi số Trung Quốc sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Tắc kê ốc lốp 1 tầng Nhật Bản bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt trục láp Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh tay Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Trung Quốc sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + cốt phanh trước Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + guốc phanh sau Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Đài Loan m 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực chân không Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh chân trước Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh chân sau Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dầu phanh Đài Loan ống 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt bơm trợ lực lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt hộp tay lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Đài Loan m 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Đài Loan m 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn ba dọc Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn lái ngang Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp bụi rô tuyn Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi chữ thập các đăng Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quang nhíp Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bulon thép đen 8.8, giác ngoài, ren lửng Việt Nam bộ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su dầu Đài Loan m 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu thô Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su mõ nhíp Việt Nam cục 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số cốt thép Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân ca bin Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân két mát Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su treo giằng cầu trước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su hạn chế va đập cầu trước (cốt sắt) Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su hạn chế va đập cầu sau (cốt sắt) Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm xóc Việt Nam cục 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ắc nhíp Việt Nam cục 16 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe tải Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện XE 1

- Than máy phát Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tiết chế máy phát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình điện Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp điện Việt Nam m 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mặt mica đồng hồ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo áp suất dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo tốc độ Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le xi nhan Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn sương mù Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn xi nhan Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hông thùng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn soi biển số Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo phanh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ cần + chổi gạt mưa Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cầu chì Trung Quốc cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến cửa Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi phun nước rửa kính Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc nâng hạ kính (công tắc tổng) Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh XE 1

- Phin lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van nạp gas Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su cao áp Việt Nam ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su thấp áp Việt Nam ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò XE 1

- Gioăng kính chắn gió Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm chắn bùn bánh xe Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lòng dè chắn bùn Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cánh cửa cabin Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Trung Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ nâng hạ kính xe (compa + mô tơ) Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa xe Đài Loan m 11,2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm cao su trải sàn Việt Nam m2 1,6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bọc gió két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống xả mềm Việt Nam ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bulon tai hồng Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa hậu Đài Loan m 10,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xốp cách nhiệt tráng bạc Việt Nam m2 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ván ép Việt Nam m2 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 0,2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bulon đầu tròn cổ vuông Việt Nam bộ 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 0,8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu vân xám Việt Nam m2 6,8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Việt Nam m2 3,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp cao su Việt Nam m 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Việt Nam m 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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f Vật tư tiêu hao XE 1

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Đài Loan kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 35 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm amiăng (Tấm cách nhiệt) Việt Nam m2 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam Tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bìa A0 Việt Nam tờ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vải lau màu Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp sơn chống rỉ , nhũ Việt Nam hộp 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam Viên 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây chì hàn Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 0,9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 0,1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 13: Isuzu  QKR-55F 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dầu Do Việt Nam lít 44 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Vòng găng Nhật Bản bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc cổ trục thanh truyền + trục khuỷu Nhật Bản bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp hút-xả Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa xả nước Nhật Bản bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gudong KT Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm thép hãm 5 cánh Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ruột lọc giấy Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su ruột gà Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhớt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Đài Loan m 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống đồng 2 đầu rắc co Trung Quốc m 4,2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín đầu vòi phun Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi sấy Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc tinh nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van chân không Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống bơm nước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn nước tản nhiệt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Đài Loan cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa + tăng tổng Nhật Bản bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa lai máy phát Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh quạt làm mát động cơ Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mâm ép ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ (set joint) gioăng đệm Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm XE 1

- Bàn đạp ga Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi T Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn dây số Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc cần số Nhật Bản bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đi số Đài Loan sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Phớt làm kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tắc kê ốc lốp 1 tầng Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt trục láp Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh tay Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Trung Quốc sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + cốt phanh trước Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + guốc phanh sau Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Đài Loan m 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực chân không Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh tổng ly hợp Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh chân trước Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh chân sau Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dầu phanh Đài Loan ống 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt bơm trợ lực lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt hộp tay lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Đài Loan m 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Đài Loan m 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn ba dọc Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn lái ngang Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp bụi rô tuyn Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi chữ thập các đăng Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quang nhíp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bulon thép đen 8.8, giác ngoài, ren lửng Việt Nam bộ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su dầu Việt Nam m 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu thô Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su mõ nhíp Việt Nam cục 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số cốt thép Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân ca bin Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân két mát Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su treo giằng cầu trước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su hạn chế va đập cầu trước (cốt sắt) Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su hạn chế va đập cầu sau (cốt sắt) Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm xóc Việt Nam cục 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ắc nhíp Việt Nam cục 16 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe tải Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện XE 1

- Than máy phát Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tiết chế máy phát Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình điện Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp điện Việt Nam m 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mặt mica đồng hồ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cảm biến nhiệt độ Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo áp suất dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo tốc độ Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ phao báo nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le xi nhan Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn pha Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn sương mù Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hông thùng Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn soi biển số Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo phanh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ gạt mưa Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ cần + chổi gạt mưa Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cầu chì Đài Loan cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến cửa Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi phun nước rửa kính Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc nâng hạ kính (công tắc tổng) Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh XE 1

- Phin lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van nạp gas Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su cao áp Việt Nam ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su thấp áp Việt Nam ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò XE 1

- Gioăng kính chắn gió Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm chắn bùn bánh xe Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lòng dè chắn bùn Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cánh cửa cabin Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Trung Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ nâng hạ kính xe (compa + mô tơ) Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa xe Đài Loan m 11,2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm cao su trải sàn Đài Loan m2 1,6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bọc gió két nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống xả mềm Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bulon tai hồng Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa hậu Đài Loan m 10,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xốp cách nhiệt tráng bạc Việt Nam m2 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ván ép Việt Nam m2 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 0,2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bulon đầu tròn cổ vuông Việt Nam bộ 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 0,8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu vân xám Việt Nam m2 6,8 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Việt Nam m2 3,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp cao su Việt Nam m 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Việt Nam m 4 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao XE 1

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Đài Loan kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 35 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm amiăng (Tấm cách nhiệt) Việt Nam m2 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam Tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bìa A0 Việt Nam tờ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vải lau màu Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp sơn chống rỉ , nhũ Việt Nam hộp 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam Viên 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây chì hàn Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 0,9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 0,1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 14: THACO FOTON 
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I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Xăng Việt Nam lít 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 52 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 6 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Bạc cổ trục thanh truyền + trục khuỷu Trung Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng găng Trung Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Trung Quốc bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp hút Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp xả Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Con đội Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ruột lọc giấy Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su ruột gà Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhớt Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao áp Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 3,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín đầu vòi phun Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Nhật Bản bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc tinh nhiên liệu Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Đài Loan ống 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cua roa răng Trung Quốc sợi 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng găng MNK Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van nạp + van xả MNK Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép ly hợp Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm XE 1

- Vòng bi T Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xy lanh công tác ngắt ly hợp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt sơ cấp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt bích Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây báo tốc độ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn dẫn động đi số Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe Việt Nam bộ 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi treo trục các đăng Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su đỡ bi treo Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van xả nước bình hơi Trung Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Van an toàn bơm hơi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van xả nhanh Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van điều khiển phanh dự phòng Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, màng tổng phanh Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Màng da Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su phanh Đài Loan ống 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh chân Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quang nhíp Trung Quốc bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lực Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt bơm trợ lực lái Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt hộp tay lái Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su thủy lực Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi chữ thập các đăng Nhật Bản cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây kéo tắt máy Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi hơi đôi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc nhiên liệu toàn bộ Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tay gạt Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân ca bin Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm chấn Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giá két mát Việt Nam cục 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su đệm nhíp trước Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su hạn chế hành trình Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy Việt Nam bộ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện XE 1

- Máy phát điện Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình điện Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp điện Việt Nam m 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cầu chì Việt Nam cái 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo áp suất nhớt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo tốc độ Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le xi nhan Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa điện khởi động Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc khóa đèn Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa đảo pha cos Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn báo các loại (tín hiệu) Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn tai xe loại vuông Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn soi biển số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn phanh Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đèn gầm Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo phanh Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình nước rửa kính Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhấn phun nước rửa kính Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần gò XE 1

- Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu trong Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chắn bùn Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa gài kính góc cabin Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính ngoài Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính góc Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ quay kính cửa đồng bộ Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ khóa cửa Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm cao su nhám trải sàn Đài Loan m2 0,75 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chống va Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

e Vậ tư tiêu hao XE 1

- Bộ (set joint) gioăng đệm Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam Viên 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây chì hàn Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ván ép Việt Nam m2 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ván ép Việt Nam m2 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bulon đầu tròn cổ vuông Việt Nam bộ 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 0,8 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Mút Việt Nam m2 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu vân xám Việt Nam m2 6,8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Việt Nam m2 3,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp cao su Việt Nam m 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Việt Nam m 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông các loại Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm amiăng Việt Nam m2 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Nhật Bản tờ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 15: Toyota Hilux 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Disel Việt Nam lít 18 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 60 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Vòng găng Nhật Bản Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên Nhật Bản Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Nhật Bản Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Nhật Bản Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục cam Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Nhật Bản Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap xả Nhật Bản Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap nạp Nhật Bản Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lò xo nén (dành cho van xả) Nhật Bản Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
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-  Lò xo nén (dành cho van nạp) Nhật Bản Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ gioăng bơm dầu Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng nắp đổ dầu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng que thăm mức dầu động cơ Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Chốt định vị cho nắp mặt máy Việt Nam Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm van một chiều dầu Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Phớt chắn bụi vỏ bánh đà Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-   Vòng hãm lò xo van Đài Loan Bộ 5 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lọc dầu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng nắp làm mát dầu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Puly quạt Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Tấm bên bộ tản nhiệt Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cánh quạt Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Đệm kín, bộ làm mát Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Van hằng nhiệt Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm cửa hút bộ lọc khí Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ lọc Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Ống lắp ráp vòi phun nhiên liệu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm nắp bộ lọc nhiên liệu Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm lõi lọc nhiên liệu Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng cụm bướm ga Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Đĩa bị động ly hợp Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ (set joint) gioăng đệm Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b  Phần gầm XE 1

-  Lò xo hồi vị bán đạp  Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Ống, bìa chứa ly hợp Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ chia dầu hộp số Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bu lông bộ cổng số Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Càng gạt số lùi Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm lắp ráp phụ đế cần số Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ chốt định vị bánh răng vi sai sau Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Đai ốc điều chỉnh ổ bi bộ vi sai cầu sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ vi sai Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Vòng bi vỏ vi sai sau Nhật Bản Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-
 Vòng đệm chặn bánh răng côn chủ động vi sai 

cầu trước 
Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-
 Vòng chắn dầu bánh răng côn chủ động vi sai 

cầu trước 
Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ bánh răng vành vi sai Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Vòng đệm cao su bình chứa xi lanh tổng Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng bộ trợ lực phanh Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm van một chiều chân không Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Giá đỡ, kẹp ống trợ lực phanh Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm phanh đĩa phải Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lò xo nén xi lanh phanh bánh sau Trung Quốc Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ lò xo tang trống phanh sau Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ ổ cắm, phanh sau Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ guốc phanh sau Đài Loan Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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-   Bộ lò xo tang trống sau Trung Quốc Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Đai ốc điều chỉnh bộ vi sai cầu trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Tấm chắn dầu tang trống phanh, phải/trái Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng, tấm chắn dầu tang trống phanh, phải/trái Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

c  Hệ thống lái XE 1

-  Ngàm chống trượt lái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm phụ nắp bình chứa dầu Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Giá đỡ bơm  Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lò xo nén  van kiểm soát lưu lượng Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Rắc co cổng hút Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm lắp ráp phụ đầu thanh giằng bên phải Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ chụp bụi lái bên phải Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm lắp ráp phụ đầu thanh giằng bên trái Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ chụp bụi lái bên trái Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lò xo bàn đạp phanh  Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cao su  bàn đạp phanh Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lốp xe Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần gạt điều chỉnh tự động phanh sau bên trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d  Phần treo XE 1

-  Tấm lót lò xo trước  Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm lắp ráp phụ chốt, giá đỡ lò xo sau Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm phụ gối đỡ, bu lông chữ U lò xo bên trái Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Giá đỡ cản trước bên phải Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Giá đỡ cản trước bên trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Giá đỡ lưới tản nhiệt Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

e  Phần gò XE 1

-  Gioăng kính chắn gió Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng khung cửa Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng cánh cửa Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Hạn chế cánh cửa Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng cánh cửa hậu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  ty chống cốp sau Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

f Hệ thống lạnh XE 1

- Lọc gió Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống cao áp Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống thấp áp Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Đài Loan chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Trung Quốc kg 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

g  Phần điện XE 1

-  Ổ cắm đèn định vị Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-   Bóng đèn phanh Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bóng đèn xi nhan  Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Dây cáp đèn pha cho bộ đèn pha Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Nắp che đui đèn pha Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Dây tổ hợp phía sau bên trái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bóng đèn xi nhan sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm đèn biển số Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Nắp che cùm cực ắc quy Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Ắc quy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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-  Cùm cực âm Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cùm cực dương Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Kéo cầu chì Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm rơ le bơm nhiên liệu Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ rơ le động cơ quạt sưởi Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Rơle khởi động Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm công tắc ly hợp Nhật Bản Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm công tắc cảnh báo mở khóa Nhật Bản Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cảm biến góc trục khuỷu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cam Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục khuỷu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cảm biến nhiệt độ nước Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Vỏ gương ngoài bên phải Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Vỏ gương ngoài bên trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gương kính bên phải Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gương kinh bên trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Van tiết lưu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lưới bộ lọc Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Núm vặn điều khiển quạt Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm chổi than máy phát điện Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ giá đỡ chổi than khởi động Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư dùng chung XE 1

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Trung Quốc lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo giấy Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Trung Quốc hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thép tấm mạ kẽm Việt Nam kg 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông các loại Trung Quốc kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Trung Quốc cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol Trung Quốc tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 20 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 16: Toyota Hilux 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Disel Việt Nam lít 18 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 60 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Vòng găng Nhật Bản Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên Nhật Bản Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Nhật Bản Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap xả Nhật Bản Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap nạp Nhật Bản Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lò xo nén (dành cho van xả) Nhật Bản Cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lò xo nén (dành cho van nạp) Nhật Bản Cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ gioăng bơm dầu Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng nắp đổ dầu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng que thăm mức dầu động cơ Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Chốt định vị cho nắp mặt máy Đài Loan Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm van một chiều dầu Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Phớt chắn bụi vỏ bánh đà Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-   Vòng hãm lò xo van Đài Loan Bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lọc dầu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng nắp làm mát dầu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Puly quạt Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Tấm bên bộ tản nhiệt Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cánh quạt Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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-  Đệm kín, bộ làm mát Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Van hằng nhiệt Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm cửa hút bộ lọc khí Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ lọc Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Ống lắp ráp vòi phun nhiên liệu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm nắp bộ lọc nhiên liệu Đài Loan Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm lõi lọc nhiên liệu Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng cụm bướm ga Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Đĩa bị động ly hợp Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Mâm ép ly hợp Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ (set joint) gioăng đệm Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b  Phần gầm XE 1

-  Lò xo hồi vị bán đạp  Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Ống, bìa chứa ly hợp Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ chia dầu hộp số Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bu lông bộ cổng số Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm lắp ráp phụ đế cần số Nhật Bản Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ chốt định vị bánh răng vi sai sau Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Đai ốc điều chỉnh ổ bi bộ vi sai cầu sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Vòng bi vỏ vi sai sau Nhật Bản Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-
 Vòng đệm chặn bánh răng côn chủ động vi sai 

cầu trước 
Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-
 Vòng chắn dầu bánh răng côn chủ động vi sai 

cầu trước 
Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ bánh răng vành vi sai Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm nắp bình chứa dầu phanh Đài Loan Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Vòng đệm cao su bình chứa xi lanh tổng Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng bộ trợ lực phanh Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm van một chiều chân không Đài Loan Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Giá đỡ, kẹp ống trợ lực phanh Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm phanh đĩa phải Đài Loan Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lò xo nén xi lanh phanh bánh sau Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ lò xo tang trống phanh sau Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ ổ cắm, phanh sau Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ guốc phanh sau Đài Loan Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-   Bộ lò xo tang trống sau Đài Loan Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Đai ốc điều chỉnh bộ vi sai cầu trước Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Tấm chắn dầu tang trống phanh, phải/trái Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng, tấm chắn dầu tang trống phanh, phải/trái Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

c  Hệ thống lái XE 1

-  Ngàm chống trượt lái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm phụ nắp bình chứa dầu Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Giá đỡ bơm  Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lò xo nén  van kiểm soát lưu lượng Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Rắc co cổng hút Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm lắp ráp phụ đầu thanh giằng bên phải Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ chụp bụi lái bên phải Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm lắp ráp phụ đầu thanh giằng bên trái Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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-  Bộ chụp bụi lái bên trái Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cao su  bàn đạp phanh Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lốp xe Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần gạt điều chỉnh tự động phanh sau bên trái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d  Phần treo XE 1

-  Tấm lót lò xo trước  Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm phụ gối đỡ, bu lông chữ U lò xo bên phải Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm phụ gối đỡ, bu lông chữ U lò xo bên trái Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Giá đỡ cản trước bên phải Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Giá đỡ cản trước bên trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Giá đỡ lưới tản nhiệt Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

e  Phần gò XE 1

-  Gioăng kính chắn gió Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng khung cửa Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng cánh cửa Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Hạn chế cánh cửa Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng cánh cửa hậu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ khóa cốp sau Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  ty chống cốp sau Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

f Hệ thống lạnh XE 1

- Lọc gió Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống cao áp ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống thấp áp Trung Quốc ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Đài Loan chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Đài Loan kg 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

g  Phần điện XE 1

-  Ổ cắm đèn định vị Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-   Bóng đèn phanh Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bóng đèn xi nhan  Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Dây cáp đèn pha cho bộ đèn pha Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Nắp che đui đèn pha Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Dây tổ hợp phía sau bên trái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bóng đèn xi nhan sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm đèn biển số Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Nắp che cùm cực ắc quy Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Ắc quy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cùm cực âm Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cùm cực dương Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cảm biến áp suất bộ tăng áp chân không Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Kéo cầu chì Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ rơ le động cơ quạt sưởi Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Rơle khởi động Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm công tắc ly hợp Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cảm biến góc trục khuỷu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cam Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục khuỷu Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cảm biến nhiệt độ nước Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gương nội thất Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Vỏ gương ngoài bên trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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-  Gương kính bên phải Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gương kinh bên trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lưới bộ lọc Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm chổi than máy phát điện Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ giá đỡ chổi than khởi động Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư dùng chung Trung Quốc XE 1

- Tem dán Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Trung Quốc kg 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Trung Quốc kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Trung Quốc lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Trung Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo giấy Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thép tấm mạ kẽm Việt Nam kg 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Trung Quốc kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Trung Quốc kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông các loại Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Trung Quốc m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Trung Quốc lít 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Trung Quốc cuộn 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Trung Quốc tờ 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Trung Quốc cái 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 20 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 17: Toyota Hilux 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1
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1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Disel Việt Nam lít 18 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 60 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Vòng găng Nhật Bản Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên Nhật Bản Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Nhật Bản Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Nhật Bản Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục cam Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Nhật Bản Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap xả Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap nạp Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lò xo nén (dành cho van xả) Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lò xo nén (dành cho van nạp) Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ gioăng bơm dầu Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng nắp đổ dầu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng que thăm mức dầu động cơ Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Chốt định vị cho nắp mặt máy Đài Loan Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm van một chiều dầu Đài Loan Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Phớt chắn bụi vỏ bánh đà Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-   Vòng hãm lò xo van Đài Loan Bộ 6 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lọc dầu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng nắp làm mát dầu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Puly quạt Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Tấm bên bộ tản nhiệt Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Đệm kín, bộ làm mát Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Van hằng nhiệt Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm cửa hút bộ lọc khí Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ lọc Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Ống lắp ráp vòi phun nhiên liệu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm nắp bộ lọc nhiên liệu Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm lõi lọc nhiên liệu Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng cụm bướm ga Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Đĩa bị động ly hợp Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ (set joint) gioăng đệm Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

a  Phần gầm XE 1

-  Lò xo hồi vị bán đạp  Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Ống, bìa chứa ly hợp Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ chia dầu hộp số Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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-  Bu lông bộ cổng số Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Càng gạt số lùi Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ chốt định vị bánh răng vi sai sau Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Đai ốc điều chỉnh ổ bi bộ vi sai cầu sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ vi sai Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Vòng bi vỏ vi sai sau Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-
 Vòng đệm chặn bánh răng côn chủ động vi sai 

cầu trước 
Đài Loan Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-
 Vòng chắn dầu bánh răng côn chủ động vi sai 

cầu trước 
Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ bánh răng vành vi sai Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Vòng đệm cao su bình chứa xi lanh tổng Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng bộ trợ lực phanh Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm van một chiều chân không Đài Loan Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Giá đỡ, kẹp ống trợ lực phanh Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm phanh đĩa phải Đài Loan Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lò xo nén xi lanh phanh bánh sau Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ lò xo tang trống phanh sau Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ ổ cắm, phanh sau Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ guốc phanh sau Đài Loan Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-   Bộ lò xo tang trống sau Đài Loan Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần gạt điều chỉnh tự động phanh sau bên phải Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Đai ốc điều chỉnh bộ vi sai cầu trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Tấm chắn dầu tang trống phanh, phải/trái Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng, tấm chắn dầu tang trống phanh, phải/trái Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

a  Hệ thống lái XE 1

-  Ngàm chống trượt lái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm phụ nắp bình chứa dầu Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Giá đỡ bơm  Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lò xo nén  van kiểm soát lưu lượng Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Rắc co cổng hút Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm lắp ráp phụ đầu thanh giằng bên phải Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ chụp bụi lái bên phải Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm lắp ráp phụ đầu thanh giằng bên trái Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ chụp bụi lái bên trái Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lò xo bàn đạp phanh  Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cao su  bàn đạp phanh Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lốp xe Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

a  Phần treo XE 1

-  Tấm lót lò xo trước  Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm lắp ráp phụ chốt, giá đỡ lò xo sau Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm phụ gối đỡ, bu lông chữ U lò xo bên phải Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Giá đỡ cản trước bên phải Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Giá đỡ cản trước bên trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Giá đỡ lưới tản nhiệt Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

a  Phần gò XE 1

-  Gioăng kính chắn gió Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng khung cửa Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng cánh cửa Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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-  Hạn chế cánh cửa Trung Quốc Cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng cánh cửa hậu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Ty chống cốp sau Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

a Hệ thống lạnh XE 1

- Lọc gió Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống cao áp Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống thấp áp Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Việt Nam kg 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

a  Phần điện XE 1

-  Ổ cắm đèn định vị Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-   Bóng đèn phanh Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bóng đèn xi nhan  Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Dây cáp đèn pha cho bộ đèn pha Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Nắp che đui đèn pha Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Dây tổ hợp phía sau bên trái Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bóng đèn xi nhan sau Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm đèn biển số Đài Loan Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Nắp che cùm cực ắc quy Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Ắc quy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cùm cực âm Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cùm cực dương Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cảm biến áp suất bộ tăng áp chân không Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Kéo cầu chì Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm rơ le bơm nhiên liệu Nhật Bản Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Rơle khởi động Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm công tắc ly hợp Đài Loan Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm công tắc cảnh báo mở khóa Đài Loan Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cảm biến góc trục khuỷu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cam Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục khuỷu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cảm biến nhiệt độ nước Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gương nội thất Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Vỏ gương ngoài bên phải Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gương kính bên phải Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gương kinh bên trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lưới bộ lọc Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Núm vặn điều khiển quạt Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm chổi than máy phát điện Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ giá đỡ chổi than khởi động Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

a Vật tư dùng chung XE 1

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Đài Loan kg 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo giấy Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thép tấm mạ kẽm Việt Nam kg 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Đài Loan hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông các loại Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol Trung Quốc tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 20 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 18: Toyota Hilux 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Disel Việt Nam lít 18 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 60 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Vòng găng Nhật Bản Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên Nhật Bản Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Nhật Bản Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Xi lanh Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục cam Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap xả Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap nạp Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lò xo nén (dành cho van xả) Đài Loan Cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lò xo nén (dành cho van nạp) Đài Loan Cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ gioăng bơm dầu Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng nắp đổ dầu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng que thăm mức dầu động cơ Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Chốt định vị cho nắp mặt máy Đài Loan Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm van một chiều dầu Đài Loan Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Phớt chắn bụi vỏ bánh đà Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-   Vòng hãm lò xo van Đài Loan Bộ 7 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lọc dầu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng nắp làm mát dầu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Puly quạt Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Tấm bên bộ tản nhiệt Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cánh quạt Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Đệm kín, bộ làm mát Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Van hằng nhiệt Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm cửa hút bộ lọc khí Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ lọc Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Ống lắp ráp vòi phun nhiên liệu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm nắp bộ lọc nhiên liệu Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm lõi lọc nhiên liệu Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng cụm bướm ga Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Đĩa bị động ly hợp Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Mâm ép ly hợp Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ (set joint) gioăng đệm Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b  Phần gầm XE 1

-  Lò xo hồi vị bán đạp  Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Ống, bìa chứa ly hợp Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ chia dầu hộp số Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bu lông bộ cổng số Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Càng gạt số lùi Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ chốt định vị bánh răng vi sai sau Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Đai ốc điều chỉnh ổ bi bộ vi sai cầu sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Vòng bi vỏ vi sai sau Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-
 Vòng đệm chặn bánh răng côn chủ động vi sai 

cầu trước 
Đài Loan Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-
 Vòng chắn dầu bánh răng côn chủ động vi sai 

cầu trước 
Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ bánh răng vành vi sai Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm nắp bình chứa dầu phanh Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Vòng đệm cao su bình chứa xi lanh tổng Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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-  Gioăng bộ trợ lực phanh Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm van một chiều chân không Đài Loan Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Giá đỡ, kẹp ống trợ lực phanh Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm phanh đĩa phải Đài Loan Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lò xo nén xi lanh phanh bánh sau Đài Loan Cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ lò xo tang trống phanh sau Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ ổ cắm, phanh sau Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ guốc phanh sau Đài Loan Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-   Bộ lò xo tang trống sau Đài Loan Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Đai ốc điều chỉnh bộ vi sai cầu trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Tấm chắn dầu tang trống phanh, phải/trái Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng, tấm chắn dầu tang trống phanh, phải/trái Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

c  Hệ thống lái XE 1

-  Ngàm chống trượt lái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm phụ nắp bình chứa dầu Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Giá đỡ bơm  Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lò xo nén  van kiểm soát lưu lượng Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Rắc co cổng hút Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm lắp ráp phụ đầu thanh giằng bên phải Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ chụp bụi lái bên phải Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm lắp ráp phụ đầu thanh giằng bên trái Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ chụp bụi lái bên trái Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cao su  bàn đạp phanh Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lốp xe Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần gạt điều chỉnh tự động phanh sau bên trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d  Phần treo XE 1

-  Tấm lót lò xo trước  Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm phụ gối đỡ, bu lông chữ U lò xo bên trái Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Giá đỡ cản trước bên phải Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Giá đỡ cản trước bên trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Giá đỡ lưới tản nhiệt Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

e  Phần gò XE 1

-  Gioăng kính chắn gió Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng khung cửa Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng cánh cửa Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Hạn chế cánh cửa Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng cánh cửa hậu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ khóa cốp sau Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

f Hệ thống lạnh XE 1

- Lọc gió Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống cao áp Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống thấp áp Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Việt Nam kg 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

g  Phần điện XE 1

-  Ổ cắm đèn định vị Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-   Bóng đèn phanh Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bóng đèn xi nhan  Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Dây cáp đèn pha cho bộ đèn pha Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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-  Nắp che đui đèn pha Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Dây tổ hợp phía sau bên trái Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bóng đèn xi nhan sau Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm đèn biển số Đài Loan Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Nắp che cùm cực ắc quy Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Ắc quy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cùm cực âm Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cùm cực dương Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Kéo cầu chì Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm rơ le bơm nhiên liệu Nhật Bản Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ rơ le động cơ quạt sưởi Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm công tắc ly hợp Đài Loan Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cảm biến góc trục khuỷu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cam Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục khuỷu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cảm biến nhiệt độ nước Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Vỏ gương ngoài bên phải Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gương kính bên phải Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gương kinh bên trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lưới bộ lọc Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Núm vặn điều khiển quạt Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm chổi than máy phát điện Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ giá đỡ chổi than khởi động Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư dùng chung XE 1

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Đài Loan kg 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo giấy Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thép tấm mạ kẽm Việt Nam kg 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Đài Loan hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Silicol Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông các loại Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol Trung Quốc tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 20 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 19: Toyota Hilux 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Disel Việt Nam lít 18 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 60 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Vòng găng Nhật Bản Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên Nhật Bản Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Nhật Bản Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh Nhật Bản Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Nhật Bản Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Nhật Bản Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap xả Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap nạp Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lò xo nén (dành cho van xả) Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lò xo nén (dành cho van nạp) Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ gioăng bơm dầu Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng nắp đổ dầu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng que thăm mức dầu động cơ Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Chốt định vị cho nắp mặt máy Đài Loan Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm van một chiều dầu Đài Loan Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Phớt chắn bụi vỏ bánh đà Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-   Vòng hãm lò xo van Đài Loan Bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lọc dầu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng nắp làm mát dầu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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-  Puly quạt Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Tấm bên bộ tản nhiệt Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Đệm kín, bộ làm mát Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm cửa hút bộ lọc khí Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ lọc Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Ống lắp ráp vòi phun nhiên liệu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm nắp bộ lọc nhiên liệu Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm lõi lọc nhiên liệu Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng cụm bướm ga Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Đĩa bị động ly hợp Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ (set joint) gioăng đệm Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b  Phần gầm XE 1

-  Lò xo hồi vị bán đạp  Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Ống, bìa chứa ly hợp Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ chia dầu hộp số Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bu lông bộ cổng số Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Càng gạt số lùi Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm lắp ráp phụ đế cần số Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ chốt định vị bánh răng vi sai sau Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Đai ốc điều chỉnh ổ bi bộ vi sai cầu sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ vi sai Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Vòng bi vỏ vi sai sau Nhật Bản Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-
 Vòng đệm chặn bánh răng côn chủ động vi sai 

cầu trước 
Đài Loan Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-
 Vòng chắn dầu bánh răng côn chủ động vi sai 

cầu trước 
Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ bánh răng vành vi sai Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm nắp bình chứa dầu phanh Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Vòng đệm cao su bình chứa xi lanh tổng Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng bộ trợ lực phanh Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm van một chiều chân không Đài Loan Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Giá đỡ, kẹp ống trợ lực phanh Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm phanh đĩa phải Đài Loan Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lò xo nén xi lanh phanh bánh sau Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ lò xo tang trống phanh sau Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ ổ cắm, phanh sau Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ guốc phanh sau Đài Loan Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-   Bộ lò xo tang trống sau Đài Loan Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần gạt điều chỉnh tự động phanh sau bên phải Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Đai ốc điều chỉnh bộ vi sai cầu trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Tấm chắn dầu tang trống phanh, phải/trái Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng, tấm chắn dầu tang trống phanh, phải/trái Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

c  Hệ thống lái XE 1

-  Ngàm chống trượt lái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm phụ nắp bình chứa dầu Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Giá đỡ bơm  Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lò xo nén  van kiểm soát lưu lượng Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Rắc co cổng hút Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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-  Cụm lắp ráp phụ đầu thanh giằng bên phải Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ chụp bụi lái bên phải Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm lắp ráp phụ đầu thanh giằng bên trái Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ chụp bụi lái bên trái Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cao su  bàn đạp phanh Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lốp xe Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

d  Phần treo XE 1

-  Tấm lót lò xo trước  Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm lắp ráp phụ chốt, giá đỡ lò xo sau Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm phụ gối đỡ, bu lông chữ U lò xo bên phải Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm phụ gối đỡ, bu lông chữ U lò xo bên trái Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Giá đỡ cản trước bên phải Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Giá đỡ cản trước bên trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Giá đỡ lưới tản nhiệt Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

e  Phần gò XE 1

-  Gioăng kính chắn gió Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng khung cửa Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng cánh cửa Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Hạn chế cánh cửa Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng cánh cửa hậu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Ty chống cốp sau Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

f Hệ thống lạnh XE 1

- Lọc gió Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống cao áp Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống thấp áp Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Việt Nam kg 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

g  Phần điện XE 1

-  Ổ cắm đèn định vị Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-   Bóng đèn phanh Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bóng đèn xi nhan  Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Dây cáp đèn pha cho bộ đèn pha Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Nắp che đui đèn pha Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Dây tổ hợp phía sau bên trái Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bóng đèn xi nhan sau Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm đèn biển số Đài Loan Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Nắp che cùm cực ắc quy Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Ắc quy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cùm cực âm Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cùm cực dương Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cảm biến áp suất bộ tăng áp chân không Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Kéo cầu chì Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm rơ le bơm nhiên liệu Nhật Bản Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ rơ le động cơ quạt sưởi Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm công tắc ly hợp Đài Loan Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm công tắc cảnh báo mở khóa Đài Loan Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cảm biến góc trục khuỷu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cam Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục khuỷu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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-  Cảm biến nhiệt độ nước Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gương nội thất Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Vỏ gương ngoài bên trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gương kính bên phải Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gương kinh bên trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Van tiết lưu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lưới bộ lọc Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm chổi than máy phát điện Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ giá đỡ chổi than khởi động Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư dùng chung XE 1

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Đài Loan kg 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo giấy Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thép tấm mạ kẽm Việt Nam kg 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Đài Loan hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông các loại Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol Trung Quốc tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Giẻ lau Việt Nam kg 20 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 20: Toyota Hilux 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Disel Việt Nam lít 18 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 60 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Vòng găng Nhật Bản Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên Nhật Bản Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Nhật Bản Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục cam Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Nhật Bản Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap xả Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap nạp Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lò xo nén (dành cho van xả) Đài Loan Cái 7 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lò xo nén (dành cho van nạp) Đài Loan Cái 7 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ gioăng bơm dầu Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng nắp đổ dầu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng que thăm mức dầu động cơ Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Chốt định vị cho nắp mặt máy Đài Loan Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm van một chiều dầu Đài Loan Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Phớt chắn bụi vỏ bánh đà Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-   Vòng hãm lò xo van Đài Loan Bộ 6 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lọc dầu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng nắp làm mát dầu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Tấm bên bộ tản nhiệt Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Đệm kín, bộ làm mát Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Van hằng nhiệt Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm cửa hút bộ lọc khí Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ lọc Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Ống lắp ráp vòi phun nhiên liệu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm nắp bộ lọc nhiên liệu Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm lõi lọc nhiên liệu Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng cụm bướm ga Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Đĩa bị động ly hợp Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Mâm ép ly hợp Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ (set joint) gioăng đệm Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b  Phần gầm XE 1
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-  Lò xo hồi vị bán đạp  Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Ống, bìa chứa ly hợp Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ chia dầu hộp số Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bu lông bộ cổng số Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Càng gạt số lùi Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm lắp ráp phụ đế cần số Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ chốt định vị bánh răng vi sai sau Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Đai ốc điều chỉnh ổ bi bộ vi sai cầu sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ vi sai Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Vòng bi vỏ vi sai sau Nhật Bản Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-
 Vòng đệm chặn bánh răng côn chủ động vi sai 

cầu trước 
Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-
 Vòng chắn dầu bánh răng côn chủ động vi sai 

cầu trước 
Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ bánh răng vành vi sai Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Vòng đệm cao su bình chứa xi lanh tổng Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng bộ trợ lực phanh Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm van một chiều chân không Đài Loan Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Giá đỡ, kẹp ống trợ lực phanh Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm phanh đĩa phải Đài Loan Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lò xo nén xi lanh phanh bánh sau Đài Loan Cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ lò xo tang trống phanh sau Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ ổ cắm, phanh sau Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ guốc phanh sau Đài Loan Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-   Bộ lò xo tang trống sau Đài Loan Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần gạt điều chỉnh tự động phanh sau bên phải Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Đai ốc điều chỉnh bộ vi sai cầu trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Tấm chắn dầu tang trống phanh, phải/trái Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng, tấm chắn dầu tang trống phanh, phải/trái Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

c  Hệ thống lái XE 1

-  Ngàm chống trượt lái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm phụ nắp bình chứa dầu Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Giá đỡ bơm  Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lò xo nén  van kiểm soát lưu lượng Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Rắc co cổng hút Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm lắp ráp phụ đầu thanh giằng bên phải Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ chụp bụi lái bên phải Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm lắp ráp phụ đầu thanh giằng bên trái Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ chụp bụi lái bên trái Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lò xo bàn đạp phanh  Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cao su  bàn đạp phanh Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lốp xe Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

d  Phần treo XE 1

-  Tấm lót lò xo trước  Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm lắp ráp phụ chốt, giá đỡ lò xo sau Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm phụ gối đỡ, bu lông chữ U lò xo bên trái Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Giá đỡ cản trước bên phải Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Giá đỡ cản trước bên trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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-  Giá đỡ lưới tản nhiệt Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

e  Phần gò XE 1

-  Gioăng kính chắn gió Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng khung cửa Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng cánh cửa Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Hạn chế cánh cửa Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gioăng cánh cửa hậu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ khóa cốp sau Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Ty chống cốp sau Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

f Hệ thống lạnh XE 1

- Lọc gió Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống cao áp Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống thấp áp Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Việt Nam kg 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

g  Phần điện XE 1

-  Ổ cắm đèn định vị Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-   Bóng đèn phanh Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bóng đèn xi nhan  Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Dây cáp đèn pha cho bộ đèn pha Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Nắp che đui đèn pha Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Dây tổ hợp phía sau bên trái Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bóng đèn xi nhan sau Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm đèn biển số Đài Loan Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Nắp che cùm cực ắc quy Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Ắc quy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cùm cực âm Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cùm cực dương Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cảm biến áp suất bộ tăng áp chân không Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Kéo cầu chì Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm rơ le bơm nhiên liệu Nhật Bản Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Rơle khởi động Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm công tắc ly hợp Đài Loan Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cảm biến góc trục khuỷu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cam Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục khuỷu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cảm biến nhiệt độ nước Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gương nội thất Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Vỏ gương ngoài bên trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gương kính bên phải Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Gương kinh bên trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Van tiết lưu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Lưới bộ lọc Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Cụm chổi than máy phát điện Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

-  Bộ giá đỡ chổi than khởi động Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư dùng chung XE 1

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Đài Loan kg 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo giấy Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thép tấm mạ kẽm Việt Nam kg 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Đài Loan hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông các loại Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol Trung Quốc tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 20 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 21: MAZDA BT50 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Xăng Việt Nam lít 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 60 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại
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2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Vòng găng Nhật Bản Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên Nhật Bản Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Nhật Bản Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Nhật Bản Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap xả Nhật Bản Cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap nạp Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục cam Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xích truyền động cam Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dẫn hướng xích cam Nhật Bản bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm rung xích cam (tỳ xích cam) Nhật Bản bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Con đội thủy lực Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng xích Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu bôi trơn Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nhiên liệu Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu tinh Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc gió Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nước ra, vào két Đài Loan ống 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cua roa tổng Nhật Bản sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ly hợp Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ (set joint) gioăng đệm Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm Nhật Bản XE 1

- Vòng bi T Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su ly hợp Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su phanh trước Đài Loan ống 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su phanh sau Đài Loan ống 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây kéo phanh tay Nhật Bản sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su càng A Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su cân bằng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện XE 1

- Bình ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cáp bình Việt Nam m 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn sương mù Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cam Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục khuỷu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình nước rửa kính Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần + lưỡi gạt mưa Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh XE 1

- Lọc gió Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đường ống cao áp Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống thấp áp Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Trung Quốc kg 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò XE 1

- Chắn bùn Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính cánh cửa trước xe Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước trái, phải Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước trái, phải Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hạn chế hành trình cánh cửa Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa hậu Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ khóa cửa sau Nhật Bản bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao XE 1

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Trung Quốc lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo giấy Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thép tấm mạ kẽm Việt Nam kg 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Trung Quốc chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông các loại Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 20 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 22: MAZDA BT50 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Xăng Việt Nam lít 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 60 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Vòng găng Nhật Bản Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên Nhật Bản Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Nhật Bản Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap xả Nhật Bản Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap nạp Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Nhật Bản Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xích truyền động cam Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dẫn hướng xích cam Nhật Bản bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm rung xích cam (tỳ xích cam) Nhật Bản bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Con đội thủy lực Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng xích Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu bôi trơn Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nhiên liệu Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu tinh Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc gió Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nước ra, vào két Đài Loan ống 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cua roa tổng Nhật Bản sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ly hợp Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ (set joint) gioăng đệm Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm Nhật Bản XE 1

- Vòng bi T Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su ly hợp Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su phanh trước Đài Loan ống 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Ống cao su phanh sau Đài Loan ống 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây kéo phanh tay Nhật Bản sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su càng A Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su cân bằng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện XE 1

- Bình ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cáp bình Việt Nam m 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn sương mù Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cam Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục khuỷu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình nước rửa kính Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần + lưỡi gạt mưa Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh XE 1

- Lọc gió Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống cao áp Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống thấp áp Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Trung Quốc kg 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò XE 1

- Chắn bùn Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính cánh cửa trước xe Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước trái, phải Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước trái, phải Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hạn chế hành trình cánh cửa Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa hậu Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ khóa cửa sau Nhật Bản bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao XE 1

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Trung Quốc lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo giấy Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thép tấm mạ kẽm Việt Nam kg 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Trung Quốc chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông các loại Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 20 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 23: MAZDA BT50 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Xăng Việt Nam lít 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 60 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Vòng găng Nhật Bản Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên Nhật Bản Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Nhật Bản Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Nhật Bản Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap xả Nhật Bản Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap nạp Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục cam Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Xích truyền động cam Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dẫn hướng xích cam Nhật Bản bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm rung xích cam (tỳ xích cam) Nhật Bản bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Con đội thủy lực Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng xích Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu bôi trơn Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nhiên liệu Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu tinh Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc gió Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nước ra, vào két Đài Loan ống 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cua roa tổng Nhật Bản sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ly hợp Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ (set joint) gioăng đệm Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm Nhật Bản XE 1

- Vòng bi T Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su ly hợp Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su phanh trước Đài Loan ống 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su phanh sau Đài Loan ống 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây kéo phanh tay Nhật Bản sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su càng A Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su cân bằng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện XE 1

- Bình ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cáp bình Việt Nam m 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn sương mù Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cam Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục khuỷu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình nước rửa kính Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần + lưỡi gạt mưa Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh XE 1

- Lọc gió Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống cao áp Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống thấp áp Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Trung Quốc kg 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò XE 1

- Chắn bùn Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính cánh cửa trước xe Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước trái, phải Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước trái, phải Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hạn chế hành trình cánh cửa Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa hậu Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bộ khóa cửa sau Nhật Bản bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao XE 1

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Trung Quốc lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo giấy Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thép tấm mạ kẽm Việt Nam kg 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Trung Quốc chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông các loại Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 20 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 24: FORD RANGER 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Dầu Việt Nam lít 30 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dầu DO Việt Nam lít 58 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ bôi trơn Việt Nam hộp 3 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Vòng găng Mỹ bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh Mỹ Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Mỹ Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thanh truyền Mỹ Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục cam Mỹ Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục khuỷu Mỹ Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên Mỹ Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Mỹ Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cam Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục khuỷu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap nạp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van xả nước Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ruột lọc giấy Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su ruột gà Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao áp Đài Loan ống 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van không tải Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bơm lọc nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su chữ C Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su cong Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa tổng Trung Quốc sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm tăng puly Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa li hợp Mỹ cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm XE 1

- Vòng bi T + cốt Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu cao su làm kín Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Việt Nam sợi 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ má phanh + cốt phanh trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ má phanh + cốt phanh sau Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lực sau Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su bố dầu Việt Nam m 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu + cupben + chụp bụi Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ phớt thước lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chụp bụi thước lái Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn lái ngoài Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn lái trong Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cụm bi chữ thập các đăng Nhật Bản cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn trụ trên dưới Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su cân bằng trước Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây ga Việt Nam sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe Việt Nam cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện XE 1

- Bóng đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn cản trước Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn tai xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay gạt xi nhan + khóa đảo pha Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ cần gạt mưa Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Than khởi động Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Than máy phát Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tiết chế Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp điện Trung Quốc m 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc đèn đỗ xe Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình nước rửa kính Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ô xy Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo áp suất dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo lùi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cổng kẹp pin dương Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le khởi động Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Relay nguồn tổng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Relay điều khiển xi nhan Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Relay điều khiển quạt ĐH Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cầu chì tổng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cầu chì Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống điều hòa XE 1

- Phin lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc áp suất ga Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su cao áp Việt Nam ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su thấp áp Việt Nam ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Trung Quốc kg 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò XE 1

- Cao su chắn bùn cả nẹp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết vít Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước trái, phải Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa hậu Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước trái, phải Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ khóa cửa cabin Nhật Bản bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ nâng hạ kính xe bằng điện Nhật Bản bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Chắn nắng phụ Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty nâng hạ cánh cửa hậu Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao XE 1

- Giẻ lau Việt Nam kg 11 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Nhật Bản tờ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam bộ 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo giấy Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch tẩy rửa khoang máy Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh nội thất Trung Quốc bình 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ (set joint) gioăng đệm Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt chẻ thép Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Đài Loan cái 35 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu RP7 Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng các loại Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 5 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 25: FORD RANGER 

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu Việt Nam lít 30 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Dầu DO Việt Nam lít 58,3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ bôi trơn Việt Nam hộp 3 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần máy

- Vòng găng Mỹ bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh Mỹ Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Mỹ Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thanh truyền Mỹ Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục cam Mỹ Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục khuỷu Mỹ Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên Mỹ Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Mỹ Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cam Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục khuỷu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap nạp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van xả nước Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ruột lọc giấy Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su ruột gà Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao áp Đài Loan ống 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van không tải Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bơm lọc nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su chữ C Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su cong Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa tổng Trung Quốc sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm tăng puly Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa li hợp Mỹ cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Vòng bi T + cốt Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu cao su làm kín Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Việt Nam sợi 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ má phanh + cốt phanh trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ má phanh + cốt phanh sau Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lực sau Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su bố dầu Việt Nam m 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu + cupben + chụp bụi Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ phớt thước lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chụp bụi thước lái Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn lái ngoài Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn lái trong Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Cụm bi chữ thập các đăng Nhật Bản cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn trụ trên dưới Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su cân bằng trước Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây ga Việt Nam sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe Việt Nam cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Bóng đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn cản trước Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn tai xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay gạt xi nhan + khóa đảo pha Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ cần gạt mưa Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Than khởi động Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Than máy phát Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tiết chế Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp điện Trung Quốc m 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc đèn đỗ xe Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình nước rửa kính Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ô xy Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo áp suất dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo lùi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cổng kẹp pin dương Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le khởi động Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Relay nguồn tổng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Relay điều khiển xi nhan Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Relay điều khiển quạt ĐH Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cầu chì tổng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cầu chì Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống điều hòa

- Phin lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc áp suất ga Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su cao áp Việt Nam ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su thấp áp Việt Nam ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Trung Quốc kg 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò thân xe

- Cao su chắn bùn cả nẹp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết vít Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước trái, phải Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa hậu Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước trái, phải Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ khóa cửa cabin Nhật Bản bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ nâng hạ kính xe bằng điện Nhật Bản bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Chắn nắng phụ Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty nâng hạ cánh cửa hậu Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao

- Giẻ lau Việt Nam kg 11 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Nhật Bản tờ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam bộ 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo giấy Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch tẩy rửa khoang máy Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh nội thất Trung Quốc bình 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ (set joint) gioăng đệm Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt chẻ thép Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Đài Loan cái 35 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu RP7 Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng các loại Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 5 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 26: FORD RANGER 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Dầu Việt Nam lít 30 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Dầu DO Việt Nam lít 58,3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ bôi trơn Việt Nam hộp 3 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Vòng găng Mỹ bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh Mỹ Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Mỹ Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thanh truyền Mỹ Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục cam Mỹ Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục khuỷu Mỹ Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên Mỹ Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Mỹ Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cam Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục khuỷu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap nạp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van xả nước Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ruột lọc giấy Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su ruột gà Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao áp Đài Loan ống 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van không tải Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bơm lọc nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su chữ C Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su cong Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa tổng Trung Quốc sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm tăng puly Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa li hợp Mỹ cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm XE 1

- Vòng bi T + cốt Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu cao su làm kín Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Việt Nam sợi 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ má phanh + cốt phanh trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ má phanh + cốt phanh sau Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lực sau Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su bố dầu Việt Nam m 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu + cupben + chụp bụi Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ phớt thước lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chụp bụi thước lái Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn lái ngoài Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn lái trong Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cụm bi chữ thập các đăng Nhật Bản cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn trụ trên dưới Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su cân bằng trước Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây ga Việt Nam sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe Việt Nam cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện XE 1

- Bóng đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn cản trước Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn tai xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay gạt xi nhan + khóa đảo pha Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ cần gạt mưa Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Than khởi động Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Than máy phát Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tiết chế Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp điện Trung Quốc m 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc đèn đỗ xe Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình nước rửa kính Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ô xy Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo áp suất dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo lùi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cổng kẹp pin dương Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le khởi động Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Relay nguồn tổng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Relay điều khiển xi nhan Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Relay điều khiển quạt ĐH Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cầu chì tổng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cầu chì Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống điều hòa XE 1

- Phin lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc áp suất ga Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su cao áp Việt Nam ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su thấp áp Việt Nam ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Trung Quốc kg 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò XE 1

- Cao su chắn bùn cả nẹp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết vít Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước trái, phải Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa hậu Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước trái, phải Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ khóa cửa cabin Nhật Bản bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ nâng hạ kính xe bằng điện Nhật Bản bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Chắn nắng phụ Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty nâng hạ cánh cửa hậu Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao XE 1

- Giẻ lau Việt Nam kg 11 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Nhật Bản tờ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam bộ 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo giấy Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch tẩy rửa khoang máy Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh nội thất Trung Quốc bình 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ (set joint) gioăng đệm Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt chẻ thép Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Đài Loan cái 35 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu RP7 Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng các loại Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 5 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 27: HUYNDAI MIGHTY 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam Lít 44 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Bộ vòng găng Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc tay biên Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đầu nhỏ thanh truyền Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp nạp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp xả Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn hướng xu páp nạp Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn hướng xu páp xả Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo xu páp Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm nắp giàn cò mổ Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đũa đẩy Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót xi lanh Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót trục cam Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng chặn chốt piston Hàn Quốc bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt piston Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xích dẫn động trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xích dẫn động trục cân bằng Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành răng bánh đà Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm bộ làm mát dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun nhiên liệu Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van kiểm tra Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm van hằng nhiệt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn thước thăm dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm bơm dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ê cu xả dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hồi dầu bôi trơn Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ dầu bôi trơn Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cu roa Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm máy bơm Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống mềm dẫn nước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống đầu ra không khí Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hút không khí Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc tinh nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ông hồi nhiên liệu Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nhiên liệu cao áp Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn nhiên liệu đến BCA Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đệm đại tu động cơ Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm XE 1
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- Bu lông vỏ ly hợp Việt Nam cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu trợ lực ly hợp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh ly hợp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo hồi vị bàn đạp ly hợp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt chắn dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục vít đo tốc độ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi trục sơ cấp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi trục thứ cấp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót trục trượt Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trục chữ thập Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ trục các đăng Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi đỡ trục các đăng Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mặt bích trục các đăng Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi trục chủ động Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi lăn đỡ vi sai Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi T Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống trợ lực chân không Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng hành tinh Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đai ốc điều chỉnh Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt chắn dầu Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn đạp phanh Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo hồi vị bàn đạp phanh Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Guốc phanh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót trục đứng Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục đứng Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm giảm xóc phía trước Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi trục vít Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đệm bơm dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dầu trợ lực lái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cu roa dẫn động bơm dầu trợ lực lái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình chứa dầu trợ lực lái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình chứa dầu phanh Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình chân không Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện XE 1

- Đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn tai xe Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn xin nhan Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn hậu Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn biển số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc khóa cửa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc đèn cảnh báo Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cáp sạc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp suất dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tóc độ vòng quay trục thứ cấp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cảm biến vòng tua máy Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến bơm nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc quy Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le nguồn điện Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le máy khởi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt động cơ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi sấy Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây dẫn bugi sấy Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le chia điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chỉnh lưu máy phát điện Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần cabin XE 1

- Tấm sàn trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưỡi gạt nước kính trước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưỡi gạt nước kính trước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh gạt nước kính trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn sau Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bản lề cửa Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ lắp ráp gương Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ chìa khóa cửa trước Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp cần số Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kính cửa sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kính cửa trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính chắn gió Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đoạn L Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa sổ sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su bảo vệ Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ bánh xe dự phòng Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa móc Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn ghế lái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn ghế sau Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp khóa dây an toàn ghế sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu trong xe Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Vật tư tiêu hao XE 1

- Đá mài HD Việt Nam Viên 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây chì hàn Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ván ép Việt Nam m2 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bulon đầu tròn cổ vuông Việt Nam bộ 40 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Mút Việt Nam m2 2,8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu vân xám Việt Nam m2 6,8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Việt Nam m2 3,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp cao su Việt Nam m 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Việt Nam m 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2,2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Đài Loan cái 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp sơn chống rỉ , nhũ Việt Nam hộp 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Đài Loan cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm amiăng (Tấm cách nhiệt) Đài Loan m2 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Nhật Bản tờ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Đài Loan cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam Tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 1,1 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 28: HUYNDAI MIGHTY 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam Lít 44 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Bộ vòng găng Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc tay biên Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đầu nhỏ thanh truyền Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp nạp Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp xả Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn hướng xu páp nạp Trung Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn hướng xu páp xả Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo xu páp Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm nắp giàn cò mổ Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đũa đẩy Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót xi lanh Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót trục cam Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng chặn chốt piston Hàn Quốc bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt piston Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng dẫn động trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xích dẫn động trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xích dẫn động trục cân bằng Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm bộ làm mát dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van kiểm tra Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm van hằng nhiệt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn thước thăm dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm bơm dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ê cu xả dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hồi dầu bôi trơn Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ dầu bôi trơn Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puli bơm nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cu roa Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm máy bơm Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt làm mát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống mềm dẫn nước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống đầu ra không khí Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hút không khí Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc tinh nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ông hồi nhiên liệu Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nhiên liệu cao áp Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn nhiên liệu đến BCA Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng BCA Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đệm đại tu động cơ Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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b Phần gầm XE 1

- Bu lông vỏ ly hợp Việt Nam cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu trợ lực ly hợp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh ly hợp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo hồi vị bàn đạp ly hợp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt chắn dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh vít đo tốc độ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi đũa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi trục thứ cấp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng gài số Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót trục trượt Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trục chữ thập Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ trục các đăng Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi đỡ trục các đăng Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mặt bích trục các đăng Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi trục chủ động Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi lăn đỡ vi sai Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi T Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống trợ lực chân không Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng hành tinh Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đai ốc điều chỉnh Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt chắn dầu Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn đạp phanh Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo hồi vị bàn đạp phanh Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Guốc phanh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót trục đứng Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm giảm xóc phía trước Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi trục vít Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đệm bơm dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dầu trợ lực lái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cu roa dẫn động bơm dầu trợ lực lái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình chứa dầu trợ lực lái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình chứa dầu phanh Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình chân không Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện XE 1

- Đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn tai xe Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn xin nhan Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn hậu Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn biển số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc khóa cửa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc đèn cảnh báo Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cáp sạc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cảm biến áp suất dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tóc độ vòng quay trục thứ cấp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vòng tua máy Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến bơm nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc quy Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le nguồn điện Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le máy khởi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt động cơ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi sấy Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây dẫn bugi sấy Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le chia điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chỉnh lưu máy phát điện Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần cabin XE 1

- Tấm sàn trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưỡi gạt nước kính trước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưỡi gạt nước kính trước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh gạt nước kính trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn sau Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bản lề cửa Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ lắp ráp gương Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ chìa khóa cửa trước Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp cần số Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kính cửa sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kính cửa trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính chắn gió Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đoạn L Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa sổ sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su bảo vệ Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ bánh xe dự phòng Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa móc Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn ghế lái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn ghế sau Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp khóa dây an toàn ghế sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu trong xe Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Vật tư tiêu hao XE 1

- Đá mài HD Việt Nam Viên 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây chì hàn Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ván ép Việt Nam m2 9 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bulon đầu tròn cổ vuông Việt Nam bộ 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 2,8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu vân xám Việt Nam m2 6,8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Việt Nam m2 3,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp cao su Việt Nam m 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Việt Nam m 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2,2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Đài Loan cái 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp sơn chống rỉ , nhũ Việt Nam hộp 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Đài Loan cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm amiăng (Tấm cách nhiệt) Đài Loan m2 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Nhật Bản tờ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Đài Loan cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam Tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 1,1 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 29: HUYNDAI MIGHTY 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam Lít 44 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Bộ vòng găng Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc tay biên Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đầu nhỏ thanh truyền Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp nạp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp xả Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn hướng xu páp nạp Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn hướng xu páp xả Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo xu páp Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm nắp giàn cò mổ Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đũa đẩy Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót xi lanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót trục cam Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng chặn chốt piston Hàn Quốc bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt piston Hàn Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xích dẫn động trục cân bằng Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành răng bánh đà Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm bộ làm mát dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van kiểm tra Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm van hằng nhiệt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn thước thăm dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm bơm dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ê cu xả dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hồi dầu bôi trơn Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ dầu bôi trơn Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cu roa Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm máy bơm Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống mềm dẫn nước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống đầu ra không khí Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hút không khí Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc tinh nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ông hồi nhiên liệu Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nhiên liệu cao áp Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn nhiên liệu đến BCA Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đệm đại tu động cơ Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm XE 1

- Bu lông vỏ ly hợp Việt Nam cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Ống dẫn dầu trợ lực ly hợp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh ly hợp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo hồi vị bàn đạp ly hợp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt chắn dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục vít đo tốc độ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi trục sơ cấp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi đũa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót trục trượt Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trục chữ thập Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ trục các đăng Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi đỡ trục các đăng Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mặt bích trục các đăng Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi trục chủ động Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi lăn đỡ vi sai Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi T Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống trợ lực chân không Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng hành tinh Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đai ốc điều chỉnh Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt chắn dầu Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn đạp phanh Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo hồi vị bàn đạp phanh Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Guốc phanh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót trục đứng Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục đứng Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm giảm xóc phía trước Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi trục vít Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đệm bơm dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dầu trợ lực lái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cu roa dẫn động bơm dầu trợ lực lái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình chứa dầu trợ lực lái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình chứa dầu phanh Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình chân không Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện XE 1

- Đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn tai xe Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn xin nhan Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn hậu Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn biển số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc khóa cửa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc đèn cảnh báo Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cáp sạc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp suất dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tóc độ vòng quay trục thứ cấp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cảm biến vòng tua máy Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến bơm nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc quy Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le nguồn điện Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le máy khởi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt động cơ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi sấy Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây dẫn bugi sấy Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le chia điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chỉnh lưu máy phát điện Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần cabin XE 1

- Tấm sàn trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưỡi gạt nước kính trước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưỡi gạt nước kính trước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh gạt nước kính trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn sau Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bản lề cửa Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ lắp ráp gương Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ chìa khóa cửa trước Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp cần số Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kính cửa sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kính cửa trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính chắn gió Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đoạn L Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa sổ sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su bảo vệ Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ bánh xe dự phòng Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa móc Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn ghế lái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn ghế sau Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp khóa dây an toàn ghế sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu trong xe Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Vật tư tiêu hao XE 1

- Đá mài HD Việt Nam Viên 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây chì hàn Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ván ép Việt Nam m2 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bulon đầu tròn cổ vuông Việt Nam bộ 40 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Mút Việt Nam m2 2,8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu vân xám Việt Nam m2 6,8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Việt Nam m2 3,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp cao su Việt Nam m 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Việt Nam m 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2,2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Đài Loan cái 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp sơn chống rỉ , nhũ Việt Nam hộp 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Đài Loan cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm amiăng (Tấm cách nhiệt) Đài Loan m2 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Nhật Bản tờ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Đài Loan cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam Tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 1,1 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 30: HUYNDAI MIGHTY 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam Lít 44 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Bộ vòng găng Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc tay biên Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đầu nhỏ thanh truyền Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp nạp Trung Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp xả Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn hướng xu páp nạp Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn hướng xu páp xả Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo xu páp Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm nắp giàn cò mổ Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đũa đẩy Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót trục cam Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng chặn chốt piston Hàn Quốc bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt piston Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng dẫn động trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xích dẫn động trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xích dẫn động trục cân bằng Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành răng bánh đà Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm bộ làm mát dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun nhiên liệu Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van kiểm tra Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm van hằng nhiệt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn thước thăm dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm bơm dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ê cu xả dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hồi dầu bôi trơn Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ dầu bôi trơn Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puli bơm nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cu roa Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm máy bơm Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống mềm dẫn nước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống đầu ra không khí Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hút không khí Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc tinh nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ông hồi nhiên liệu Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nhiên liệu cao áp Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn nhiên liệu đến BCA Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng BCA Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đệm đại tu động cơ Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

b Phần gầm XE 1

- Bu lông vỏ ly hợp Việt Nam cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu trợ lực ly hợp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh ly hợp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo hồi vị bàn đạp ly hợp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt chắn dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh vít đo tốc độ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi trục sơ cấp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi đũa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi trục thứ cấp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng gài số Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót trục trượt Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trục chữ thập Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ trục các đăng Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi đỡ trục các đăng Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mặt bích trục các đăng Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi trục chủ động Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi lăn đỡ vi sai Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi T Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống trợ lực chân không Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng hành tinh Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đai ốc điều chỉnh Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt chắn dầu Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn đạp phanh Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo hồi vị bàn đạp phanh Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Guốc phanh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót trục đứng Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm giảm xóc phía trước Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi trục vít Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đệm bơm dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dầu trợ lực lái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cu roa dẫn động bơm dầu trợ lực lái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình chứa dầu trợ lực lái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình chứa dầu phanh Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình chân không Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện XE 1

- Đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn tai xe Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn xin nhan Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn hậu Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn biển số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc khóa cửa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc đèn cảnh báo Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cáp sạc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp suất dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tóc độ vòng quay trục thứ cấp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vòng tua máy Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến bơm nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc quy Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le nguồn điện Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le máy khởi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt động cơ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi sấy Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây dẫn bugi sấy Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le chia điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chỉnh lưu máy phát điện Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần cabin XE 1

- Tấm sàn trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưỡi gạt nước kính trước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưỡi gạt nước kính trước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh gạt nước kính trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn sau Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bản lề cửa Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ lắp ráp gương Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ chìa khóa cửa trước Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp cần số Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kính cửa sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kính cửa trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính chắn gió Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đoạn L Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa sổ sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su bảo vệ Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ bánh xe dự phòng Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa móc Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn ghế lái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn ghế sau Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp khóa dây an toàn ghế sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu trong xe Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Vật tư tiêu hao XE 1

- Đá mài HD Việt Nam Viên 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây chì hàn Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Ván ép Việt Nam m2 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bulon đầu tròn cổ vuông Việt Nam bộ 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 2,8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu vân xám Việt Nam m2 6,8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Việt Nam m2 3,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp cao su Việt Nam m 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Việt Nam m 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2,2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Đài Loan cái 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp sơn chống rỉ , nhũ Việt Nam hộp 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Đài Loan cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm amiăng (Tấm cách nhiệt) Đài Loan m2 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Nhật Bản tờ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Đài Loan cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam Tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 1,1 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 31: MITSUBISHI TRITON 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Dầu Do Việt Nam lít 120 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Vòng găng Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh Nhật Bản Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Nhật Bản Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thanh truyền Nhật Bản Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục cam Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục khuỷu Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cam Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục khuỷu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap nạp Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt dầu trục cam Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty ren đầu xi lanh M10x28 Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty ren đầu xi lanh M8x23 Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống thông gió D215x245 Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt chặn dầu kim phun Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng nắp đổ dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đường dẫn nhiên liệu 6 Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt dầu nắp dàn cò Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm nắp dàn cò Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt bán nguyệt đầu trục cam Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp che Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp che giá đỡ lọc dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt dầu sau trục khuỷu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ đo mức dầu máy Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi phun dầu Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt que thăm dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung giá đỡ lọc dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt lò xo Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng nắp che dây cam Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp bịt lỗ nắp che dây cam Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm ốp sau thân máy Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp che vỏ bánh đà Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng lọc dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút xả dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng nút xả dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi bánh răng truyền động bánh đà Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt then 5 × 9.6 mm Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Căn dọc trục cơ Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa cam Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa từ Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo trục cam Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt gits Đài Loan cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc dầu Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng két sinh hàn Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt dầu trục cân bằng Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm bơm dầu động cơ Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt dầu trục khuỷu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo giảm áp dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đường dẫn nhiên liệu Đài Loan cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ ống dầu Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm kim phun Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hồi dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống đầu vào nhiên liệu đến ống phân phối Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống đường dẫn trả nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kẹp ống dầu Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đai ốc M14 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kẹp bình xăng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hồi nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kẹp ống D212 Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống tản nhiệt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp bình tản nhiệt Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kẹp ống tản nhiệt Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ngưng tản nhiệt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp bộ tản nhiệt bên dưới Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp két nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn vào máy bơm nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng máy bơm nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đầu vào máy bơm nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly bơm nước động cơ Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cấp nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kẹp ống nước làm mát Đài Loan cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nước làm mát Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ điều chỉnh nhiệt độ Nhật Bản bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nước làm mát phân phối Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nước làm mát đầu vào Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ ống nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cấp dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng lỗ nạp khí xả Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su treo ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm cách nhiệt cổ xả Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng ống xả Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát  lắp ống Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm ống xả có lò xo Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Kẹp ống D85 Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kẹp ống D56 Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
b Phần gầm XE 1

- Lò xo nhả ly hợp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ xi lanh bộ nhả ly hợp Nhật Bản bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp bụi càng cắt ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt ly hợp 10x23 Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt bộ trợ lực phanh d10 Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp bình chứa dầu ly hợp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình chứa dầu ly hợp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bụi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt chặn dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt dầu trục đầu vào Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc báo lùi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi trục chủ động Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi trục đầu ra Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo Trung Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục lùi số Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần sang số Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt trục Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi vi sai Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phe hãm Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt dầu trục cầu sau Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi đầu quả dứa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt đầu quả dứa Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng lái Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đai ốc bánh răng lái M12 Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ bánh xe Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ bánh lái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo giá đỡ bánh xe lái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp giá đỡ bánh xe Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chặn giá đỡ bánh xe Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kẹp piston bánh răng lái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su bảo vệ bộ lái Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai bánh lái Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đai ốc bánh răng lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ bên cần lắp ráp hộp lái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp bình chứa dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa trợ lực Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su dẫn dầu từ bình dầu trợ lực Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dầu hồi Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp che trên trục lái phía trên Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp che dưới trục lại Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cupen + Chụp bụi phanh trước Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt phanh Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dây cáp phanh Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ điều chỉnh cáp phanh tay Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc phanh tay Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ điều chỉnh guốc phanh Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Guốc phanh tang trống Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm cách nhiệt Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút điều chỉnh áp lực phanh Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu hồi về máy bơm chân không Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống vào họng ga Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt thân trợ lực phanh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp bình dầu phanh Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hút bộ trợ lực phanh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
c Phần điện XE 1

- Kẹp bình Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đai giữ ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đui bóng đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đèn soi biển số Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn đèn dừng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đế hộp cầu chì đầu xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cầu chì Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại
d Hệ thống lạnh XE 1

- Cảm biến ngắt lạnh Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp cửa vào máy điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Núm vặn cần điều khiển điều hòa Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn bảng điều khiển điêu hòa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ti ô điều hòa Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp thân gương trái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp thân gương phải Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
f Vật tư tiêu hao XE 1

- Acetylen Việt Nam bộ 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo giấy Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ (set joint) gioăng đệm Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt chẻ thép Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu RP7 Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn hơi Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch tẩy rửa khoang máy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh nội thất Trung Quốc bình 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Đài Loan cái 35 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dám Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng rửa Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 32: Nisan Navara 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Diesel Việt Nam lít 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Vòng găng Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Nhật Bản Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thanh truyền Nhật Bản Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục cam Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục khuỷu Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cảm biến trục cam Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục khuỷu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap nạp Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng cam xả Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Con đội xupap Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ xích cam Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ căng xích Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Căn dịch dọc Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đầu nhỏ thanh truyền Nhật Bản Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cho nắp đổ dầu Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá treo động cơ Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng nắp dàn cò Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mặt quy lát Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông vòng bi trục cam Việt Nam Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ dầu máy động cơ Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phe hãm Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc van điều khiển dầu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt định vị Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi xả nước khối xi lanh Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van xả nước thân máy Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi phun dầu Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống thăm dầu động cơ Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước thăm dầu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt bơm dầu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt định vị  bánh đà Việt Nam Cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành răng bánh đà Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông bánh đà Việt Nam Cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xec gioăng Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần khung gầm XE 1

- Chốt định vị Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo bàn đạp ly hợp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót  bàn đạp ly hợp Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su đệm bàn đạp ly hợp Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thanh đẩy xi lanh chính ly hợp Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dẫn động ly hợp Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp bụi xi lanh ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít xả khí Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt xi lanh ly hợp chính Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phe hãm bánh răng Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng đồng tốc Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phe hãm đồng tốc Đài Loan Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phe hãm đầu trục Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phe hãm vòng bi Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục A cơ Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe con Việt Nam Bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành đồng tốc Nhật Bản Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

c Hệ thống lái XE 1

- Vòng che bụi Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông điều chỉnh càng A Việt Nam Bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trụ đứng dưới Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái thủy lực Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp bình dầu trợ lực lái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng bơm trợ lái Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rôtuyn lái Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chụp thước lái Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cu nhê Đài Loan Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rôtuyn lái trong Nhật Bản Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống phanh XE 1

- Dây phanh tay Trung Quốc Dây 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ phanh tay Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng đệm trục bàn đạp phanh Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ ống lót bàn đạp phanh Trung Quốc Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo bàn đạp phanh Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt định vị thanh đẩy Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt chẻ Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn đạp phanh Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp bình chứa dầu phanh Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc phanh bình chính xi lanh Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thanh đẩy xi lanh chính phanh Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa chốt thanh đẩy xi lanh chính Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bộ trợ lực phanh Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng đệm hệ thống phanh Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van chân không bầu trợ lực phanh Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ, kẹp ống trợ lực phanh Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông lục giác kẹp phanh đĩa trước Việt Nam Bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp bụi phanh đĩa phía trước Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đệm, chống rít, chống ồn Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp cắt xả phanh đĩa trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ chốt trượt phanh đĩa Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Guốc phanh sau Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lò xo phanh sau Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp xả gió phanh sau Trung Quốc Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm, bu lông bộ truyền động phanh Đài Loan Bộ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ, bu lông bộ truyền động phanh Trung Quốc Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ giá đỡ truyền động phanh Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần treo XE

- Đệm giảm xóc trước Đài Loan Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đai ốc hãm đầu giảm xóc Việt Nam Bộ 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ trục hỗ trợ hệ thống treo trước bên phải Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm giảm xóc trước Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su đệm thanh cân bằng trước Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm ổn định thang cân bằng phía trước Đài Loan Bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ bộ ổn định phía trước Trung Quốc Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thanh giằng nối thanh cân bằng trước Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cao su chặn cho lò xo giảm xóc trước Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm giữ bộ giảm xóc sau Đài Loan Bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su đệm lò xo giảm xóc sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo giảm xóc sau Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng đệm giảm xóc sau Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

f Phần điện XE 1

- Gioăng đèn pha Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dắc cắm đèn chiếu sáng Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dắc cắm đèn xính nhan trước Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn phanh Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đèn pha Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn pha Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm đèn pha bên phải Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm đèn pha bên trái Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đèn kết hợp phía sau bên phải Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đèn kết hợp phía sau bên trái Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đèn hậu phải Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đui bóng đèn hậu Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đậy cực ắc quy Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cùm bình ắc quy dương Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cùm bình ắc quy âm Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Relay khởi động Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đỡ cầu chì Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thân hộp cầu chì Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ phía trước Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ sau bên trái sau Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưỡi gạt phía sau Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su gạt nước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưỡi gạt nước trước trái Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần gạt nước phía trước Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ tăng dây cu roa Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly dây máy nén Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

g Vật tư tiêu hao XE 1

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tit Việt Nam kg 11 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dây hàn Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh nội thất Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ván ép Việt Nam m2 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xốp cách nhiệt tráng bạc Việt Nam m2 6,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thép tấm mạ kẽm Việt Nam kg 36 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu vân xám Việt Nam m2 16,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili màu xám Việt Nam m2 18 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Việt Nam m2 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili màu đen Việt Nam m2 0,6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 0,6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 24 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền Việt Nam m 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây dù Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Việt Nam m 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây kéo móc khóa Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Đài Loan lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông các loại Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 60 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 33: Toyota Fortuner 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Xăng Việt Nam lít 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Vòng găng Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap nạp Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Con đội Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm van xả bơm dầu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng trục cam Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông thanh truyền Việt Nam Cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng  bi Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van giảm áp suất dầu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly quạt động cơ Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ly tâm cánh quạt Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ căng dây culoa Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống bộ tản nhiệt Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống dẫn nước Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh quạt   Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm ống nước két nước Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van cấp nước Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước làm mát Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa cho quạt & máy phát điện Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn khí nạp Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp che cụm lọc không khí Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm ống phun nhiên liệu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống dẫn nhiên liệu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc ống nhiên liệu đến bơm phun Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc nhiên liệu Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ma sát ly hợp Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đại tu động cơ Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm XE 1

- Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xy lanh công tác ly hợp Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập trục các dăng trước Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục bánh răng côn vi sai cầu trước Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cùm trục lái Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng bơm trợ lái Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotor bơm cánh gạt Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo (để bàn đạp phanh trở lại) Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Ống, bộ trợ lực phanh Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ chống ồn phanh đĩa Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ xi lanh phanh bánh sau Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ guốc phanh sau Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lò xo guốc phanh sau Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo giảm sóc trước trái / phải Trung Quốc Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A trước trên Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A trước dưới Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm giảm sóc sau phải / trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần gò XE 1

- Logo bánh xe Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước trái, phải Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa hậu Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước trái, phải Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- gioăng cốp hậu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần điên XE 1

- Cụm đèn pha trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm đèn hậu sau phải Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm đèn hậu sau trái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đệm đèn sau trái /phải Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn xi nhan trái Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chụp cực ác quy Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình điện Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm công tắc bộ điều khiển cửa sổ chỉnh điện Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cum đồng hồ đo cảm biến mức nhiên liệu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cam Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục khuỷu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến lưu lượng khí nạp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm gương chiếu hậu nội thất Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu bên phải Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp gương chiếu hậu bên phải Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp gương chiếu hậu bên trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc không khí Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vỏ bộ lọc không khí Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu bộ làm mát Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm dàn ngưng Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy làm mát Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm puly máy nén Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm máy phát điện Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm giá đỡ chổi than máy phát điện Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ giá đỡ chổi than máy khởi động Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Vật tư tiêu hao XE 1

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tit Việt Nam kg 11 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Sơn chống rỉ Đài Loan lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Trung Quốc lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn hơi Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ván ép Việt Nam m2 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thép tấm mạ kẽm Việt Nam kg 36 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu vân xám Việt Nam m2 16,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili màu xám Việt Nam m2 18 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Việt Nam m2 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili màu đen Việt Nam m2 0,6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 0,6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 24 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền Việt Nam m 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây dù Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Việt Nam m 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây kéo móc khóa Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông các loại Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Giấy nhám Việt Nam tờ 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 34: Toyota Fortuner 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Xăng Việt Nam lít 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Vòng găng Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Nhật Bản Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục cam Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap xả Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Con đội Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm van xả bơm dầu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng trục khuỷu Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng trục cam Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông thanh truyền Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng  bi Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng truyền động cho bơm Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van giảm áp suất bơm dầu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly quạt động cơ Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ly tâm cánh quạt Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước làm mát động cơ Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ căng dây culoa Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống bộ tản nhiệt Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình chứa nước làm mát Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống dẫn nước Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm ống nước két nước Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van cấp nước Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước làm mát Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa quạt & máy phát điện Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn khí nạp Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp che cụm lọc không khí Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Lọc gió Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm ống phun nhiên liệu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống dẫn nhiên liệu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc ống nhiên liệu đến bơm phun Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc nhiên liệu Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ma sát ly hợp Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mâm ép ly hợp Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đại tu động cơ Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm XE 1

- Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập trục các dăng trước Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng bơm trợ lái Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục bơm cánh gạt Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm cáp phanh tay Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo (để bàn đạp phanh trở lại) Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ xi lanh tổng phanh Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống, bộ trợ lực phanh Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston phanh đĩa trước Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ giảm xóc phanh sau Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ guốc phanh sau Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lò xo guốc phanh sau Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo giảm sóc trước trái / phải Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A trước trên Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A trước dưới Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần gò XE 1

- Logo bánh xe Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước trái, phải Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa hậu Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước trái, phải Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- gioăng cốp hậu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần điện Cái

- Cụm đèn pha trước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn pha Đài Loan Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn xi nhan Đài Loan Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm đèn hậu sau phải Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đệm đèn sau trái /phải Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn xi nhan trái Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình điện Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cam Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu bên phải Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu bên trái Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp gương chiếu hậu bên phải Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc không khí Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vỏ bộ lọc không khí Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu bộ làm mát Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm dàn ngưng Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Máy làm mát Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm máy phát điện Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm giá đỡ chổi than máy phát điện Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Vật tư tiêu hao XE 1

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tit Việt Nam kg 11 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Đài Loan lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Trung Quốc lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn hơi Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ván ép Việt Nam m2 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thép tấm mạ kẽm Việt Nam kg 36 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu vân xám Việt Nam m2 16,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili màu xám Việt Nam m2 18 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Việt Nam m2 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili màu đen Việt Nam m2 0,6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 0,6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 24 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền Việt Nam m 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây dù Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Việt Nam m 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây kéo móc khóa Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đầu cos đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông các loại Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 35: Toyota Fortuner 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Xăng Việt Nam lít 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Vòng găng Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục cam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap xả Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap nạp Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Con đội Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm van xả bơm dầu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng trục cam Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông thanh truyền Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van giảm áp suất bơm dầu Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van giảm áp suất dầu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly quạt động cơ Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ly tâm cánh quạt Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước làm mát động cơ Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống bộ tản nhiệt Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình chứa nước làm mát Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống dẫn nước Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cánh quạt   Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm ống nước két nước Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van cấp nước Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa cho quạt & máy phát điện Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn khí nạp Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp che cụm lọc không khí Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm ống phun nhiên liệu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống dẫn nhiên liệu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc ống nhiên liệu đến bơm phun Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc nhiên liệu Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ma sát ly hợp Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đại tu động cơ Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm XE 1

- Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xy lanh công tác ly hợp Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập trục các dăng trước Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục bánh răng côn vi sai cầu trước Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cùm trục lái Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng bơm trợ lái Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotor bơm cánh gạt Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo (để bàn đạp phanh trở lại) Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống, bộ trợ lực phanh Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ chống ồn phanh đĩa Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ xi lanh phanh bánh sau Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ giảm xóc phanh sau Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ guốc phanh sau Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lò xo guốc phanh sau Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo giảm sóc trước trái / phải Trung Quốc Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A trước trên Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A trước dưới Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm giảm sóc sau phải / trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần gò XE 1

- Logo bánh xe Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước trái, phải Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa hậu Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước trái, phải Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- gioăng cốp hậu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ khóa cửa cốp hậu Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần điện XE 1

- Cụm đèn pha trước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn pha Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn xi nhan Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đệm đèn sau trái /phải Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chụp cực ác quy Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình điện Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cụm công tắc bộ điều khiển cửa sổ chỉnh điện Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cum đồng hồ đo cảm biến mức nhiên liệu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cam Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục khuỷu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến lưu lượng khí nạp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm gương chiếu hậu nội thất Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu bên phải Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp gương chiếu hậu bên phải Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp gương chiếu hậu bên trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc không khí Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vỏ bộ lọc không khí Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu bộ làm mát Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm dàn ngưng Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy làm mát Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm puly máy nén Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm máy phát điện Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm giá đỡ chổi than máy phát điện Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ giá đỡ chổi than máy khởi động Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Vật tư tiêu hao XE 1

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tit Việt Nam kg 11 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Đài Loan lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Trung Quốc lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn hơi Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ván ép Việt Nam m2 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thép tấm mạ kẽm Việt Nam kg 36 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu vân xám Việt Nam m2 16,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili màu xám Việt Nam m2 18 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Việt Nam m2 10 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Simili màu đen Việt Nam m2 0,6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 0,6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 24 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền Việt Nam m 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây dù Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Việt Nam m 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây kéo móc khóa Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông các loại Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 36: Toyota Fortuner 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Xăng Việt Nam lít 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Vòng găng Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap xả Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Con đội Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đệm van xả bơm dầu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng trục khuỷu Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông thanh truyền Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng  bi Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng truyền động cho bơm Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly quạt động cơ Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ căng dây curoa Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống bộ tản nhiệt Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống dẫn nước Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh quạt   Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm ống nước két nước Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van cấp nước Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa cho quạt & máy phát điện Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn khí nạp Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp che cụm lọc không khí Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm ống phun nhiên liệu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống dẫn nhiên liệu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc ống nhiên liệu đến bơm phun Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc nhiên liệu Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ma sát ly hợp Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mâm ép ly hợp Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đại tu động cơ Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm XE 1

- Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xy lanh công tác ly hợp Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục bánh răng côn vi sai cầu trước Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng bơm trợ lái Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục bơm cánh gạt Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm cáp phanh tay Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo (để bàn đạp phanh trở lại) Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ xi lanh tổng phanh Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống, bộ trợ lực phanh Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm van một chiều chân không Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston phanh đĩa trước Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ xi lanh phanh bánh sau Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ giảm xóc phanh sau Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ guốc phanh sau Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lò xo guốc phanh sau Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo giảm sóc trước trái / phải Trung Quốc Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A trước trên Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A trước dưới Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần gò XE 1

- Logo bánh xe Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước trái, phải Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa hậu Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước trái, phải Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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- gioăng cốp hậu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ khóa cửa cốp hậu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần điện Cái

- Cụm đèn pha trước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn pha Đài Loan Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn xi nhan Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm đèn hậu sau phải Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm đèn hậu sau trái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đệm đèn sau trái /phải Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn xi nhan trái Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chụp cực ác quy Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình điện Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm công tắc bộ điều khiển cửa sổ chỉnh điện Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục khuỷu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến lưu lượng khí nạp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu bên phải Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu bên trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc không khí Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vỏ bộ lọc không khí Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu bộ làm mát Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm dàn ngưng Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy làm mát Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm máy phát điện Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ giá đỡ chổi than máy khởi động Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Vật tư tiêu hao XE 1

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tit Việt Nam kg 11 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Đài Loan lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Trung Quốc lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn hơi Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dung dịch vệ sinh nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ván ép Việt Nam m2 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thép tấm mạ kẽm Việt Nam kg 36 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu vân xám Việt Nam m2 16,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili màu xám Việt Nam m2 18 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Việt Nam m2 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili màu đen Việt Nam m2 0,6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 0,6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 24 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền Việt Nam m 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây dù Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Việt Nam m 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây kéo móc khóa Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông các loại Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 37: Toyota Fortuner 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Xăng Việt Nam lít 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1
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- Vòng găng Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục cam Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap nạp Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Con đội Trung Quốc Cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm van xả bơm dầu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng trục cam Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông thanh truyền Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng  bi Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng truyền động cho bơm Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van giảm áp suất bơm dầu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van giảm áp suất dầu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly quạt động cơ Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ly tâm cánh quạt Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước làm mát động cơ Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ căng dây curoa Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống bộ tản nhiệt Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình chứa nước làm mát Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống dẫn nước Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm ống nước két nước Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van cấp nước Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước làm mát Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa cho quạt & máy phát điện Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn khí nạp Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp che cụm lọc không khí Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm ống phun nhiên liệu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống dẫn nhiên liệu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc ống nhiên liệu đến bơm phun Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc nhiên liệu Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ma sát ly hợp Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đại tu động cơ Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm XE 1

- Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập trục các dăng trước Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng bơm trợ lái Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotor bơm cánh gạt Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo (để bàn đạp phanh trở lại) Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ xi lanh tổng phanh Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống, bộ trợ lực phanh Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston phanh đĩa trước Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ xi lanh phanh bánh sau Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bộ giảm xóc phanh sau Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ guốc phanh sau Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lò xo guốc phanh sau Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo giảm sóc trước trái / phải Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A trước dưới Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm giảm sóc sau phải / trái Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần gò XE 1

- Logo bánh xe Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước trái, phải Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa hậu Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước trái, phải Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- gioăng cốp hậu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ khóa cửa cốp hậu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần điện Xe 1

- Cụm đèn pha trước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn pha Đài Loan Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn xi nhan Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm đèn hậu sau trái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đệm đèn sau trái /phải Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn xi nhan trái Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình điện Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cum đồng hồ đo cảm biến mức nhiên liệu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cam Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm gương chiếu hậu nội thất Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu bên phải Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp gương chiếu hậu bên phải Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp gương chiếu hậu bên trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc không khí Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vỏ bộ lọc không khí Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu bộ làm mát Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm dàn ngưng Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy làm mát Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm puly máy nén Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm máy phát điện Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm giá đỡ chổi than máy phát điện Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Vật tư dùng chung XE 1

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tit Việt Nam kg 11 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Đài Loan lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Trung Quốc lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn hơi Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ván ép Việt Nam m2 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thép tấm mạ kẽm Việt Nam kg 36 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu vân xám Việt Nam m2 16,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili màu xám Việt Nam m2 18 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Việt Nam m2 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili màu đen Việt Nam m2 0,6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 0,6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 24 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền Việt Nam m 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây dù Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Việt Nam m 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây kéo móc khóa Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông các loại Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 38: Toyota Fortuner 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1
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1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Xăng Việt Nam lít 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Vòng găng Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap xả Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Con đội Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm van xả bơm dầu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng trục khuỷu Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông thanh truyền Việt Nam Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng  bi Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van giảm áp suất bơm dầu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly quạt động cơ Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ căng dây culoa Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống bộ tản nhiệt Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống dẫn nước Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh quạt   Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm ống nước két nước Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van cấp nước Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây culoa cho quạt & máy phát điện Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn khí nạp Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp che cụm lọc không khí Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm ống phun nhiên liệu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống dẫn nhiên liệu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc ống nhiên liệu đến bơm phun Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc nhiên liệu Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ma sát ly hợp Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mâm ép ly hợp Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đại tu động cơ Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm XE 1

- Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xy lanh công tác ly hợp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập trục các dăng trước Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cùm trục lái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bộ gioăng bơm trợ lái Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục bơm cánh gạt Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm cáp phanh tay Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo (để bàn đạp phanh trở lại) Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ xi lanh tổng phanh Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống, bộ trợ lực phanh Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm van một chiều chân không Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ chống ồn phanh đĩa Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ xi lanh phanh bánh sau Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ giảm xóc phanh sau Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ guốc phanh sau Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lò xo guốc phanh sau Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo giảm sóc trước trái / phải Trung Quốc Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A trước trên Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A trước dưới Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần gò XE 1

- Logo bánh xe Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước trái, phải Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa hậu Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước trái, phải Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- gioăng cốp hậu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ khóa cửa cốp hậu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần điện XE 1

- Cụm đèn pha trước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn pha Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn xi nhan Đài Loan Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm đèn hậu sau phải Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đệm đèn sau trái /phải Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chụp cực ác quy Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình điện Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm công tắc bộ điều khiển cửa sổ chỉnh điện Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cam Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến lưu lượng khí nạp Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm gương chiếu hậu nội thất Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu bên phải Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu bên trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp gương chiếu hậu bên phải Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp gương chiếu hậu bên trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc không khí Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vỏ bộ lọc không khí Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu bộ làm mát Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm dàn ngưng Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy làm mát Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm máy phát điện Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm giá đỡ chổi than máy phát điện Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ giá đỡ chổi than máy khởi động Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Vật tư tiêu hao XE 1



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tit Việt Nam kg 11 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Đài Loan lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Trung Quốc lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn hơi Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ván ép Việt Nam m2 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thép tấm mạ kẽm Việt Nam kg 36 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu vân xám Việt Nam m2 16,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili màu xám Việt Nam m2 18 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Việt Nam m2 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili màu đen Việt Nam m2 0,6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 0,6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 24 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền Việt Nam m 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây dù Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Việt Nam m 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây kéo móc khóa Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Véc ni cách điện Đài Loan lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông các loại Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 39: Toyota Fortuner 

I VẬT TƯ THAY MỚI XE 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 XE 1

- Xăng Việt Nam lít 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ XE 1

a Phần máy XE 1

- Vòng găng Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục cam Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Trung Quốc Cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap nạp Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Con đội Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm van xả bơm dầu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng trục khuỷu Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng trục cam Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông thanh truyền Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng  bi Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng truyền động cho bơm Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van giảm áp suất bơm dầu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van giảm áp suất dầu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly quạt động cơ Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ly tâm cánh quạt Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước làm mát động cơ Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ căng dây culoa Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống bộ tản nhiệt Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình chứa nước làm mát Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống dẫn nước Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh quạt   Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cụm ống nước két nước Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van cấp nước Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa cho quạt & máy phát điện Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn khí nạp Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp che cụm lọc không khí Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm ống phun nhiên liệu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống dẫn nhiên liệu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc ống nhiên liệu đến bơm phun Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc nhiên liệu Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ma sát ly hợp Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đại tu động cơ Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm XE 1

- Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xy lanh công tác ly hợp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục bánh răng côn vi sai cầu trước Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cùm trục lái Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng bơm trợ lái Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotor bơm cánh gạt Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo (để bàn đạp phanh trở lại) Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống, bộ trợ lực phanh Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm van một chiều chân không Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ chống ồn phanh đĩa Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston phanh đĩa trước Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ xi lanh phanh bánh sau Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ giảm xóc phanh sau Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ guốc phanh sau Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lò xo guốc phanh sau Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo giảm sóc trước trái / phải Trung Quốc Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A trước trên Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A trước dưới Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm giảm sóc sau phải / trái Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần gò Trung Quốc XE 1

- Logo bánh xe Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước trái, phải Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa hậu Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước trái, phải Đài Loan Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- gioăng cốp hậu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần điện XE 1

- Cụm đèn pha trước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn pha Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn xi nhan Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm đèn hậu sau phải Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm đèn hậu sau trái Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đệm đèn sau trái /phải Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn xi nhan trái Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chụp cực ác quy Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bình ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình điện Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm công tắc bộ điều khiển cửa sổ chỉnh điện Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cum đồng hồ đo cảm biến mức nhiên liệu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục khuỷu Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm gương chiếu hậu nội thất Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu bên trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp gương chiếu hậu bên trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc không khí Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vỏ bộ lọc không khí Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu bộ làm mát Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm dàn ngưng Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy làm mát Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm puly máy nén Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm máy phát điện Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm giá đỡ chổi than máy phát điện Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ giá đỡ chổi than máy khởi động Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Vật tư tiêu hao XE 1

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tit Việt Nam kg 11 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Đài Loan lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Trung Quốc lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn hơi Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ván ép Việt Nam m2 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thép tấm mạ kẽm Việt Nam kg 36 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu vân xám Việt Nam m2 16,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili màu xám Việt Nam m2 18 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Việt Nam m2 10 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Simili màu đen Việt Nam m2 0,6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 0,6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 24 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền Việt Nam m 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây dù Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Việt Nam m 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây kéo móc khóa Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông các loại Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 40: MITSUBISHI ZINGER 

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu Do Việt Nam Lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam Kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam Lít 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần máy

- Vòng găng Nhật Bản bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên, bạc trục khuỷu Nhật Bản bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục cam Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap nạp Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cu roa truyền động cam Trung Quốc sơi 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Tăng đai dây curoa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van thông áp buồng trục khuỷu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gudong KT Nhật Bản cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưới lọc xăng Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc xăng Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ruột lọc giấy Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su 1 lớp bố Đài Loan ống 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Đài Loan m 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu bôi trơn Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su dầu Đài Loan m 1,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Trung Quốc bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su chữ C Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Trung Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước liền trục Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa xả nước Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ (set joint) gioăng đệm Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Má phanh đĩa trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Đài Loan sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Guốc + má phanh sau Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su phanh Đài Loan ống 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp bụi rô tuyn Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chụp bụi thước lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn lái ngoài (trái + phải) Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn cân bằng Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi chữ thập đồng bộ Nhật Bản cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi treo trục các đăng Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá côn Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T + Cốt bi T Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tắc kê ốc lốp 1 tầng Nhật Bản bộ 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bulon thép đen 8.8, giác ngoài, ren lửng Việt Nam bộ 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lục sau Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy cốt thép Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su thanh giằng chéo Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm xóc Việt Nam cục 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe con Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn cản sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn cốp hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo lùi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cảm biến báo tốc độ Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc chân phanh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp suất dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cáp còi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ cần + chổi gạt mưa Đài Loan bộ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ gạt mưa cốp hậu Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ bơm nước rửa kính Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình nước rửa kính Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Than máy phát Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình điện Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cầu chì Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Than khởi động Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mobin đánh lửa Trung Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nến điện Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cao áp chống nhiễu Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp điện Trung Quốc m 4,5 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh

- Quạt giàn nóng Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le quạt giàn nóng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Trung Quốc kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò thân xe

- Gioăng kính chắn gió Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu ngoài Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu trong Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa nắp ca bô Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm cách nhiệt nắp ca bô Đài Loan tấm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính ngoài Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước, sau Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước, sau Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đuôi tay mở cửa Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ quay kính bằng điện Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc lên kính tổng Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở khóa cốp phụ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty nâng hạ Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay vịn trần xe Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thảm lót sàn xe Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn bánh xe Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam Kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam Viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam Hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam Chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đinh nhựa Việt Nam gói 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam Kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 29 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam Tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam Kg 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 41: MITSUBISHI ZINGER 

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu Do Việt Nam Lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam Kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam Lít 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại
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2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần máy

- Vòng găng Nhật Bản bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên, bạc trục khuỷu Nhật Bản bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục khuỷu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap nạp Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cu roa truyền động cam Trung Quốc sơi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tăng đai dây curoa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van thông áp buồng trục khuỷu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gudong KT Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưới lọc xăng Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc xăng Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ruột lọc giấy Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su 1 lớp bố Đài Loan ống 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Đài Loan m 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu bôi trơn Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su dầu Đài Loan m 1,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su chữ C Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Trung Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước liền trục Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình nước phụ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa xả nước Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ (set joint) gioăng đệm Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Má phanh đĩa trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Guốc + má phanh sau Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su phanh Đài Loan ống 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp bụi rô tuyn Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chụp bụi thước lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn lái ngoài (trái + phải) Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn cân bằng Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi chữ thập đồng bộ Nhật Bản cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi treo trục các đăng Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá côn Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T + Cốt bi T Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tắc kê ốc lốp 1 tầng Nhật Bản bộ 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bulon thép đen 8.8, giác ngoài, ren lửng Việt Nam bộ 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lục sau Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy cốt thép Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cao su chân hộp số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su thanh giằng chéo Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm xóc Việt Nam cục 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe con Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn cốp hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo tốc độ Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc chân phanh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp suất dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cáp còi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ cần + chổi gạt mưa Đài Loan bộ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ bơm nước rửa kính Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Than máy phát Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình điện Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cầu chì Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Than khởi động Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mobin đánh lửa Trung Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nến điện Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cao áp chống nhiễu Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp điện Trung Quốc m 4,5 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh

- Rơ le quạt giàn nóng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Trung Quốc kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò thân xe

- Gioăng kính chắn gió Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu ngoài Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu trong Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa nắp ca bô Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm cách nhiệt nắp ca bô Đài Loan tấm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính ngoài Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước, sau Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước, sau Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đuôi tay mở cửa Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ quay kính bằng điện Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc lên kính tổng Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở khóa cốp phụ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty nâng hạ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay vịn trần xe Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thảm lót sàn xe Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn bánh xe Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao
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- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam Kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam Viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam Hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam Chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đinh nhựa Việt Nam gói 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam Kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 29 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam Tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam Kg 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 42: MITSUBISHI ZINGER 

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu Do Việt Nam Lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Nhớt cầu Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam Kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam Lít 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần máy

- Vòng găng Nhật Bản bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên, bạc trục khuỷu Nhật Bản bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục khuỷu cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục cam Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap nạp Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cu roa truyền động cam Trung Quốc sơi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tăng đai dây curoa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gudong KT Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su 1 lớp bố Đài Loan ống 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Đài Loan m 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu bôi trơn Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su dầu Đài Loan m 1,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Trung Quốc bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su chữ C Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Trung Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình nước phụ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa xả nước Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ (set joint) gioăng đệm Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Má phanh đĩa trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Đài Loan sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Guốc + má phanh sau Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su phanh Đài Loan ống 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp bụi rô tuyn Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chụp bụi thước lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn lái ngoài (trái + phải) Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn cân bằng Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi chữ thập đồng bộ Nhật Bản cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi treo trục các đăng Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá côn Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T + Cốt bi T Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Tắc kê ốc lốp 1 tầng Nhật Bản bộ 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bulon thép đen 8.8, giác ngoài, ren lửng Việt Nam bộ 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lục sau Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy cốt thép Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su thanh giằng chéo Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm xóc Việt Nam cục 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe con Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn cản sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo lùi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc chân phanh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp suất dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cáp còi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ cần + chổi gạt mưa Đài Loan bộ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ gạt mưa cốp hậu Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình nước rửa kính Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Than máy phát Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình điện Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cầu chì Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Than khởi động Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mobin đánh lửa Trung Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nến điện Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cao áp chống nhiễu Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp điện Trung Quốc m 4,5 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh

- Quạt giàn nóng Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu dàn lạnh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Trung Quốc kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò thân xe

- Gioăng kính chắn gió Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu ngoài Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu trong Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa nắp ca bô Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm cách nhiệt nắp ca bô Đài Loan tấm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính ngoài Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước, sau Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước, sau Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đuôi tay mở cửa Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ quay kính bằng điện Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc lên kính tổng Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở khóa cốp phụ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Ty nâng hạ Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay vịn trần xe Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thảm lót sàn xe Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn bánh xe Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam Kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam Viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam Hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam Chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đinh nhựa Việt Nam gói 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam Kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 29 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam Tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam Kg 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 43: MITSUBISHI ZINGER 
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I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu Do Việt Nam Lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam Kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam Lít 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần máy

- Vòng găng Nhật Bản bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên, bạc trục khuỷu Nhật Bản bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục khuỷu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap nạp Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cu roa truyền động cam Trung Quốc sơi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tăng đai dây curoa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gudong KT Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưới lọc xăng Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc xăng Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ruột lọc giấy Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su 1 lớp bố Đài Loan ống 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Đài Loan m 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu bôi trơn Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su dầu Đài Loan m 1,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su chữ C Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Trung Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước liền trục Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa xả nước Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ (set joint) gioăng đệm Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Má phanh đĩa trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Đài Loan sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Guốc + má phanh sau Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su phanh Đài Loan ống 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp bụi rô tuyn Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chụp bụi thước lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn lái ngoài (trái + phải) Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn cân bằng Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cụm bi chữ thập đồng bộ Nhật Bản cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi treo trục các đăng Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá côn Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T + Cốt bi T Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tắc kê ốc lốp 1 tầng Nhật Bản bộ 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bulon thép đen 8.8, giác ngoài, ren lửng Việt Nam bộ 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lục sau Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy cốt thép Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su thanh giằng chéo Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm xóc Việt Nam cục 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe con Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Đèn pha Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn cản sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn cốp hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo lùi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo tốc độ Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc chân phanh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp suất dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cáp còi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ cần + chổi gạt mưa Đài Loan bộ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ gạt mưa cốp hậu Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình nước rửa kính Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Than máy phát Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình điện Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cầu chì Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Than khởi động Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mobin đánh lửa Trung Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nến điện Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cao áp chống nhiễu Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp điện Trung Quốc m 4,5 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh

- Quạt giàn nóng Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le quạt giàn nóng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu dàn lạnh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Trung Quốc kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò thân xe

- Gioăng kính chắn gió Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu ngoài Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu trong Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa nắp ca bô Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Tấm cách nhiệt nắp ca bô Đài Loan tấm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính ngoài Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước, sau Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước, sau Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đuôi tay mở cửa Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ quay kính bằng điện Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc lên kính tổng Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở khóa cốp phụ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty nâng hạ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay vịn trần xe Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thảm lót sàn xe Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn bánh xe Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam Kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam Viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam Hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam Chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đinh nhựa Việt Nam gói 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam Kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 29 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam Tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam Kg 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 44: MITSUBISHI ZINGER 

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu Do Việt Nam Lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam Kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam Lít 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần máy

- Vòng găng Nhật Bản bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên, bạc trục khuỷu Nhật Bản bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục khuỷu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục cam Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap nạp Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cu roa truyền động cam Trung Quốc sơi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tăng đai dây curoa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van thông áp buồng trục khuỷu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gudong KT Nhật Bản cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su 1 lớp bố Đài Loan ống 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Đài Loan m 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu bôi trơn Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su dầu Đài Loan m 1,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su chữ C Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Trung Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình nước phụ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa xả nước Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ (set joint) gioăng đệm Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm
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- Má phanh đĩa trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Guốc + má phanh sau Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su phanh Đài Loan ống 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp bụi rô tuyn Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chụp bụi thước lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn lái ngoài (trái + phải) Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn cân bằng Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi chữ thập đồng bộ Nhật Bản cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi treo trục các đăng Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá côn Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T + Cốt bi T Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tắc kê ốc lốp 1 tầng Nhật Bản bộ 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bulon thép đen 8.8, giác ngoài, ren lửng Việt Nam bộ 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lục sau Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy cốt thép Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su thanh giằng chéo Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm xóc Việt Nam cục 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe con Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn cản sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo tốc độ Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhiệt độ nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc chân phanh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp suất dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cáp còi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ cần + chổi gạt mưa Đài Loan bộ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ bơm nước rửa kính Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Than máy phát Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình điện Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cầu chì Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Than khởi động Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mobin đánh lửa Trung Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nến điện Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cao áp chống nhiễu Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp điện Trung Quốc m 4,5 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh

- Quạt giàn nóng Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu dàn lạnh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Trung Quốc kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò thân xe
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- Gioăng kính chắn gió Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu ngoài Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu trong Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa nắp ca bô Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm cách nhiệt nắp ca bô Đài Loan tấm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính ngoài Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước, sau Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước, sau Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đuôi tay mở cửa Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ quay kính bằng điện Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc lên kính tổng Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở khóa cốp phụ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty nâng hạ Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay vịn trần xe Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thảm lót sàn xe Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn bánh xe Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam Kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam Viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam Hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam Chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đinh nhựa Việt Nam gói 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam Kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 29 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam Tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam Kg 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 45: MITSUBISHI ZINGER 

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu Do Việt Nam Lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam Kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam Lít 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần máy

- Vòng găng Nhật Bản bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên, bạc trục khuỷu Nhật Bản bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục khuỷu cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục cam Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap nạp Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cu roa truyền động cam Trung Quốc sơi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tăng đai dây curoa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gudong KT Nhật Bản cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su 1 lớp bố Đài Loan ống 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Đài Loan m 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu bôi trơn Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su dầu Đài Loan m 1,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Trung Quốc bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su chữ C Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Trung Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước liền trục Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Khóa xả nước Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ (set joint) gioăng đệm Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Má phanh đĩa trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Đài Loan sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Guốc + má phanh sau Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su phanh Đài Loan ống 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp bụi rô tuyn Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chụp bụi thước lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn lái ngoài (trái + phải) Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn cân bằng Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi chữ thập đồng bộ Nhật Bản cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi treo trục các đăng Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá côn Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T + Cốt bi T Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt làm kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tắc kê ốc lốp 1 tầng Nhật Bản bộ 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bulon thép đen 8.8, giác ngoài, ren lửng Việt Nam bộ 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lục sau Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy cốt thép Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su thanh giằng chéo Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm xóc Việt Nam cục 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe con Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn cốp hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo lùi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo tốc độ Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc chân phanh Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp suất dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cáp còi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ cần + chổi gạt mưa Đài Loan bộ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ gạt mưa cốp hậu Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình nước rửa kính Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Than máy phát Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình điện Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cầu chì Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Than khởi động Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mobin đánh lửa Trung Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nến điện Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cao áp chống nhiễu Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp điện Trung Quốc m 4,5 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh
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- Quạt giàn nóng Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le quạt giàn nóng Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu dàn lạnh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Trung Quốc kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò thân xe

- Gioăng kính chắn gió Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu ngoài Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu trong Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa nắp ca bô Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm cách nhiệt nắp ca bô Đài Loan tấm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính ngoài Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước, sau Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước, sau Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đuôi tay mở cửa Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ quay kính bằng điện Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc lên kính tổng Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở khóa cốp phụ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty nâng hạ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay vịn trần xe Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thảm lót sàn xe Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn bánh xe Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam Kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam Viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam Hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam Chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đinh nhựa Việt Nam gói 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Giẻ lau Việt Nam Kg 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 29 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam Tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam Kg 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 46: Mitsubishi Pajero 

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần máy
- Vòng găng Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh Nhật Bản Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thanh truyền Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục cam Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục khuỷu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cam Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục khuỷu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng nắp che curoa đai cam Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ cam Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt trục cam Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai cam Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly tỳ đai Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Phớt bugi Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đóng xy lanh máy Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông lục giác chìm Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước đo mức dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống đo mức dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giăng mặt máy Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kín dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm vách ngăn dầu Đài Loan tấm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp che dây đai Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp dây curoa cam bên dưới Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm giá đỡ lọc dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm làm kín bơm Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc dầu Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt đầu trục cơ Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ, bơm nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống, nhiên liệu áp suất cao Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây treo ống nạp nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kẹp đường ống nhiên liệu Đài Loan cái 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hồi nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ, bình hơi nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp bộ tản nhiệt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình bộ tản nhiệt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp bình tản nhiệt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát treo bộ làm mát Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly tỳ rãnh Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly tăng đai Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tì dây curoa tổng Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống đầu vào máy bơm nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cụm lọc gió Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ xe Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn không khí Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn không khí nạp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng làm kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng buồng điều áp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm cổng vào Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm, ống xả Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần máy Việt Nam 

- Phớt dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bơm dầu hộp số Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt thân bơm dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo piston ly hợp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo ly hợp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhớt hộp số Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm, thân van Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi chữ thập 25x64 Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi vi sai chính Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe Trung Quốc cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát lắp lò xo Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cáp phanh tay Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt phanh Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt phanh trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ kẹp phanh Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần đẩy phanh tay Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần gạt phanh chân Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Guốc phanh Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt phanh Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cuppen chụp bụi phanh sau Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp bình chứa dầu phanh Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống phanh chính Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần bàn đạp phanh Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má cao su bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp che trên cột lái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp che dưới cột lái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cùm lắp thanh răng Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van điều khiển trợ lực lái cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp bụi thước lái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp bình chứa dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu nắp bình dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ bình dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt dầu trục bơm dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện Đài Loan 

- Bóng đèn Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đui đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn hậu Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm phản quang Trung Quốc tấm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi phun nước rửa kính Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phao bình nước rửa kính chắn gió Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le cửa sổ điện Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le còi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc, đèn cửa Việt Nam cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le ABS Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le cửa sổ điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le đèn sương mù Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm khóa bình Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá để ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khung đặt giá ắc quy Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc khởi động Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đuôi máy đề Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ bộ khởi động Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cáp bugi Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi Trung Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh

- Quạt điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút che bảng điều khiển Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Giá đỡ máy nén Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh quạt dàn nóng Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò

- Tấm chặn văng nước Trung Quốc tấm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thanh treo chắn bùn Trung Quốc thanh 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát lắp biển số Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kẹp lưới tản nhiệt Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bản lề mui xe Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cáp khóa mui xe Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm chấn mũi capô Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giăng chắn nước Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chắn nước mũi xe Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm mở khóa mui xe Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thanh chống nắp capo Trung Quốc thanh 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bản lề cửa trước sau Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương cửa Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp che cửa loa Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn hơi Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Đài Loan cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 47: Mitsubishi Pajero 

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần máy

- Vòng găng Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thanh truyền Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục cam Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục khuỷu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cam Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục khuỷu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng nắp che curoa đai cam Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ cam Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt trục cam Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai cam Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly tỳ đai Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt bugi Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đóng xy lanh máy Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông lục giác chìm Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước đo mức dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống đo mức dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giăng mặt máy Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kín dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm vách ngăn dầu Đài Loan tấm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp che dây đai Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp dây curoa cam bên dưới Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm giá đỡ lọc dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm làm kín bơm Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc dầu Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt đầu trục cơ Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Giá đỡ, bơm nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống, nhiên liệu áp suất cao Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây treo ống nạp nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kẹp đường ống nhiên liệu Đài Loan cái 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hồi nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ, bình hơi nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp bộ tản nhiệt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình bộ tản nhiệt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp bình tản nhiệt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát treo bộ làm mát Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly tăng đai Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tì dây curoa tổng Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống đầu vào máy bơm nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cụm lọc gió Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ xe Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn không khí Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn không khí nạp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng làm kín Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng buồng điều áp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm cổng vào Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm, ống xả Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm Việt Nam 

- Phớt dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bơm dầu hộp số Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt thân bơm dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo piston ly hợp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo ly hợp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhớt hộp số Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm, thân van Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi chữ thập 25x64 Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi vi sai chính Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe Trung Quốc cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát lắp lò xo Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cáp phanh tay Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt phanh Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt phanh trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ kẹp phanh Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần đẩy phanh tay Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần gạt phanh chân Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Guốc phanh Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt phanh Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cuppen chụp bụi phanh sau Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp bình chứa dầu phanh Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống phanh chính Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má cao su bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp che trên cột lái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp che dưới cột lái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cùm lắp thanh răng Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van điều khiển trợ lực lái cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Chụp bụi thước lái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp bình chứa dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu nắp bình dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ bình dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt dầu trục bơm dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện Đài Loan 

- Bóng đèn Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đui đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn hậu Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm phản quang Trung Quốc tấm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi phun nước rửa kính Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phao bình nước rửa kính chắn gió Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le cửa sổ điện Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le còi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc, đèn cửa Việt Nam cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le ABS Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le cửa sổ điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le đèn sương mù Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm khóa bình Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá để ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khung đặt giá ắc quy Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc khởi động Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đuôi máy đề Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ bộ khởi động Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cáp bugi Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi Trung Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh

- Quạt điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ máy nén Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh quạt dàn nóng Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò

- Tấm chặn văng nước Trung Quốc tấm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thanh treo chắn bùn Trung Quốc thanh 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát lắp biển số Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kẹp lưới tản nhiệt Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bản lề mui xe Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cáp khóa mui xe Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm chấn mũi capô Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giăng chắn nước Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chắn nước mũi xe Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm mở khóa mui xe Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thanh chống nắp capo Trung Quốc thanh 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bản lề cửa trước sau Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương cửa Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp che cửa loa Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao
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- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn hơi Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Đài Loan cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 48: Toyota Innova 

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Xăng Việt Nam lít 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ
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a Phần máy

- Vòng găng Nhật Bản Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên Nhật Bản cặp 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Nhật Bản cặp 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đầu nhỏ thanh truyền Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap nạp Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo xupap Trung Quốc Cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Con đội xupap Nhật Bản Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc, van điều khiển dầu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van xả nước thân máy Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm xăng điện Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt bơm dầu Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly trục khuỷu Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng trục khuỷu Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt định vị  bánh đà Đài Loan Cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Căn dịch dọc Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vanh răng bánh đà Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông bánh đà Trung Quốc Cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng cam xả Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ xích cam Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ căng xích Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mâm ép ly hợp đồng bộ lò xo màng Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ xéc gioăng đại tu đông cơ Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần khung gầm

- Cao su đệm bàn đạp ly hợp Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh công tác ly hợp Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt chặn trục bánh răng dẫn hướng Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng chăn trục Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phe hãm bánh răng Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng đồng tốc Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phe hãm đồng tốc Đài Loan Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phe hãm đầu trục Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phe hãm vòng bi Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành đồng tốc Nhật Bản Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A treo dưới cả rotuyn Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su càng A dưới cả cốt thép Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A treo trên cả rotuyn Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su càng A trên cả cốt thép Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng trước (trái + phải) Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trụ đứng dưới Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp bình dầu trợ lực lái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng bơm trợ lái Đài Loan Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotor trợ lực lái Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rôtuyn lái Nhật Bản Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cao su chụp thước lái Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cu nhê (Vòng kẹp, đai siết ống) Đài Loan Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rôtuyn lái trong Nhật Bản Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Trung Quốc Dây 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su bàn đạp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh chính Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bộ trợ lực phanh Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cu nhê (Vòng kẹp, đai siết ống) Đài Loan Bộ 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng đệm hệ thống phanh Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van chân không bầu trợ lực phanh Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp bụi phanh đĩa phía trước Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Guốc phanh sau Đài Loan Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ xi lanh phanh bánh sau Đài Loan Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm giảm xóc trước Nhật Bản Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su đệm thanh cân bằng trước Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm ổn định thang cân bằng phía trước Đài Loan Bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thanh giằng nối thanh cân bằng trước Nhật Bản Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chặn cho lò xo giảm xóc trước Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm giữ (dành cho bộ giảm xóc sau) Việt Nam Bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su đệm lò xo giảm xóc sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo giảm xóc sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng đệm giảm xóc sau Đài Loan Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe con Việt Nam Bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

c Gò, nội thất

- Gioăng trượt kính cánh cửa Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng trượt kính cánh cửa Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa sau trái, phải Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước trái, phải Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính góc Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong + nút bấm khóa cửa Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ công tắc tổng điều khiển cửa bên tài Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa hậu Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty nâng hạ Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chắn bùn Toyota Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần điện

- Giắc cắm đèn chiếu sáng Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giắc cắm đèn xính nhan trước Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn phanh Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn đèn xi nhan trước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm đèn pha bên phải Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm đèn pha bên trái Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đèn hậu phái Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn, đèn báo rẽ sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đèn hậu trái Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đui bóng đèn hậu Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn, đèn dự phòng Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đậy cực ắc quy Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy khô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dây cáp điện Việt Nam m 4,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cam Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục khuỷu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ phía trước Trung Quốc Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ sau Trung Quốc Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến túi khí phía trước bên phải Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ cần + chổi gạt mưa Trung Quốc Bộ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

e Hệ thống lạnh

- Tăng đai dây curoa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su cao áp Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su thấp áp Đài Loan ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ngắt lạnh Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu dàn lạnh Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tit Việt Nam kg 11 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Trung Quốc lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn hơi Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Trung Quốc chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Trung Quốc tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ván ép Việt Nam m2 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xốp cách nhiệt tráng bạc Đài Loan m2 6,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thép tấm mạ kẽm Việt Nam kg 36 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu vân xám Việt Nam m2 16,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili màu xám Việt Nam m2 18 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Việt Nam m2 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili màu đen Việt Nam m2 0,6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 0,6 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Mút Việt Nam m2 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 24 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền Việt Nam m 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây dù Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Việt Nam m 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây kéo móc khóa Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Đài Loan cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông các loại Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Đài Loan cái 60 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 49: Toyota Landcruiser 

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần máy

- Vòng găng Nhật Bản Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ bạc biên Nhật Bản Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục khuỷu Nhật Bản Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh Nhật Bản Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap xả Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xupap nạp Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Lò xo nén Supap Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Con đội thủy lực hút - xả Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xích cam Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt dầu trục xích cam Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bánh răng nắp xích cam Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu Kim phun Nhật Bản bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đại tu động cơ Đài Loan Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Vòng bi trục đầu vào ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp bụi cần ly hợp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm xi lanh chính ly hợp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ Cupen xi lanh nhả ly hợp Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi trục vi sai sau Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đầu bánh răng vi sai sau Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt chắn cản bụi bộ vi sai sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt dầu trục đỡ vi sai sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt dầu trục trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng đệm khóa trong Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng đệm khóa ngoài Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng trục trước mặt bích trục ngoài Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt bụi trên trục chính Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng chữ A Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn cân bằng trước Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thanh cân bằng trước Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn cân bằng sau Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thanh cân bằng sau Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lực trước Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lực sau Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ lọc dầu phanh Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thanh đẩy xi lanh chính Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm xi lanh chính phanh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ phớt xi lanh phanh đĩa phía trước Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ má phanh đĩa phía trước Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ má phanh sau Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ siêu, phớt xi lanh bánh sau Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su cốt thép đầu nhíp trước phía trước Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su cốt thép đầu nhíp trước phía sau Đài Loan cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm giữ giảm xóc trước số 1, 2 Đài Loan cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm cao su lót đầu giảm xóc trước phía trên Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm cao su lót giảm xóc trước phía dưới Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp đệm côn giảm xóc trước phía dưới Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót đầu nhíp sau Trung Quốc cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lót đầu côn giảm xóc sau Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đệm đầu côn giảm xóc sau Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm chấn nhíp sau Đài Loan cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Bóng đèn pha 12V/100W Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đui & dây đèn sau bên phải Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đui & dây đèn sau bên trái Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn sau 12V/21W Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đèn trần nội thất giữa Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc quy Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp cực ắc quy Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Buri đánh lửa Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ dây điện trở cao áp Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cam Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vị trí trục khuỷu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến đo áp suất dầu Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến đo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đui & dây đèn pha bên trái Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ công tắc báo đèn lùi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le điều khiển đèn hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le điều khiển đèn pha Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cầu chì dòng điện 30A Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le động cơ quạt ĐH Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi đỡ trục rô to máy phát điện Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm nắp bộ rơ le khởi động Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi đỡ rô to động cơ KĐ Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo chổi than khởi động Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống điều hòa

- Ống thoát nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Điện trở quạt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Relay điều khiển quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt trở Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc áp suất ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống thoát nước làm mát Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò

- Giá đỡ cánh cản sau trái, phải Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ thanh cản sau bên phải Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm lót kênh kính cửa trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay quay cửa sổ trước Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dải Ron kính cửa sau bên trái, phải Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dải Ron cửa sau phải, trái Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm cách nhiệt nắp ca bô Đài Loan tấm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn bánh xe Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính ngoài Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước, sau Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước, sau Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thanh hạn chế cánh cửa Trung Quốc bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Tay mở cửa ngoài Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Trung Quốc bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ quay kính bằng điện Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm trải sàn xe Đài Loan tấm 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa hậu Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa hậu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty chống cốp hậu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao

- Ma tit Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 7 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám mịn Việt Nam tờ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Đài Loan cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Đài Loan cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn hơi Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 50: TOYOTA HIACE 

I VẬT TƯ THAY MỚI



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Xăng Việt Nam lít 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần máy

- Vòng găng Nhật Bản bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc cổ trục khuỷu Nhật Bản cặp 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc cổ trục thanh truyền Nhật Bản cặp 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Căn dọc trục khuỷu Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp hút Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupáp xả Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn hướng xu páp xả Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn hướng xu páp nạp Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Con đội thủy lực Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng cam hút Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Búa tăng xích cam Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xích truyền động cam Nhật Bản sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dẫn hướng cam cong Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dẫn hướng đường cam cong Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dẫn hướng đường cam cong số 2 Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu bôi trơn Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi phun nhiên liệu Trung Quốc cụm 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm vòi phun nhiên liệu Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm xăng Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc xăng tinh Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ruột lọc gió Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nước làm mát Đài Loan ống 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cua roa tổng Trung Quốc sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình nước phụ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ (set joint) gioăng đệm Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Vòng bi T Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xy lanh công tác ngắt ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt trục láp Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Trung Quốc sợi 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Má phanh sau Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xy lanh phanh sau Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dầu phanh Trung Quốc ống 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm bơm trợ lực lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ phớt thước lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chụp bịu thước lái Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dầu trợ lực lái Nhật Bản ống 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi chữ thập đồng bộ Nhật Bản cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su càng A Việt Nam bộ 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lực trước Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lực sau Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm xóc Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ắc nhíp Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Rơ le khởi động Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nến điện Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cao áp chống nhiễu Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình điện Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp điện Việt Nam m 4,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn pha Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn sương mù Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn xi nhan Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Động cơ bơm nước rửa kính Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình nước rửa kính Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Đài Loan bộ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh

 - Quạt gió điều hòa trong xe Trung Quốc cái 1

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò

- Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cửa Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính ngoài Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng trượt kính cánh cửa Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cao su khung cửa hành khách Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cửa hậu Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa hậu Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty nâng hạ cốp sau Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su treo ống xả Việt Nam cục 2 Mới 100%, đúng chủng loại

Vật tư tiêu hao

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Ma tit Việt Nam kg 11 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn hơi Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ván ép Việt Nam m2 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xốp cách nhiệt tráng bạc Việt Nam m2 6,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thép tấm mạ kẽm Việt Nam kg 36 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu vân xám Trung Quốc m2 16,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili màu xám Trung Quốc m2 18 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Trung Quốc m2 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili màu đen Trung Quốc m2 0,6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 0,6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 24 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền Việt Nam m 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây dù Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Việt Nam m 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây kéo móc khóa Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Đài Loan cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Véc ni cách điện Việt Nam lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông các loại Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 60 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 51: TOYOTA HIACE 

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Xăng Việt Nam lít 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần máy

- Vòng găng Nhật Bản bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc cổ trục khuỷu Nhật Bản cặp 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc cổ trục thanh truyền Nhật Bản cặp 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Căn dọc trục khuỷu Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp hút Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupáp xả Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn hướng xu páp xả Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn hướng xu páp nạp Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Con đội thủy lực Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng cam xả Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Búa tăng xích cam Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xích truyền động cam Nhật Bản sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dẫn hướng cam cong Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dẫn hướng đường cam cong Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dẫn hướng đường cam cong số 2 Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu bôi trơn Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi phun nhiên liệu Trung Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm vòi phun nhiên liệu Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm xăng Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc xăng tinh Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ruột lọc gió Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nước làm mát Đài Loan ống 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dây cua roa tổng Trung Quốc sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình nước phụ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ (set joint) gioăng đệm Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Vòng bi T Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xy lanh công tác ngắt ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt trục láp Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Trung Quốc sợi 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xy lanh phanh sau Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dầu phanh Trung Quốc ống 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm bơm trợ lực lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ phớt thước lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chụp bịu thước lái Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dầu trợ lực lái Nhật Bản ống 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi chữ thập đồng bộ Nhật Bản cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su càng A Việt Nam bộ 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lực trước Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lực sau Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm xóc Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ắc nhíp Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Rơ le khởi động Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mobin đánh lửa Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nến điện Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cao áp chống nhiễu Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tiết chế Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình điện Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp điện Việt Nam m 4,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn sương mù Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn xi nhan Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Động cơ bơm nước rửa kính Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình nước rửa kính Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Đài Loan bộ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh
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- Quạt gió điều hòa trong xe Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò

- Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính ngoài Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng trượt kính cánh cửa Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cao su khung cửa hành khách Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cửa hậu Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa hậu Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty nâng hạ cốp sau Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su treo ống xả Việt Nam cục 2 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tit Việt Nam kg 11 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn hơi Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ván ép Việt Nam m2 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xốp cách nhiệt tráng bạc Việt Nam m2 6,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thép tấm mạ kẽm Việt Nam kg 36 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu vân xám Trung Quốc m2 16,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili màu xám Trung Quốc m2 18 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Trung Quốc m2 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili màu đen Trung Quốc m2 0,6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 0,6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 10 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 24 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền Việt Nam m 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây dù Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Việt Nam m 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây kéo móc khóa Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Đài Loan cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông các loại Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 60 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 52: TOYOTA HIACE 

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Xăng Việt Nam lít 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Việt Nam lít 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt cầu Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lái Carstrol Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần máy

- Vòng găng Nhật Bản bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc cổ trục khuỷu Nhật Bản cặp 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc cổ trục thanh truyền Nhật Bản cặp 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Căn dọc trục khuỷu Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp hút Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupáp xả Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn hướng xu páp xả Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn hướng xu páp nạp Trung Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Con đội thủy lực Nhật Bản cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng cam hút Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Búa tăng xích cam Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xích truyền động cam Nhật Bản sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dẫn hướng cam cong Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dẫn hướng đường cam cong Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dẫn hướng đường cam cong số 2 Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu bôi trơn Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòi phun nhiên liệu Trung Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm vòi phun nhiên liệu Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm xăng Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc xăng tinh Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ruột lọc gió Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nước làm mát Đài Loan ống 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cua roa tổng Trung Quốc sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình nước phụ Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ (set joint) gioăng đệm Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Vòng bi T Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xy lanh công tác ngắt ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt trục láp Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Trung Quốc sợi 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xy lanh phanh sau Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dầu phanh Trung Quốc ống 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm bơm trợ lực lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ phớt thước lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chụp bịu thước lái Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dầu trợ lực lái Nhật Bản ống 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi chữ thập đồng bộ Nhật Bản cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su càng A Việt Nam bộ 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lực trước Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lực sau Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm xóc Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ắc nhíp Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Rơ le khởi động Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mobin đánh lửa Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nến điện Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Dây cao áp chống nhiễu Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình điện Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp điện Việt Nam m 4,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn pha Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn sương mù Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn xi nhan Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Động cơ bơm nước rửa kính Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình nước rửa kính Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Đài Loan bộ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh

- Quạt gió điều hòa trong xe Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò

- Chắn bùn Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cửa Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính ngoài Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng trượt kính cánh cửa Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cao su khung cửa hành khách Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa hậu Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty nâng hạ cốp sau Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su treo ống xả Việt Nam cục 2 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tit Việt Nam kg 11 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn hơi Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Silicol Việt Nam tuýp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 100 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ván ép Việt Nam m2 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xốp cách nhiệt tráng bạc Việt Nam m2 6,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thép tấm mạ kẽm Việt Nam kg 36 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu vân xám Trung Quốc m2 16,4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili màu xám Trung Quốc m2 18 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Trung Quốc m2 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili màu đen Trung Quốc m2 0,6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 0,6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 24 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền Việt Nam m 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây dù Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Việt Nam m 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây kéo móc khóa Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Đài Loan cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông các loại Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 60 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Việt Nam kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 53: Hyundai County  

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Nhớt máy Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Transtec GL-4 Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 60 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 30 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần máy

- Vòng găng Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc biên + bạc balie Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi đuôi trục khuỷu Nhật Bản ổ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi tăng đai Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín đầu vòi phun Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc không khí Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cua roa răng Hàn Quốc sợi 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ Gioăng đệm đại tu động cơ Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Lốp xe Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp bụi cao su Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cupen ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp cao su bàn đạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gudong KT Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tắc kê ốc lốp 1 tầng Hàn Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp che mâm lốp Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi chữ thập các đăng Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi treo + cao su Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt rãnh then hoa trục truyền Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi then hoa trục truyền Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + guốc phanh tay Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + cốt phanh Đài Loan cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su dẻo phanh Việt Nam ống 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quang nhíp Nhật Bản bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lực Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt bơm trợ lực lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt hộp tay lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Ống cao su Việt Nam m 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn lái Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây ga Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi cần đi số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su hạn chế hành trình va đập cầu trước Việt Nam cục 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân két mát Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su mõ nhíp Việt Nam cục 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su tỳ nhíp Việt Nam cục 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ắc nhíp sau Việt Nam cục 16 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ắc nhíp trước Việt Nam cục 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su thanh giằng Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm xóc Việt Nam cục 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su cùm mố nhíp Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Than máy phát Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trước máy phát Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình điện Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp bình Việt Nam m 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cơ Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp suất nhớt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biên nhiệt độ nước Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc đóng mở cửa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn tín hiệu trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo mở cửa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo đèn lùi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Trung Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ bơm nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình nước rửa kính Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc phun nước rửa kính Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh

- Cáp điều khiển sưởi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Núm điều khiển máy sưởi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm tăng dây curoa máy nén Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa lai máy nén lạnh Trung Quốc sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò 

- Gioăng kính chắn gió Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt kính cửa Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh nâng hạ Trung Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa hậu Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Mút ép cách nhiệt Đài Loan m2 8,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm rung ống xả Việt Nam cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nối mềm inox nhiều lớp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao

- Ván ép Việt Nam m2 42 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Việt Nam m2 22 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu ghi Việt Nam m2 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 26 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu xám Việt Nam m2 36 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu ghi Việt Nam m2 27 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt, vải rèm gấm màu xanh da trời Việt Nam m2 22 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền vải Việt Nam m 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 11 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Việt Nam kg 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 18 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn hơi Việt Nam kg 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bản lề lá Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ni long quấn dây Việt Nam m2 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vú mỡ Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 48 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam tuýp 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm amiăng (Tấm cách nhiệt) Việt Nam m2 1 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 54: Hyundai County 

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Nhớt máy Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Transtec GL-4 Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 60 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 30 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần máy

- Vòng găng Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc biên + bạc balie Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi đuôi trục khuỷu Nhật Bản ổ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm tay nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín đầu vòi phun Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc không khí Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van giảm áp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cua roa răng Hàn Quốc sợi 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành răng bánh đà Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ Gioăng đệm đại tu động cơ Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Lốp xe Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh công tác ngắt ly hợp Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp cao su bàn đạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Vòng bi Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gudong KT Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tắc kê ốc lốp 1 tầng Hàn Quốc bộ 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp che mâm lốp Trung Quốc bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi chữ thập các đăng Nhật Bản cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt rãnh then hoa trục truyền Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi then hoa trục truyền Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + guốc phanh tay Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + cốt phanh Đài Loan cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực chân không Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh chân trước Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su dẻo phanh Đài Loan ống 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lực Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt bơm trợ lực lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt hộp tay lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi cần đi số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su hạn chế hành trình va đập cầu trước Việt Nam cục 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân két mát Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su mõ nhíp Việt Nam cục 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su tỳ nhíp Việt Nam cục 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ắc nhíp sau Việt Nam cục 16 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ắc nhíp trước Việt Nam cục 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su thanh giằng Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm xóc Việt Nam cục 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su cùm mố nhíp Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Than máy phát Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tiết chế Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trước máy phát Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình điện Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp bình Việt Nam m 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến lưu lượng gió Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp suất nhớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo tốc độ Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le xi nhan Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc đèn trần Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cảm biến báo mở cửa Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc phun nước rửa kính Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh

- Núm điều khiển máy sưởi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm tăng dây curoa máy nén Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa lai máy nén lạnh Trung Quốc sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò 

- Roăng kính chắn gió Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu ngoài Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Roăng cánh cửa Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh nâng hạ Trung Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Roăng cửa hậu Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút ép cách nhiệt Đài Loan m2 8,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Móc treo Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc ghế ngồi Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm rung ống xả Việt Nam cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nối mềm inox nhiều lớp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao

- Ván ép Việt Nam m2 42 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Việt Nam m2 22 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu ghi Việt Nam m2 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 26 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu xám Việt Nam m2 36 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu ghi Việt Nam m2 27 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt, vải rèm gấm màu xanh da trời Việt Nam m2 22 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền vải Việt Nam m 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 11 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 20 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Việt Nam kg 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 18 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn hơi Việt Nam kg 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bản lề lá Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ni long quấn dây Việt Nam m2 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vú mỡ Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 48 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam tuýp 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm amiăng (Tấm cách nhiệt) Việt Nam m2 1 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 55: Hyundai County 

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Nhớt máy Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Transtec GL-4 Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 60 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 30 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần máy
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- Vòng găng Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc biên + bạc balie Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi đuôi trục khuỷu Nhật Bản ổ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi tăng đai Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ly tâm cánh quạt Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín đầu vòi phun Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc không khí Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van giảm áp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cua roa răng Hàn Quốc sợi 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ Gioăng đệm đại tu động cơ Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Lốp xe Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp bụi cao su Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cupen ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp cao su bàn đạp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gudong KT Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tắc kê ốc lốp 1 tầng Hàn Quốc bộ 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp che mâm lốp Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi treo + cao su Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt rãnh then hoa trục truyền Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi then hoa trục truyền Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Việt Nam sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + guốc phanh tay Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + cốt phanh Đài Loan cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh chân trước Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su dẻo phanh Đài Loan ống 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quang nhíp Nhật Bản bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lực Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt bơm trợ lực lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình dầu trợ lực lái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt hộp tay lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Rô tuyn lái Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi cần đi số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su hạn chế hành trình va đập cầu trước Việt Nam cục 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân két mát Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su mõ nhíp Việt Nam cục 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su tỳ nhíp Việt Nam cục 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ắc nhíp sau Việt Nam cục 16 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ắc nhíp trước Việt Nam cục 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su thanh giằng Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm xóc Việt Nam cục 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su cùm mố nhíp Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần gầm

- Than máy phát Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trước máy phát Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình điện Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp bình Việt Nam m 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến lưu lượng gió Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cơ Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo tốc độ Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le xi nhan Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc đóng mở cửa Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc đèn trần Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn tín hiệu trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo mở cửa Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo đèn lùi Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình nước rửa kính Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh

- Cụm tăng dây curoa máy nén Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa lai máy nén lạnh Trung Quốc sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò 

- Roăng kính chắn gió Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Roăng cánh cửa Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt kính cửa Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh nâng hạ Trung Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Roăng cửa hậu Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cửa hậu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút ép cách nhiệt Đài Loan m2 8,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Móc treo Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm rung ống xả Việt Nam cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nối mềm inox nhiều lớp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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f Vật tư tiêu hao

- Ván ép Việt Nam m2 42 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Việt Nam m2 22 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu ghi Việt Nam m2 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 26 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu xám Việt Nam m2 36 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu ghi Việt Nam m2 27 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt, vải rèm gấm màu xanh da trời Việt Nam m2 22 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền vải Việt Nam m 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 11 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Việt Nam kg 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 18 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn hơi Việt Nam kg 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bản lề lá Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 30 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ni long quấn dây Việt Nam m2 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vú mỡ Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 48 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Trung Quốc tuýp 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm amiăng (Tấm cách nhiệt) Đài Loan m2 1 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 56: Hyundai County 

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Nhớt máy Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Transtec GL-4 Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 60 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 30 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần máy

- Vòng găng Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc biên + bạc balie Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi đuôi trục khuỷu Nhật Bản ổ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm tay nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín đầu vòi phun Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc không khí Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cua roa răng Trung Quốc sợi 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành răng bánh đà Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ Gioăng đệm đại tu động cơ Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Lốp xe Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh công tác ngắt ly hợp Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp cao su bàn đạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Phớt Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gudong KT Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tắc kê ốc lốp 1 tầng Hàn Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp che mâm lốp Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi chữ thập các đăng Nhật Bản cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt rãnh then hoa trục truyền Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi then hoa trục truyền Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Việt Nam sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + guốc phanh tay Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + cốt phanh Đài Loan cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực chân không Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh chân trước Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su dẻo phanh Việt Nam ống 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quang nhíp Nhật Bản bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lực Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt bơm trợ lực lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình dầu trợ lực lái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt hộp tay lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi cần đi số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su hạn chế hành trình va đập cầu trước Việt Nam cục 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân két mát Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su mõ nhíp Việt Nam cục 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su tỳ nhíp Việt Nam cục 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ắc nhíp sau Việt Nam cục 16 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ắc nhíp trước Việt Nam cục 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su thanh giằng Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm xóc Việt Nam cục 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su cùm mố nhíp Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Than máy phát Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tiết chế Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trước máy phát Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình điện Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp bình Việt Nam m 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cơ Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp suất nhớt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biên nhiệt độ nước Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le xi nhan Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo đèn lùi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Trung Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ bơm nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh

- Cáp điều khiển sưởi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Núm điều khiển máy sưởi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm tăng dây curoa máy nén Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa lai máy nén lạnh Trung Quốc sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò 

- Roăng kính chắn gió Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu ngoài Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Roăng cánh cửa Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt kính cửa Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh nâng hạ Trung Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Roăng cửa hậu Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cửa hậu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút ép cách nhiệt Đài Loan m2 8,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc ghế ngồi Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm rung ống xả Việt Nam cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nối mềm inox nhiều lớp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao

- Ván ép Việt Nam m2 42 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Việt Nam m2 22 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu ghi Việt Nam m2 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 26 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu xám Việt Nam m2 36 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu ghi Việt Nam m2 27 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt, vải rèm gấm màu xanh da trời Việt Nam m2 22 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền vải Việt Nam m 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 11 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Chổi chà đồng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Việt Nam kg 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 18 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn hơi Việt Nam kg 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bản lề lá Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ni long quấn dây Việt Nam m2 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vú mỡ Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 48 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Trung Quốc tuýp 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm amiăng (Tấm cách nhiệt) Việt Nam m2 1 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 57: Hyundai County 

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Nhớt máy Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Transtec GL-4 Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 60 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 30 Mới 100%, đúng chủng loại
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2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần máy

- Vòng găng Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc biên + bạc balie Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi đuôi trục khuỷu Nhật Bản ổ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi tăng đai Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín đầu vòi phun Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc không khí Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van giảm áp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cua roa răng Hàn Quốc sợi 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ Gioăng đệm đại tu động cơ Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Lốp xe Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp bụi cao su Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cupen ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp cao su bàn đạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Đài Loan vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gudong KT Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tắc kê ốc lốp 1 tầng Hàn Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp che mâm lốp Trung Quốc bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi treo + cao su Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt rãnh then hoa trục truyền Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi then hoa trục truyền Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + guốc phanh tay Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + cốt phanh Đài Loan cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực chân không Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh chân trước Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su dẻo phanh Việt Nam ống 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quang nhíp Nhật Bản bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lực Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt bơm trợ lực lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt hộp tay lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Rô tuyn lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây ga Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi cần đi số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su hạn chế hành trình va đập cầu trước Việt Nam cục 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân két mát Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su mõ nhíp Việt Nam cục 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su tỳ nhíp Việt Nam cục 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ắc nhíp sau Việt Nam cục 16 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ắc nhíp trước Việt Nam cục 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su thanh giằng Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm xóc Việt Nam cục 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su cùm mố nhíp Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Than máy phát Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trước máy phát Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình điện Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp bình Việt Nam m 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biên nhiệt độ nước Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc đóng mở cửa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo mở cửa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo đèn lùi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Trung Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình nước rửa kính Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh

- Cáp điều khiển sưởi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm tăng dây curoa máy nén Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa lai máy nén lạnh Trung Quốc sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò 

- Roăng kính chắn gió Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu ngoài Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Roăng cánh cửa Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh nâng hạ Trung Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Roăng cửa hậu Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút ép cách nhiệt Đài Loan m2 8,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Móc treo Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm rung ống xả Việt Nam cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nối mềm inox nhiều lớp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao
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- Ván ép Việt Nam m2 42 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Việt Nam m2 22 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu ghi Việt Nam m2 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 26 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu xám Việt Nam m2 36 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu ghi Việt Nam m2 27 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt, vải rèm gấm màu xanh da trời Việt Nam m2 22 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền vải Việt Nam m 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 11 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Việt Nam kg 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 18 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn hơi Việt Nam kg 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bản lề lá Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đầu cos đồng Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ni long quấn dây Việt Nam m2 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vú mỡ Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 48 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam tuýp 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm amiăng (Tấm cách nhiệt) Việt Nam m2 1 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 58: Hyundai County 

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Nhớt máy Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Transtec GL-4 Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 60 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 30 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần máy

- Vòng găng Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc biên + bạc balie Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi đuôi trục khuỷu Nhật Bản ổ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ly tâm cánh quạt Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín đầu vòi phun Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc không khí Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van giảm áp Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cua roa răng Hàn Quốc sợi 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành răng bánh đà Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ Gioăng đệm đại tu động cơ Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Lốp xe Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh công tác ngắt ly hợp Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp cao su bàn đạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Phớt Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gudong KT Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tắc kê ốc lốp 1 tầng Hàn Quốc bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp che mâm lốp Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi chữ thập các đăng Nhật Bản cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt rãnh then hoa trục truyền Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi then hoa trục truyền Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Trung Quốc sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + guốc phanh tay Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + cốt phanh Đài Loan cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh chân trước Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su dẻo phanh Việt Nam ống 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quang nhíp Nhật Bản bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lực Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt bơm trợ lực lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình dầu trợ lực lái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt hộp tay lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn lái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi cần đi số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su hạn chế hành trình va đập cầu trước Việt Nam cục 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân két mát Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su mõ nhíp Việt Nam cục 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su tỳ nhíp Việt Nam cục 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ắc nhíp sau Việt Nam cục 16 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ắc nhíp trước Việt Nam cục 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su thanh giằng Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm xóc Việt Nam cục 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su cùm mố nhíp Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Than máy phát Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tiết chế Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trước máy phát Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình điện Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp bình Việt Nam m 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến lưu lượng gió Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp suất nhớt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le xi nhan Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc đóng mở cửa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn tín hiệu trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo đèn lùi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Chổi gạt mưa Trung Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ bơm nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc phun nước rửa kính Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh

- Núm điều khiển máy sưởi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm tăng dây curoa máy nén Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa lai máy nén lạnh Trung Quốc sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò 

- Roăng kính chắn gió Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Roăng cánh cửa Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt kính cửa Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh nâng hạ Trung Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Roăng cửa hậu Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cửa hậu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút ép cách nhiệt Đài Loan m2 8,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Móc treo Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc ghế ngồi Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm rung ống xả Việt Nam cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nối mềm inox nhiều lớp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao

- Ván ép Việt Nam m2 42 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Việt Nam m2 22 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu ghi Việt Nam m2 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 26 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu xám Việt Nam m2 36 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu ghi Việt Nam m2 27 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt, vải rèm gấm màu xanh da trời Việt Nam m2 22 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền vải Việt Nam m 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 11 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Chổi chà đồng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Việt Nam kg 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 18 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn hơi Việt Nam kg 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bản lề lá Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ni long quấn dây Việt Nam m2 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vú mỡ Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 48 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam tuýp 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm amiăng (Tấm cách nhiệt) Việt Nam m2 1 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 59: Hyundai County 

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Nhớt máy Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Transtec GL-4 Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 60 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 30 Mới 100%, đúng chủng loại
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2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần máy

- Vòng găng Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc biên + bạc balie Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi đuôi trục khuỷu Nhật Bản ổ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap hút Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi tăng đai Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm tay nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín đầu vòi phun Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc không khí Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cua roa răng Hàn Quốc sợi 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành răng bánh đà Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ Gioăng đệm đại tu động cơ Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Lốp xe Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh công tác ngắt ly hợp Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp cao su bàn đạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gudong KT Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tắc kê ốc lốp 1 tầng Hàn Quốc bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp che mâm lốp Trung Quốc bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi treo + cao su Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt rãnh then hoa trục truyền Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi then hoa trục truyền Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + guốc phanh tay Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + cốt phanh Đài Loan cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực chân không Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh chân trước Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su dẻo phanh Việt Nam ống 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lực Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt bơm trợ lực lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình dầu trợ lực lái Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt hộp tay lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Ống cao su Việt Nam m 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi cần đi số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su hạn chế hành trình va đập cầu trước Việt Nam cục 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân két mát Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su mõ nhíp Việt Nam cục 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su tỳ nhíp Việt Nam cục 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ắc nhíp sau Việt Nam cục 16 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ắc nhíp trước Việt Nam cục 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su thanh giằng Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm xóc Việt Nam cục 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su cùm mố nhíp Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Than máy phát Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trước máy phát Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình điện Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp bình Việt Nam m 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cơ Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp suất nhớt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biên nhiệt độ nước Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc đóng mở cửa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn tín hiệu trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Trung Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình nước rửa kính Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc phun nước rửa kính Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh

- Cáp điều khiển sưởi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm tăng dây curoa máy nén Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa lai máy nén lạnh Trung Quốc sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò 

- Roăng kính chắn gió Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Roăng cánh cửa Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh nâng hạ Trung Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Roăng cửa hậu Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút ép cách nhiệt Đài Loan m2 8,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm rung ống xả Việt Nam cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nối mềm inox nhiều lớp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao

- Ván ép Việt Nam m2 42 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Việt Nam m2 22 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu ghi Việt Nam m2 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 26 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu xám Việt Nam m2 36 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu ghi Việt Nam m2 27 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt, vải rèm gấm màu xanh da trời Việt Nam m2 22 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền vải Việt Nam m 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 11 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Việt Nam kg 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 18 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn hơi Việt Nam kg 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bản lề lá Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ni long quấn dây Việt Nam m2 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vú mỡ Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 48 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Trung Quốc tuýp 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm amiăng (Tấm cách nhiệt) Trung Quốc m2 1 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 60: Hyundai County 

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Nhớt máy Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Transtec GL-4 Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 60 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 30 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần máy

- Vòng găng Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc biên + bạc balie Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi đuôi trục khuỷu Nhật Bản ổ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi tăng đai Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín đầu vòi phun Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc không khí Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van giảm áp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cua roa răng Hàn Quốc sợi 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành răng bánh đà Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ Gioăng đệm đại tu động cơ Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Lốp xe Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp bụi cao su Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cupen ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp cao su bàn đạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gudong KT Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tắc kê ốc lốp 1 tầng Hàn Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp che mâm lốp Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi treo + cao su Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Phớt rãnh then hoa trục truyền Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi then hoa trục truyền Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + guốc phanh tay Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + cốt phanh Đài Loan cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh chân trước Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su dẻo phanh Việt Nam ống 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quang nhíp Nhật Bản bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lực Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt bơm trợ lực lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt hộp tay lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn lái Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây ga Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi cần đi số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su hạn chế hành trình va đập cầu trước Việt Nam cục 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân két mát Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su mõ nhíp Việt Nam cục 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su tỳ nhíp Việt Nam cục 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ắc nhíp sau Việt Nam cục 16 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ắc nhíp trước Việt Nam cục 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su thanh giằng Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm xóc Việt Nam cục 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su cùm mố nhíp Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Than máy phát Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tiết chế Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trước máy phát Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình điện Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp bình Việt Nam m 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến lưu lượng gió Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cơ Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp suất nhớt Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le xi nhan Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo mở cửa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo đèn lùi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Trung Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh

- Cáp điều khiển sưởi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Núm điều khiển máy sưởi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cụm tăng dây curoa máy nén Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa lai máy nén lạnh Trung Quốc sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò 

- Roăng kính chắn gió Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Roăng cánh cửa Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt kính cửa Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh nâng hạ Trung Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Roăng cửa hậu Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cửa hậu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút ép cách nhiệt Đài Loan m2 8,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc ghế ngồi Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm rung ống xả Việt Nam cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nối mềm inox nhiều lớp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao

- Ván ép Việt Nam m2 42 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Việt Nam m2 22 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu ghi Việt Nam m2 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 26 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu xám Việt Nam m2 36 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu ghi Việt Nam m2 27 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt, vải rèm gấm màu xanh da trời Việt Nam m2 22 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền vải Việt Nam m 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 11 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Việt Nam kg 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 18 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn hơi Việt Nam kg 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Trung Quốc chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Trung Quốc hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bản lề lá Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ni long quấn dây Việt Nam m2 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Việt Nam tờ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vú mỡ Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 48 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Trung Quốc tuýp 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm amiăng (Tấm cách nhiệt) Đài Loan m2 1 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 61: Hyundai County 

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Nhớt máy Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mỡ Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Transtec GL-4 Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 60 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 30 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần máy

- Vòng găng Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc biên + bạc balie Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Piston Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi đuôi trục khuỷu Nhật Bản ổ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xupap xả Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Ly tâm cánh quạt Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín đầu vòi phun Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc không khí Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cua roa răng Hàn Quốc sợi 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ly hợp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ Gioăng đệm đại tu động cơ Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Lốp xe Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh công tác ngắt ly hợp Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chụp cao su bàn đạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gudong KT Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tắc kê ốc lốp 1 tầng Hàn Quốc bộ 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp che mâm lốp Trung Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi chữ thập các đăng Nhật Bản cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt rãnh then hoa trục truyền Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi then hoa trục truyền Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Trung Quốc sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + guốc phanh tay Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má + cốt phanh Đài Loan cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực chân không Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su dẻo phanh Việt Nam ống 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quang nhíp Nhật Bản bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc thủy lực Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt bơm trợ lực lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Siêu, phớt hộp tay lái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su Việt Nam m 1,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn lái Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây ga Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi cần đi số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su hạn chế hành trình va đập cầu trước Việt Nam cục 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân két mát Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su mõ nhíp Việt Nam cục 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su tỳ nhíp Việt Nam cục 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ắc nhíp sau Việt Nam cục 16 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ắc nhíp trước Việt Nam cục 8 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cao su thanh giằng Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm xóc Việt Nam cục 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su cùm mố nhíp Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Than máy phát Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trước máy phát Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình ắc quy Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cọc bình điện Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp bình Việt Nam m 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến lưu lượng gió Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cơ Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biên nhiệt độ nước Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc đóng mở cửa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn tín hiệu trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo đèn lùi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Trung Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ bơm nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình nước rửa kính Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc phun nước rửa kính Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Hệ thống lạnh

- Núm điều khiển máy sưởi Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm tăng dây curoa máy nén Nhật Bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa lai máy nén lạnh Trung Quốc sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần gò 

- Roăng kính chắn gió Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Roăng cánh cửa Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt kính cửa Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh nâng hạ Trung Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Roăng cửa hậu Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút ép cách nhiệt Đài Loan m2 8,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Móc treo Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc ghế ngồi Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su giảm rung ống xả Việt Nam cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nối mềm inox nhiều lớp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

f Vật tư tiêu hao

- Ván ép Việt Nam m2 42 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Việt Nam m2 22 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu ghi Việt Nam m2 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 26 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu xám Việt Nam m2 36 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Simili mầu ghi Việt Nam m2 27 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt, vải rèm gấm màu xanh da trời Việt Nam m2 22 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền vải Việt Nam m 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam kg 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 11 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam tờ 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gas lạnh Việt Nam kg 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu lốc lạnh Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Trung Quốc chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Trung Quốc lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 18 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn hơi Việt Nam kg 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Trung Quốc chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bản lề lá Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ni long quấn dây Việt Nam m2 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 50 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Giấy nhám Việt Nam tờ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vú mỡ Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 48 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam tuýp 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm amiăng (Tấm cách nhiệt) Việt Nam m2 1 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 62: Hyundai AERO 

I VẬT TƯ THAY MỚI Xe 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 Xe 1

- Mỡ Việt Nam kg 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt hộp số Transtec GL-4 Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhớt máy Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam lít 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 29 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 179 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ Xe 1

a Phần máy

- Bộ xéc măng Hàn Quốc bộ/xe 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc biên Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót xi lanh Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cò mổ Hàn Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay đòn trục Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đũa đẩy Hàn Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít Hàn Quốc cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp xả Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo xu páp Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc trục cam Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phe hãm chốt piston Trung Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chốt piston Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đầu nhỏ thanh truyền Hàn Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông bánh đà Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm bộ làm mát dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước thăm dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu bôi trơn Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống vòi phun Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đáy các te dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ê cu xả dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hồi dầu bôi trơn Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ dầu bôi trơn Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cu roa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống thông áp bình nước phụ Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc nhiên liệu hồi Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc tinh nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ông hồi nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Ống dẫn nhiên liệu vào bầu lọc Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nhiên liệu cao áp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc bơm cao áp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hút không khí Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm ống cổ hút Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hồi nhiên liệu cao áp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xéc măng piston máy nén khí Hàn Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ép ma sát Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đại tu D6DA Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Vòng bi T Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu trợ lực ly hợp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su bàn đạp ly hợp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo hồi vị bàn đạp ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc dầu trợ lực ly hợp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt chắn dầu Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm nắp hộp trích công suất Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm nắp hộp số Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng chặn Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục trượt Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót trục trượt Hàn Quốc cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo định vị Việt Nam cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục chữ thập Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ trục các đăng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng hành tinh Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đai ốc điều chỉnh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo hồi vị đơn Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót trục đứng Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót cao su Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông treo nhíp Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kẹp nhíp Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót đầu nhíp Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót bộ cân bằng Trung Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van xả nước bình khí nén Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vỏ chống bụi Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi trục trợ lực lái Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống đầu ra dầu trợ lực lái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van an toàn Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Công tắc áp suất khí nén Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp suất dầu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ chuyển đổi áp suất dầu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le đèn xin nhan Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Còi điện Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi hơi Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cáp nối ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện đèn sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc bộ khởi động Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn xin nhan Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn hậu Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn dự phòng Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc cửa trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bảng điều khiển công tắc Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần gò

- Lưỡi gạt nước kính trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh gạt nước kính trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa trong Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa ngoài Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuôn kính trước Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kính thân xe Đài Loan bộ 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu trong xe Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương cầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá đỡ búa thoát hiểm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

e Vật tư tiêu hao

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn hơi Việt Nam kg 2,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn thép KT J421 Việt Nam kg 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bản lề lá Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ván ép Việt Nam m2 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt simili lót sàn chịu nhiệt Đài Loan m2 22 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu ghi Đài Loan m2 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mút Việt Nam m2 26 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 2,25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu xám Đài Loan m2 36 Mới 100%, đúng chủng loại

- Simili mầu ghi Đài Loan m2 27 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạt, vải rèm gấm màu xanh da trời Việt Nam m2 22 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền vải Việt Nam m 40 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Ma tít Đài Loan kg 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 11 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Đài Loan kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 9 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Nhật Bản tờ 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Mỹ chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xà bông Việt Nam kg 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Mỹ chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Mỹ lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Trung Quốc cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ni long quấn dây Việt Nam m2 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 3,1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây rút Việt Nam sợi 50 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Nhật Bản tờ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vú mỡ Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo đỏ tybol (dán ron) Việt Nam tuýp 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm amiăng (Tấm cách nhiệt) Việt Nam m2 1 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 63: Hyundai Starex 

I VẬT TƯ THAY MỚI Xe 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 Xe 1

- Nhớt máy Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ Xe 1

a Phần máy

- Bộ xéc măng Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đỡ trục khuỷu Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đầu to thanh truyền Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xu páp Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo xu páp Hàn Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Xu páp nạp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp xả Hàn Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xích dẫn động trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cua roa tổng Nhật Bản sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi tăng đại tổng Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót xi lanh Hàn Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng trục khuỷu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puli trục khuỷu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cò mổ Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng két làm mát dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu bôi trơn Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ dầu bôi trơn Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cu roa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puli bơm nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt làm mát Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu làm mát Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống mền dẫn nước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu vào nước làm mát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu ra nước làm mát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hút không khí Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc không khí Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống gió Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bình tích áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn nhiên liệu vào bầu lọc Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nhiên liệu cao áp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn nhiên liệu cao áp đến kim phun Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun nhiên liệu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kẹp kim phun Trung Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm ống nạp nhiện liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ép ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mâm ép ly hợp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành răng bánh đà Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông bánh đà Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Đĩa ma sát Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi T Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi trục sơ cấp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi đũa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng chặn đầu trục sơ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Căn dọc Hàn Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành gài đồng tốc Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng chặn Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Càng gài số Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục trượt Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo định vị Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục chữ thập vi sai Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đỡ vi sai Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi đỡ vi sai Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bích chữ T Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đĩa phanh chống bụi Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phanh đĩa bánh trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo giảm chấn phía trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá lò xo giảm chấn phía trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu phanh đến CCP Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hồi dầu phanh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Cảm biến lượng không khí Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ quay trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm cách điện ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đế đỡ ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn cản Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn xin nhan Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đèn trần Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vận tốc góc Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nến điện Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần gò

- Lưỡi gạt nước kính chắn gió sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần gạt nước kính chắn gió sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưỡi gạt nước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưỡi gạt nước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh gạt nước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh gạt nước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm-sàn trung tâm Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm ốp hông bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm ốp hông bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa trước bên ngoài bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa trước bên ngoài bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa sau bên ngoài bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa sau bên ngoài bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cửa trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa trước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ nắp mui xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu bên trong Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khung bảo vệ bánh sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương phía sau xe Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn ghế trước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn ghế trước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Khóa thắt dây an toàn phía trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn phía sau Đài Loan cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa dây an toàn phía sau Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

e Vật tư tiêu hao

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 200 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 1,3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch tẩy rửa Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền Việt Nam m 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây dù Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Trung Quốc m 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây kéo móc khóa Trung Quốc sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Đài Loan kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Đài Loan kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Nhật Bản tờ 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo giấy Việt Nam cuộn 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Mỹ chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Nhật Bản tờ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Mỹ chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Mỹ lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Mỹ chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đầu cos đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Trung Quốc cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 64: Hyundai Starex 

I VẬT TƯ THAY MỚI Xe 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 Xe 1

- Nhớt máy Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ Xe 1

a Phần máy

- Bộ xéc măng Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đỡ trục khuỷu Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đầu to thanh truyền Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xu páp Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo xu páp Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp nạp Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp xả Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xích dẫn động trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cua roa tổng Nhật Bản sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi tăng đại tổng Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót xi lanh Hàn Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng trục khuỷu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puli trục khuỷu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cò mổ Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng két làm mát dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu bôi trơn Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ dầu bôi trơn Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cu roa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puli bơm nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu làm mát Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống mền dẫn nước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu vào nước làm mát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu ra nước làm mát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hút không khí Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc không khí Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống gió Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đậy ống xả Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bình tích áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Ống dẫn nhiên liệu vào bầu lọc Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nhiên liệu cao áp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn nhiên liệu cao áp đến kim phun Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun nhiên liệu Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kẹp kim phun Hàn Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm ống nạp nhiện liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ép ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mâm ép ly hợp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành răng bánh đà Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông bánh đà Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Đĩa ma sát Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi T Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi trục sơ cấp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi đũa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng chặn đầu trục sơ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Căn dọc Hàn Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành gài đồng tốc Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng chặn Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng gài số Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục trượt Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo định vị Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục chữ thập vi sai Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đỡ vi sai Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi đỡ vi sai Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bích chữ T Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đĩa phanh chống bụi Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phanh đĩa bánh trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo giảm chấn phía trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá lò xo giảm chấn phía trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu phanh đến CCP Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hồi dầu phanh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Cảm biến nhiệt độ dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm cách điện ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đế đỡ ác quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ABS Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn pha Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn cản Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn xin nhan Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đèn trần Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nến điện Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ điều khiển đánh lửa Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần gò
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- Lưỡi gạt nước kính chắn gió sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần gạt nước kính chắn gió sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưỡi gạt nước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưỡi gạt nước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh gạt nước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh gạt nước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm-sàn trung tâm Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm ốp hông bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm ốp hông bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa trước bên ngoài bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa trước bên ngoài bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa sau bên ngoài bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa sau bên ngoài bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cửa trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa của đuôi xe Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa trước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ nắp mui xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu bên trong Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khung bảo vệ bánh sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn ghế trước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn ghế trước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa thắt dây an toàn phía trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn phía sau Đài Loan cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa dây an toàn phía sau Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

e Vật tư tiêu hao

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 200 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 1,3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch tẩy rửa Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền Việt Nam m 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây dù Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Trung Quốc m 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây kéo móc khóa Trung Quốc sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Đài Loan kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Đài Loan kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Nhật Bản tờ 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo giấy Việt Nam cuộn 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Nhật Bản tờ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Mỹ chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Mỹ lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Mỹ chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Trung Quốc cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 65: Hyundai Starex 

I VẬT TƯ THAY MỚI Xe 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 Xe 1

- Nhớt máy Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ Xe 1

a Phần máy

- Bộ xéc măng Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đỡ trục khuỷu Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đầu to thanh truyền Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xu páp Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo xu páp Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp nạp Hàn Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp xả Hàn Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xích dẫn động trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cua roa tổng Nhật Bản sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi tăng đại tổng Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót xi lanh Hàn Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng trục khuỷu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puli trục khuỷu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cò mổ Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng két làm mát dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu bôi trơn Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ dầu bôi trơn Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cu roa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

Bơm nước Đài Loan cái 1

- Puli bơm nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt làm mát Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu làm mát Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống mền dẫn nước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu vào nước làm mát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu ra nước làm mát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp lọc không khí Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hút không khí Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc không khí Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống gió Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đậy ống xả Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bình tích áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn nhiên liệu vào bầu lọc Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nhiên liệu cao áp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn nhiên liệu cao áp đến kim phun Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun nhiên liệu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kẹp kim phun Hàn Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm ống nạp nhiện liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ép ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành răng bánh đà Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông bánh đà Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Đĩa ma sát Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi T Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi trục sơ cấp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi đũa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng chặn đầu trục sơ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Căn dọc Trung Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành gài đồng tốc Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng chặn Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng gài số Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục trượt Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo định vị Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục chữ thập vi sai Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đỡ vi sai Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi đỡ vi sai Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bích chữ T Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đĩa phanh chống bụi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phanh đĩa bánh trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo giảm chấn phía trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá lò xo giảm chấn phía trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu phanh đến CCP Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hồi dầu phanh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Cảm biến lượng không khí Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ quay trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm cách điện ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đế đỡ ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn pha Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn cản Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn xin nhan Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đèn trần Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nến điện Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ điều khiển đánh lửa Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần gò

- Lưỡi gạt nước kính chắn gió sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần gạt nước kính chắn gió sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưỡi gạt nước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưỡi gạt nước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh gạt nước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh gạt nước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm sàn trung tâm Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm ốp hông bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm ốp hông bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa trước bên ngoài bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa trước bên ngoài bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa sau bên ngoài bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa sau bên ngoài bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cửa trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa của đuôi xe Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa trước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa trước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ nắp mui xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khung bảo vệ bánh sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương phía sau xe Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn ghế trước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn ghế trước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa thắt dây an toàn phía trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn phía sau Đài Loan cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa dây an toàn phía sau Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

e Vật tư tiêu hao

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Dây hàn Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 200 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 1,3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch tẩy rửa Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền Việt Nam m 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây dù Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Trung Quốc m 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây kéo móc khóa Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Đài Loan kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Đài Loan kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Nhật Bản tờ 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo giấy Việt Nam cuộn 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Mỹ chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Nhật Bản tờ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Mỹ chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Mỹ lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Mỹ chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Trung Quốc cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 66: Hyundai Starex 

I VẬT TƯ THAY MỚI Xe 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 Xe 1

- Nhớt máy Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ Xe 1

a Phần máy

- Bộ xéc măng Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đỡ trục khuỷu Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đầu to thanh truyền Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xu páp Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo xu páp Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp nạp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp xả Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xích dẫn động trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cua roa tổng Nhật Bản sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi tăng đại tổng Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót xi lanh Hàn Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng trục khuỷu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puli trục khuỷu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cò mổ Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng két làm mát dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu bôi trơn Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ dầu bôi trơn Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cu roa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng-máy bơm nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puli bơm nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu làm mát Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống mền dẫn nước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu vào nước làm mát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu ra nước làm mát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hút không khí Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc không khí Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống gió Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bình tích áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn nhiên liệu vào bầu lọc Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nhiên liệu cao áp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn nhiên liệu cao áp đến kim phun Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun nhiên liệu Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kẹp kim phun Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đệm ống nạp nhiện liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ép ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mâm ép ly hợp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành răng bánh đà Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông bánh đà Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Đĩa ma sát Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi T Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi trục sơ cấp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi đũa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng chặn đầu trục sơ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Căn dọc Hàn Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành gài đồng tốc Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng chặn Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng gài số Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục trượt Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo định vị Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục chữ thập vi sai Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đỡ vi sai Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi đỡ vi sai Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bích chữ T Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đĩa phanh chống bụi Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phanh đĩa bánh trước Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo giảm chấn phía trước Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá lò xo giảm chấn phía trước Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu phanh đến CCP Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hồi dầu phanh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Cảm biến lượng không khí Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ quay trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm cách điện ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đế đỡ ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ABS Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn cản Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn xin nhan Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đèn trần Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vận tốc góc Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nến điện Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ điều khiển đánh lửa Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần gò

- Lưỡi gạt nước kính chắn gió sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần gạt nước kính chắn gió sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưỡi gạt nước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Lưỡi gạt nước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh gạt nước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh gạt nước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm-sàn trung tâm Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm ốp hông bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm ốp hông bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa trước bên ngoài bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa trước bên ngoài bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa sau bên ngoài bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa sau bên ngoài bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cửa trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa trước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ nắp mui xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu bên trong Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khung bảo vệ bánh sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn ghế trước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn ghế trước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa thắt dây an toàn phía trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn phía sau Đài Loan cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa dây an toàn phía sau Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

e Vật tư tiêu hao

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 200 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 1,3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch tẩy rửa Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền Việt Nam m 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây dù Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Trung Quốc m 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây kéo móc khóa Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Đài Loan kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Đài Loan kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Nhật Bản tờ 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo giấy Việt Nam cuộn 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Mỹ chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Nhật Bản tờ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Mỹ chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Mỹ lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Mỹ chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Trung Quốc cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 67: Hyundai Starex 

I VẬT TƯ THAY MỚI Xe 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 Xe 1

- Nhớt máy Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ Xe 1

a Phần máy

- Bộ xéc măng Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đỡ trục khuỷu Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đầu to thanh truyền Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xu páp Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo xu páp Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp nạp Hàn Quốc cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp xả Hàn Quốc cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xích dẫn động trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cua roa tổng Nhật Bản sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi tăng đại tổng Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót xi lanh Hàn Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng trục khuỷu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puli trục khuỷu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cò mổ Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng két làm mát dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu bôi trơn Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Nắp đổ dầu bôi trơn Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cu roa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng máy bơm nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puli bơm nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt làm mát Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu làm mát Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống mền dẫn nước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu vào nước làm mát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu ra nước làm mát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hút không khí Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc không khí Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống gió Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đậy ống xả Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bình tích áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn nhiên liệu vào bầu lọc Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nhiên liệu cao áp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn nhiên liệu cao áp đến kim phun Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun nhiên liệu Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kẹp kim phun Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm ống nạp nhiện liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ép ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành răng bánh đà Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông bánh đà Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Đĩa ma sát Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi T Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi trục sơ cấp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi đũa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng chặn đầu trục sơ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Căn dọc Hàn Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành gài đồng tốc Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng chặn Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng gài số Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục trượt Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo định vị Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục chữ thập vi sai Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đỡ vi sai Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi đỡ vi sai Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bích chữ T Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đĩa phanh chống bụi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phanh đĩa bánh trước Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo giảm chấn phía trước Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá lò xo giảm chấn phía trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu phanh đến CCP Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Ống hồi dầu phanh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Cảm biến lượng không khí Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ quay trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm cách điện ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đế đỡ ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn cản Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn xin nhan Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đèn trần Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nến điện Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ điều khiển đánh lửa Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần gò

- Lưỡi gạt nước kính chắn gió sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần gạt nước kính chắn gió sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưỡi gạt nước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưỡi gạt nước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh gạt nước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh gạt nước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm-sàn trung tâm Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm ốp hông bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm ốp hông bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa trước bên ngoài bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa trước bên ngoài bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa sau bên ngoài bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa sau bên ngoài bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cửa trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa của đuôi xe Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa trước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa trước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ nắp mui xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khung bảo vệ bánh sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương phía sau xe Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn ghế trước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn ghế trước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa thắt dây an toàn phía trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn phía sau Đài Loan cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa dây an toàn phía sau Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

e Vật tư tiêu hao

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn hơi Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 200 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 1,3 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Dung dịch làm sạch nội thất Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch tẩy rửa Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền Việt Nam m 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây dù Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Trung Quốc m 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây kéo móc khóa Trung Quốc sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Đài Loan kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Đài Loan kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Nhật Bản tờ 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo giấy Việt Nam cuộn 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Mỹ chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Nhật Bản tờ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Mỹ chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Mỹ lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Mỹ chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Trung Quốc cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 68: Hyundai Starex

I VẬT TƯ THAY MỚI Xe 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 Xe 1

- Nhớt máy Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại
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2 Vật tư sửa chữa đồng bộ Xe 1

a Phần máy

- Bộ xéc măng Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đỡ trục khuỷu Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đầu to thanh truyền Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xu páp Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo xu páp Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp nạp Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp xả Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xích dẫn động trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cua roa tổng Nhật Bản sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi tăng đại tổng Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót xi lanh Hàn Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng trục khuỷu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puli trục khuỷu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cò mổ Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng két làm mát dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu bôi trơn Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ dầu bôi trơn Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cu roa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

Bơm nước Đài Loan cái

- Gioăng máy bơm nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vỏ máy bơm nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puli bơm nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt làm mát Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu làm mát Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống mền dẫn nước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu vào nước làm mát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu ra nước làm mát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hút không khí Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc không khí Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống gió Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đậy ống xả Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bình tích áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn nhiên liệu vào bầu lọc Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nhiên liệu cao áp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun nhiên liệu Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kẹp kim phun Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm ống nạp nhiện liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ép ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mâm ép ly hợp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành răng bánh đà Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông bánh đà Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm
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- Đĩa ma sát Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi T Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi trục sơ cấp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi đũa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng chặn đầu trục sơ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Căn dọc Hàn Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành gài đồng tốc Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng chặn Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng gài số Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục trượt Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo định vị Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục chữ thập vi sai Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đỡ vi sai Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi đỡ vi sai Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bích chữ T Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đĩa phanh chống bụi Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phanh đĩa bánh trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo giảm chấn phía trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá lò xo giảm chấn phía trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu phanh đến CCP Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hồi dầu phanh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Cảm biến lượng không khí Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm cách điện ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đế đỡ ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ABS Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn cản Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn xin nhan Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đèn trần Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nến điện Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ điều khiển đánh lửa Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần gò

- Lưỡi gạt nước kính chắn gió sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần gạt nước kính chắn gió sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưỡi gạt nước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưỡi gạt nước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh gạt nước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh gạt nước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm-sàn trung tâm Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm ốp hông bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm ốp hông bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa trước bên ngoài bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa trước bên ngoài bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Tay nắm cửa sau bên ngoài bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa sau bên ngoài bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cửa trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa của đuôi xe Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa trước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ nắp mui xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu bên trong Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khung bảo vệ bánh sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn ghế trước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn ghế trước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa thắt dây an toàn phía trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn phía sau Đài Loan cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa dây an toàn phía sau Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

e Vật tư tiêu hao

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 200 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 1,3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch tẩy rửa Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền Việt Nam m 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây dù Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Trung Quốc m 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây kéo móc khóa Trung Quốc sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Đài Loan kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Đài Loan kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Nhật Bản tờ 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo giấy Việt Nam cuộn 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Nhật Bản tờ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Mỹ chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Mỹ lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Mỹ chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Trung Quốc cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 69: Hyundai Starex

I VẬT TƯ THAY MỚI Xe 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 Xe 1

- Nhớt máy Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ Xe 1

a Phần máy

- Bộ xéc măng Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đỡ trục khuỷu Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đầu to thanh truyền Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xu páp Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo xu páp Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp xả Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xích dẫn động trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cua roa tổng Nhật Bản sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi tăng đại tổng Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót xi lanh Hàn Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng trục khuỷu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puli trục khuỷu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cò mổ Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng két làm mát dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu bôi trơn Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ dầu bôi trơn Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cu roa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

Bơm nước Đài Loan cái

- Gioăng máy bơm nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vỏ máy bơm nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puli bơm nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu làm mát Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Ống mền dẫn nước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu vào nước làm mát Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu ra nước làm mát Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp máy lọc không khí Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hút không khí Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc không khí Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống gió Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đậy ống xả Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm ống xẩ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bình tích áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn nhiên liệu vào bầu lọc Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nhiên liệu cao áp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn nhiên liệu cao áp đến kim phun Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun nhiên liệu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kẹp kim phun Hàn Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm ống nạp nhiện liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ép ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành răng bánh đà Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông bánh đà Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Đĩa ma sát Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi T Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi trục sơ cấp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi đũa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng chặn đầu trục sơ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Căn dọc Hàn Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành gài đồng tốc Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng chặn Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng gài số Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục trượt Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo định vị Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục chữ thập vi sai Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đỡ vi sai Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi đỡ vi sai Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bích chữ T Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đĩa phanh chống bụi Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phanh đĩa bánh trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo giảm chấn phía trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá lò xo giảm chấn phía trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu phanh đến CCP Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hồi dầu phanh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Cảm biến nhiệt độ dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cảm biến tốc độ quay trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm cách điện ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đế đỡ ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn cản Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn xin nhan Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đèn trần Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vận tốc góc Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nến điện Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ điều khiển đánh lửa Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần gò

- Lưỡi gạt nước kính chắn gió sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần gạt nước kính chắn gió sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưỡi gạt nước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưỡi gạt nước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh gạt nước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh gạt nước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm sàn trung tâm Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm ốp hông bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm ốp hông bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa trước bên ngoài bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa trước bên ngoài bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa sau bên ngoài bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa sau bên ngoài bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cửa trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa trước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ nắp mui xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khung bảo vệ bánh sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương phía sau xe Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn ghế trước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn ghế trước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa thắt dây an toàn phía trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn phía sau Đài Loan cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa dây an toàn phía sau Đài Loan cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại

e Vật tư tiêu hao

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 200 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 1,3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch tẩy rửa Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Nẹp chỉ Việt Nam m 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền Việt Nam m 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây dù Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Trung Quốc m 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây kéo móc khóa Trung Quốc sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Đài Loan kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Đài Loan kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Nhật Bản cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Nhật Bản tờ 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo giấy Việt Nam cuộn 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Nhật Bản tờ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Mỹ chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Mỹ lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Mỹ chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Trung Quốc cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 70: Hyundai Starex 

I VẬT TƯ THAY MỚI Xe 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 Xe 1

- Nhớt máy Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ Xe 1

a Phần máy

- Bộ xéc măng Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đỡ trục khuỷu Hàn Quốc bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đầu to thanh truyền Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Ống ghít xu páp Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo xu páp Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp nạp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp xả Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xích dẫn động trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cua roa tổng Nhật Bản sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi tăng đại tổng Trung Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót xi lanh Hàn Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng trục khuỷu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puli trục khuỷu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cò mổ Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng két làm mát dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu bôi trơn Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ dầu bôi trơn Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cu roa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước Đài Loan cái Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng máy bơm nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puli bơm nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt làm mát Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu làm mát Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống mền dẫn nước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu vào nước làm mát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu ra nước làm mát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hút không khí Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc không khí Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống gió Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đậy ống xả Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm ống xẩ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bình tích áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn nhiên liệu vào bầu lọc Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống nhiên liệu cao áp Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun nhiên liệu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kẹp kim phun Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm ống nạp nhiện liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ép ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành răng bánh đà Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông bánh đà Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Đĩa ma sát Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi T Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi trục sơ cấp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi đũa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng chặn đầu trục sơ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Căn dọc Hàn Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành gài đồng tốc Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bánh răng số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng chặn Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng gài số Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục trượt Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo định vị Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục chữ thập vi sai Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đỡ vi sai Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi đỡ vi sai Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bích chữ T Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đĩa phanh chống bụi Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phanh đĩa bánh trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo giảm chấn phía trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá lò xo giảm chấn phía trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu phanh đến CCP Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hồi dầu phanh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Cảm biến lượng không khí Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ quay trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm cách điện ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đế đỡ ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ABS Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn cản Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn xin nhan Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đèn trần Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vận tốc góc Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nến điện Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ điều khiển đánh lửa Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần gò

- Lưỡi gạt nước kính chắn gió sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần gạt nước kính chắn gió sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưỡi gạt nước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưỡi gạt nước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh gạt nước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh gạt nước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm-sàn trung tâm Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm ốp hông bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm ốp hông bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa trước bên ngoài bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa trước bên ngoài bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa sau bên ngoài bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa sau bên ngoài bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cửa trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa của đuôi xe Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa trước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bộ nắp mui xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu bên trong Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khung bảo vệ bánh sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương phía sau xe Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn ghế trước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn ghế trước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa thắt dây an toàn phía trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn phía sau Đài Loan cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa dây an toàn phía sau Đài Loan cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

e Vật tư tiêu hao

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 200 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 1,3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch tẩy rửa Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền Việt Nam m 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây dù Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Trung Quốc m 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây kéo móc khóa Trung Quốc sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Đài Loan kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Đài Loan kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Nhật Bản tờ 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo giấy Việt Nam cuộn 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Mỹ chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Nhật Bản tờ 3 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dung dịch súc rửa két Mỹ chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Mỹ lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Mỹ chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Trung Quốc cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 71: Hyundai H1

I VẬT TƯ THAY MỚI Xe 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 Xe 1

- Nhớt máy Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ Xe 1

a Phần máy

- Bộ xéc măng Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đầu to thanh truyền Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đỡ trục khuỷu Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót xi lanh Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng trục khuỷu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xu páp Hàn Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo xu páp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp nạp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp xả Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xích dẫn động trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cò mổ Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng két làm mát dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu bôi trơn Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ dầu bôi trơn Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cu roa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

Bơm nước Đài Loan cái 1

- Quạt li tâm bơm nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh quạt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu làm mát Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống mềm dẫn nước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu vào nước làm mát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu ra nước làm mát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc không khí Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống gió Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đậy ống xả Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đệm ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ nhiên liệu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bình tích áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm ống nạp nhiện liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ma sát Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mâm ép Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông bánh đà Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Vòng bi T Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi trục sơ cấp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi đũa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng chặn đầu trục sơ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Căn dọc Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành gài đồng tốc 3-4 Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng chặn Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng gài số Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục trượt Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo định vị Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục chữ thập vi sai Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đỡ vi sai Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi đỡ vi sai Nhật Bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bích chữ T Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đĩa phanh chống bụi Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh đĩa Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Guốc + má phanh sau Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh chân sau Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo giảm chấn phía trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá lò xo giảm chấn phía trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su + thanh giằng ngang Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su + thanh giằng dọc Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn cân bằng trước Đài Loan cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi treo Đài Loan cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu phanh đến CCP Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hồi dầu phanh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Bugi đánh lửa Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến lượng không khí Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm cách điện ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ABS Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn xin nhan Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bộ đèn trần Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến vận tốc góc Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ điều khiển đánh lửa Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần gò

- Lưỡi gạt nước kính chắn gió sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần gạt nước kính chắn gió sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưỡi gạt nước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưỡi gạt nước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh gạt nước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh gạt nước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm-sàn trung tâm Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm ốp hông Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa trước bên ngoài bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa sau bên ngoài bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa sau bên ngoài bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cửa trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa của đuôi xe Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa trước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa trước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu bên trong Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khung bảo vệ bánh sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn ghế trước bên phải Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa thắt dây an toàn phía trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn phía sau Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa dây an toàn phía sau Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

e Vật tư tiêu hao

- Bộ gioăng đại tu động cơ Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 200 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 1,3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch tẩy rửa Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền Việt Nam m 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây dù Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Trung Quốc m 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây kéo móc khóa Trung Quốc sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Đài Loan kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Đài Loan kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Nhật Bản tờ 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam Kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo giấy Việt Nam cuộn 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Nhật Bản tờ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Mỹ chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Mỹ lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Mỹ chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Trung Quốc cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 72: Hyundai H1

I VẬT TƯ THAY MỚI Xe 1

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2 Xe 1

- Nhớt máy Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu Do Việt Nam lít 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xăng E5 Ron 92 - II Việt Nam lít 10 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ Xe 1

a Phần máy

- Bộ xéc măng Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đầu to thanh truyền Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đỡ trục khuỷu Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót xi lanh Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng trục khuỷu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghít xu páp Hàn Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo xu páp Hàn Quốc cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp nạp Hàn Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xu páp xả Hàn Quốc cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xích dẫn động trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cò mổ Hàn Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng két làm mát dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc dầu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu bôi trơn Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ dầu bôi trơn Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cu roa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puli bơm nước Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt li tâm bơm nước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu làm mát Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống mềm dẫn nước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hằng nhiệt Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu vào nước làm mát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu ra nước làm mát Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lõi lọc không khí Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống gió Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đậy ống xả Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc nhiên liệu Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng bình tích áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm ống nạp nhiện liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ma sát Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mâm ép Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành răng bánh đà Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông bánh đà Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Ổ bi trục sơ cấp Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ổ bi đũa Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng chặn đầu trục sơ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Căn dọc Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành gài đồng tốc 3-4 Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống lót Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng chặn Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục trượt Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo định vị Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục chữ thập vi sai Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đỡ vi sai Trung Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi đỡ vi sai Nhật Bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bích chữ T Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đĩa phanh chống bụi Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh đĩa Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Guốc + má phanh sau Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh chân sau Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lò xo giảm chấn phía trước Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá lò xo giảm chấn phía trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su + thanh giằng ngang Đài Loan bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su + thanh giằng dọc Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Rô tuyn cân bằng trước Đài Loan cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bi treo Đài Loan cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẫn dầu phanh đến CCP Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống hồi dầu phanh Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp xe Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Bugi đánh lửa Nhật Bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ dầu Trung Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm cách điện ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đế đỡ ắc quy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ABS Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn pha Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm Đài Loan bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn xin nhan Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đèn trần Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ điều khiển đánh lửa Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần gò

- Lưỡi gạt nước kính chắn gió sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cần gạt nước kính chắn gió sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưỡi gạt nước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lưỡi gạt nước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh gạt nước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh gạt nước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm sàn trung tâm Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tấm ốp hông Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa trước bên ngoài bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay nắm cửa sau bên ngoài bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cửa trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa của đuôi xe Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa trước bên trái Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa trước bên phải Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khung bảo vệ bánh sau Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương phía sau xe Đài Loan cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn ghế trước bên trái Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa thắt dây an toàn phía trước Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây an toàn phía sau Đài Loan cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa dây an toàn phía sau Đài Loan cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

e Vật tư tiêu hao

- Bộ gioăng đại tu động cơ Đài Loan bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đá mài HD Việt Nam viên 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây hàn Việt Nam kg 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khí Oxy Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Acetylen Việt Nam chai 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo con chó X66 lớn Việt Nam hộp 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Silicol Việt Nam tuýp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo dán 2 mặt Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Nút nhựa tự bung Việt Nam cái 200 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vít các loại Việt Nam kg 1,3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch làm sạch nội thất Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch tẩy rửa Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ghim bấm tự lực Việt Nam hộp 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp đầu vít Việt Nam gói 0,5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chỉ Việt Nam m 45 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp viền Việt Nam m 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây dù Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dính Trung Quốc m 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây kéo móc khóa Trung Quốc sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tem dán Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Đài Loan kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót Việt Nam kg 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn phủ các màu xe du lịch Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống rỉ Việt Nam lít 8 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi pha sơn Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu, keo đánh bóng Việt Nam lít 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bát đánh bóng (Wax) Đài Loan kg 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chịu nhiệt Việt Nam lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu trang trí Việt Nam lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nhám chà Việt Nam cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi chà đồng Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Nhật Bản tờ 14 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giẻ lau Việt Nam Kg 5 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo giấy Việt Nam cuộn 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch vệ sinh khoang động lực Việt Nam chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp dầu xịt bóng nhựa Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch đánh bóng inox, nhôm Việt Nam chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám Nhật Bản tờ 3 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa két Mỹ chai 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch nước làm mát Mỹ lít 4 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm đồng kín các loại Việt Nam cái 30 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng kẹp inox siết bằng vít Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung dịch súc rửa vòi phun Mỹ chai 2 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây điện Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu cos đồng Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bóng đèn các loại Trung Quốc cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống ghen các loại Việt Nam sợi 6 Mới 100%, đúng chủng loại

- Véc ni cách điện Đài Loan lít 1 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng keo điện Việt Nam cuộn 2 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật



 

 

 c) Các yêu cầu tiếp theo: 

- 100% xe ô tô phải được kiểm tra, nghiệm thu của các cơ quan chức năng 

của chủ đầu tư theo các tiêu chuẩn Việt Nam trong lĩnh vực quân sự hoặc điều 

kiện nghiệm thu được chủ đầu tư phê duyệt, chủ đầu tư sẽ ký “Biên bản nghiệm 

thu hàng hoá tổng thể”. Nếu kết quả kiểm tra xe chứng tỏ rằng chất lượng xe 

không đáp ứng như quy định của Hợp đồng và Hồ sơ dự thầu, chủ đầu tư có 

quyền lựa chọn các hình thức sau: 

+ Đồng ý cho nhà thầu khắc phục phù hợp với quy định của Hợp đồng trong 

vòng mười (10) ngày kể từ ngày hai Bên lập Biên bản thực tế; 

+ Sau khi khắc phục nêu trên mà xe vẫn không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật 

theo quy định trong Hợp đồng, chủ đầu tư có quyền từ chối nghiêm thu xe do nhà 

thầu thực hiện và huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng; đồng thời nhà thầu 

phải chịu phạt như quy định tại Điều khoản phạt.  

- Trong quá trình tổ chức phải đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt cho người, 

phương tiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn con người và trang bị. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Nhà nước và quy định của 

Bộ Quốc phòng khi làm hư hỏng, thất thoát… các trang thiết bị gắn trên xe cơ sở. 

- Nhà thầu có cam kết giữ bí mật thông tin các nội dung thông tin của hợp 

đồng được ký kết sau này. Trường hợp nhà thầu sử dụng hợp đồng này làm năng 

lực tham gia dự thầu của gói thầu khác, phải được sự đồng ý bằng văn bản của 

chủ đầu tư. 

4. Giải pháp và phương pháp luận: 

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện 

dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:  

- Giải pháp và phương pháp luận; 

-  Kế hoạch công tác. 

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: 

- Kiểm tra, điều chỉnh các thông số kỹ thuật các cụm, hệ thống toàn bộ xe 

đạt chất lượng cấp 2 theo tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự quốc phòng 

tương ứng với từng loại xe hoặc điều kiện nghiệm thu đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt bằng các thiết bị chuyên dùng. 

- Chạy thử xe: 

+ Mỗi xe 30 km trên nhiều loại đường xá (đường cấp phối, đường có độ 

dốc 30 độ, đường trơn lầy) khi chủ đầu tư nghiệm thu. Lộ trình chạy thử xe do 

Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị có xe lựa chọn để đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi 

mặt cho người, xe và các trang bị trên xe. 

+ Xe chạy thử có 100% tải và có đầy đủ các trang bị kéo theo theo quy định 

từng nhãn xe. 

- Kiểm tra trước khi chủ đầu tư nghiệm thu: Tiểu ban kỹ thuật của hội đồng 

nghiệm thu do Chủ đầu tư thành lập kiểm tra các thông số kỹ thuật các cụm, hệ 

thống toàn bộ xe theo tiêu chuẩn TCVN/QS (Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh quân 

sự, quốc phòng) hoặc điều kiện nghiệm thu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

trước khi Chủ đầu tư nghiệm thu. 



 

 

-  Bàn giao xe ô tô cho đơn vị có xe và chịu trách nhiệm đưa xe đến địa 

điểm bàn giao đảm bảo an toàn tuyệt đối khi Chủ đầu tư nghiệm thu xong. 

- Bảo hành 6 tháng hoặc 5.000km tùy theo điều kiện nào đến trước kể từ 

khi ngày Chủ đầu tư nghiệm thu. 


